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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


BẢN NGÃ 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I1 Định nghĩa - Thế nào là ngã mạn - Kinh 
Bó Lúa — Tương IV, 325 


Bó Lúa — Tương IV, 325 
1-2)... 


3) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một bó lúa quặng tại 
ngã tư đường, rồi sáu người đến, tay câm cái đập và 
họ đập bó lúa ấy với sáu cái đập (vyàkgsì). Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bỏ lúa ấy được khéo đập với sảu 
cái đập ấy. Rồi. một người thứ bảy đến, tay cầm cải 
đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đập thứ bảy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại càng được 
khéo đập với cái đập thứ bảy. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phụ 
bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không 
khả ái. 


.. Đ‡ đạp trong lưỡi bởi những vị khả ái và không 
khả ải... 


.. Đj đáp trong ý bởi những pháp khả ái và không 
khả ải. 


Này các Tỷ-kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ 
như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, kẻ nợu sỉ ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, bó lúa áy lại được đáp với cát 
đáp thứ bảy nữa. 


5) Này các Tý-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra 
giữa chư Thiên và các A-tu-la rât là khôc liệt. 


Này các Tỷ-kheo, VepaciIftI, vua A-tu-la gọi các A- 
tu-la: "Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên 
giữa chư Thiên vả loài A-tu-la rất là khốc liệt, nêu 
các A-tu-la thắng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên 
chủ Sakka hai tay, hai chân và thứ năm là cô, và dắt 
vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A-tu- 
la". Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở cõi trời 
Ba mươi ba: "Này Thân hữu, trong trận chiến giữa 
chư Thiên và các loài A-tu-la, trận chiến rất là khốc 
liệt, nêu chư Thiên thăng và các loài A-tu-la bại, hãy 
trói vua A-tu-la VepacittI, hai tay, hai chân và thứ 
năm là cố, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong giảng 
đường Sudhamma (Thiện Pháp)". 


6) Nhưng trận chiến ấy, chư Thiên thắng và các loải 
A-tu-la bại. Rồi, này các Tý-kheo, chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba trói vua A-tu-la VepacIttI, trói hai 
tay, hai chân và thứ năm là cô, rồi dẫn đến trước mặt 
Thiên chủ Sakka trong giảng đường Sudhamma. 
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7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua A-tu-la Vepacitti 
bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cô. Này các 
Tỷ-kheo, 

sau: "Chư Thiên theo Chánh pháp, còn A-tu-la theo 
phi pháp. Nay ta đi đến thành của chư Thiên", thời 
khi ây vua A-tu-la tự thấy mình được cởi trội hai 
chân, hai tay và thứ năm là cô, và được hưởng thọ, 
được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. 


Và này các Tỷ-kheo, khi vua A-tu-la suy nghĩ như 
sau: “Các A-tu-la theo Chánh pháp, chư Thiên theo 
phi pháp. Ở đây, ta sẽ đi đến thành của các A-tu-la", 
thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy mình bị trói hai tay, 
hai chân và thứ năm là cô, và bị tước bỏ năm dục 
công đức cõi trời. 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói 
buộc của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói 
buộc của Màra. AI có tư tưởng (Mannamàna), 
người ấy bị Màra trói buộc. Ai không có tư tưởng, 
người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

-_ "Cái này là tôi”, này các Tỷ-kheo, là một tư 
tưởng. 

- _ "Tối sẽ là”, này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ không là”, là một tư tưởng. 
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"Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có sắc", là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ có tưởng", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có tưởng”, là một tư tưởng. 

-_ "Tôi sẽ không có tưởng và không không có 
frởng”, là một tư tưởng. 


Có tư tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng 
là mụt nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các 
Tý-kheo, các Ông cân phải học tập: "Tôi sẽ sống với 
tâm không có tư tưởng". 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển 
(injitam). 

-_ "Cái này là tôi", là một động chuyên. 

-_ "Tôi sẽ là", là một động chuyên. 

-_ "Tôi sẽ không là", là một động chuyển. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một động chuyền. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một động chuyền. 

- _ "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyên. 

- "Lôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một động chuyền. 
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10 


Động chuyển, này các Tý-kheo, là tham. Động 
chuyền là mụt nhọt. Động chuyển là mũi tên. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ 
sông với tâm không có động chuyền". 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động 


(phanditam). 

-_ "Cái này là tôi", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ là", là một chấn động. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một chân động. 

- - "Lôi sẽ không có sắc", là một chân động. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một chân động. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một chân động. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một chắn động. 


Chắn động. nảy các Tỷ-kheo, là tham. Chân động là 
mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các Tý- 
kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không chấn động". 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


BẢN NGÃ 


-_ "Lôi là", này các Tyý-kheo, là một hý luận 


(papancitam). 

- "Cái này là tôi", là một hý luận. 

- "Tôi sẽ là", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một hý luận. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một hý luận. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một hý luận. 

- "Lôi sẽ không có tưởng”, là một hý luận. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một hý luận. 


Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 
nhot. Hỹ luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không có hý luận". 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn. 
- "Cái này là tôi”, là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ là", là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ không là", là một ngã mạn. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một ngã mạn. 
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- "Lôi sẽ có tưởng", là một ngã mạn. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một ngã mạn. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một ngã mạn. 


Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mut 
nhot. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Ty-kheo, 
các Ông cần _ học tập: "Tôi sẽ sông với tâm trừ 
bỏ ngã mạn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải học tập. 
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2_ 108 ngã chấp - Kinh ÁI— Tăng II, 225 


ÁI - Tăng II, 225 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
ái, lưới triền khiến cho lưu chuyền được rông ra, 
bám dính vào: chính do ái ấy, thế giới này bị hoại 
vong, trói buộc, rồi loan như một cuộn chỉ. rỗi ren 
như một ổ kén. quyên lại như có munja và lau sây 
babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, 
đoa xứ. sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2.- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ái, thể nào là lưới 
triển, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám 
dính vào; chính do ái ấy, thể giới này bị hoại vong, 
trói buộc, rồi loạn như một cuộn chỉ, rồi ren như một 
ồ kén, quyện lại như cỏ munja và lau sậy babbdja, 
không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh 
tứ? 


Này các Ty-kheo 
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3. Thê nào là mười tám ái hành liên hệ đến nói 
tâm ? 


- Này các Tỷ-kheo, 


2._ “1q có mặt trong xi này”; 
3... “Ta có mặt như vậy”; 
4. “Ta có mặt khác như vậy"; 


6. “Ta là thường hằng É" 


8... “1q phải có mặt trong đời này?”; 
9g. “Tạ phải có mặt như vậy”; 
“Ta phải có mặt khác như vậy”; 


- "Mong răng 1a có mặt trong đời này”; 
“Mong răng ta có mặt như vậy!"; 
Mong răng ta có mặt khác như vậy!"; 


~ ]>"m 
S An 
è 
‹€ 
‹€ 


Ta sẽ có mặt trong đời này”; 
“Ta sẽ có mặt như vậy”; 
18. "1q sẽ có mặt khác như vậy”. 


Có mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm. 
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4. Thể nào là mười tám ái lành liên hệ với ngoại 
cảnh 2 


2._ "Với cái này, Ta có mặt trong đời này”; 
“Với cái này, Ta có mặt như vậy”; 
“Với cát này, Ta có mặt khác như vậy”; 


3. 
4. 


6. “Với cải này, Ta là thường hăng”; 


“Với cát này, Ta phải có mặt trong thê giới 
này?”; 

9... "Với cái này, Ta phải có mặt như vậy”; 

10. "Với cái này, Ta phải có mặt khác như vậy”; 


® 


12. "Với cái này, mong răng 1a có mặt trong đời 
này ”; 
"Ự, Lãi Z° ` * ⁄ - h 2 ‹ 
3. “Với cái này, mong răng ta có mặt như vậy!”, 
4. "Với cái này, mong răng ta có mặt khác như 
vậy! ,; 


>> 


16. "Với cái này, tôi sẽ có mặt trong đời này”; 
17.” Với cái này, tôi sẽ có mặt như vậy ”; 
18.” Với cái này, tôi sẽ có mặt khác như vậy”. 


Có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 
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5. Mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm, và 
mười tám ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là ba mươi sáu ái hành. 

-. Ba mươi sáu ái hành quá khứ như vậy; 

- Ba mươi sáu ái hành vị lai như vậy; 

- Ba mươi sáu ái hành hiện tại như vậy. 


Như vậy là một trăm lẻ tám ái hành. 
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3 3 mạn - mạn, tuỳ mạn, quá mạn - Kinh 
KHÁT ÁI - Tăng III, 263 


KHÁT ÁI -7ănøg III, 263 


* Này các Tý-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần 
phải đoạn diệt. 

- Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt? - 2c ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cân phải đoạn 
diệt. 

-_ Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? - 2n, £2y 
mạn, quá mạn. Ba mạn này cân phải đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, 
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4 3 ngã chấp - Thô phù ngã chấp, ý sở 
thành ngã chấp, vô sắc... - Kinh 
POTTHAPADA — 9 Trường I, 311 


KINH POTTHAPADA 
—= Bài kinh sô 9 —- Trưg I, 311 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi 
(Xá-vệ), rừng JjJetavana (Kỳ viên), vườn 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, du sĩ 
ngoại đạo Potthapada (Bó-sá-bà-lâu) cùng với đại 
chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở tại vườn 
của hoàng hậu Mallika (Mạt-lê-viên) tên là 
Ekasàlaka có hàng rào cây tinduka, một hội thảo 
trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. 


2. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào buôi sáng đắp y cầm bát 
vào Sàvatthi khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: "Nay 
còn quá sớm đề đi khất thực tại Sàvatthi, Ta hãy đi 
đến vườn của hoàng hậu Mallika tên là Ekasàlaka, 
có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận 
bàn chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda". Và Thế Tôn đi đến vườn của hoàng hậu 
Mallika, tên là Ekasàlaka, có hàng rào cây tinduka, 
một hội thảo trường luận về chánh kiến, tà kiến. 
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3. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Potthapàda ngôi với 
đại chúng du sĩ ngoại đạo, đang ồn ào, la lỗi, lớn 
tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm như câu 
chuyện về vua chúa; câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thân; câu chuyện về binh lính; các câu 
chuyện vệ hãi hùng; câu chuyện về chiến tranh; câu 
chuyện về đồ ăn; câu chuyện vê đồ uống; câu chuyện 
vệ đồ mặc; câu chuyện về giường năm; câu chuyện 
vệ vòng hoa; cầu chuyện vê hương liệu; câu chuyện 
về bà con; câu chuyện vê xe cộ; câu chuyện vê làng 
xóm; câu chuyện vê thị trần; câu chuyện về thành 
phố; câu chuyện về quốc độ; câu chuyện về đàn bà; 
câu chuyện về đản ông; câu chuyện về vị anh hùng: 
câu chuyện bên lề đường; câu chuyện tại chỗ lấy 
nước; câu chuyện về người đã chết; các câu chuyện 
tạp thoại; câu chuyện về hiện trạng của thế ø1ớI, hiện 
trạng của đại dương; câu chuyện về sự hiện hữu và 
sự không hiện hữu. 


4. Du sĩ ngoại đạo Potthapàda thấy Thế Tôn từ xa 
đên, liên khuyên cáo chúng của mình: 


vậy, các du sĩ ngoại đạo liên im lặng. 


BẢN NGÃ 


5. Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Potthapàda. Và 
du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: "Thiện lai 
Thế Tôn! Hoan nghênh Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn 
không quá bộ đến đây. Mời Thế Tôn ngồi. Đây là 
chỗ ngôi đã soạn sẵn". 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda lẫy một ghế thấp khác và ngôi xuống một 
bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Potthapàda đã ngôi 
một bên: "Này Potthapàda, vẫn đề gì các vị đang 
ngôi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn?" 


6. Khi nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện 
chúng tôi đang ngôi bàn luận, bạch Thê Tôn, lát nữa 
Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế 
Tôn, thuở xưa xưa lắm, nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo tụ họp, ngôi hội thảo trong giảng đường 
nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 
"Này Tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thể 
nào 2” Một vài vị trả lời: "Không nhân, không duyên, 
các tưởng của con người sinh và diệt! Khi tưởng sanh 
con người có tưởng, khi tưởng diệt con người không 
có tưởng”. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận 
các tăng thượng tưởng. 
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Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: 
“Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn 
giả, tưởng là tự ngã của con người, chính tưởng ây 
đến và đi. Khi tưởng ây đến thì con người có tưởng, 
khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng". Như 
vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng 
tưởng. 


Vấn đẻ này, người khác lại nói như sau: "Các 
Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, 
có những Sa-môn, Bà-la-môn có đại thần thông và 
đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập 
vào trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người 
ẫy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong ngưỜi, 
người ấy có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoải, người ấy 
không có tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự 
diệt tận các tăng thượng tưởng. 


Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: 
"Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn 
giả, có những vị thiên thần có đại thần thông, có đại 
oai lực, chính những vị này khiến tưởng nhập vào 
trong người và kéo tưởng ra ngoài người ây. Khi các 
vị này khiến tưởng nhập vảo trong người, người ây 
có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ây không có 
tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các 
tăng thượng tưởng. 
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tưởng niệm đến Thế Tôn: "Mong Thế Tôn có mặt ở 
đây! Mong Thiện thệ có mặt ở đây! Ngài rất tỉnh 
thông những pháp này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ 
sự diệt tận các tăng thượng tưởng”. Bạch Thế Tôn, 
sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? 


7. Này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
đã nói: "Không nhân, không duyên, các tưởng của 
con người sinh và diệt”. Những vị này đã sai lạc ngay 
từ ban đầu. Vì sao vậy? Này Potthapàda, chính vì có 
nhân. có duyên, các tưởng của con người sinh và 
diệt. Chính do sự học tập. một loại tưởng sanh, chính 
do sự học tập, một loại tưởng diệt. 


Và Thê Tôn nói: 


- Sự học tập ấy là gì? Này Potthapàda, nay ở đời 
Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... 
(như kinh Sa-môn Quả số 40-43 trừ đoạn kết của mỗi 
đoạn) thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sống 
trong sạch, giới hạnh đây đủ, hộ trì các căn, chánh 
niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này Potthapàda, thế 
nào là Tỷ-kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây này 
Potthapàda, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong 
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giới luật ... (như kinh Sa-môn Quả SỐ 43-62)... như 
dùng ảo thuật để yên ổn, để khỏi làm các điều đã 
hứa... ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ây thì 
tránh xa các tà mạng kể trên... như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


8. Này Potthapàda, và như vậy Tỷ-kheo ấy nhờ đây 
đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về 
phương diện hộ trì giới luật. Này Potthapàda, như 
một Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ 
thủ địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về 
phương diện thù địch. Cũng vậy, này Potthapàda, 
Tý-kheo ấy nhờ đây đủ giới luật nên không thấy sợ 
hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. 
Vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng 
lạc thọ nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, này 
Potthapàda, Tỷ-kheo đây đủ giới luật. 


9. Này Potthapàda, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? Này Potthapàda, khi mắt thấy sắc, Ty-kheo 
không năm giữ tướng chung, không năm gIữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ây, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm 
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giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành 
sự hộ trì ý căn. VỊ ây, nhờ sự hộ trì cao quý các căn 
ây, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Như 
vậy, này Potthapàda, Tỷ-kheo hộ trì các căn... (Như 
kinh Sa-môn Quả số 65-74)... 


10. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân 
hoan sanh; do hân hoan, nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo, ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một 
trạng thái hý lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Dục 
tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng 
hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh khởi lên, vị 
ây có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật, do ly dục sanh. 


11. Lại nữa, này Potthapàda, Tỷ-kheo diệt tầm, diệt 
tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Tưởng hỷ lạc vi diệu chơn thật do ly dục sanh xưa 
kia của VỊ ây được diệt trừ. Và khi tưởng hỷ lạc vỉ 
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diệu chơn thật do định sanh khởi lên, vị ấy có 
tưởng hỷ lạc vi diệu chơn thật do định sanh. 


Và Thê Tôn nói: 


12. "Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "Xả niệm lạc trú”, chứng và trú thiền 
thứ ba. Tưởng hỷ lạc chơn thật vi diệu do định sanh 
xưa kia của vỊị ây được diệt trừ. Và khi tưởng xả lạc 
vi điệu chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng xả lạc vi 
diệu chơn thật. 


Và Thê 
Tôn nói: "Đó là sự học tập Thê Tôn nói đên”. 


13. Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ 
tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy 
xả lạc chơn thật vi diệu xưa kia của vị ây được diệt 
trừ. Và khi tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chơn thật 
khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chơn 


Và Thê Tôn nói: "Đó 
là sự học tập Thê Tôn nói đên"”. 


14. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
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sắc tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
với sự không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Như vậy sắc tưởng xưa kia của vị ây được 
diệt trừ. Và khi tưởng Không vô biên xứ vi diệu 
chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng Không vô biên xứ 
vi điệu chơn thật. 


. Và Thê 
Tôn nói: "Đó là sự học tập Thê Tôn nói đên". 


15. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
Không vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ răng: "Thức là vô 
biên” chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy tưởng 
Không vô biên xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị ấy 
được diệt trừ, và khi tưởng 'Thức vô biên xứ vi diệu 
chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng Thức vô biên xứ 
vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập, một tưởng 
khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế 
Tôn nói: "Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 


1ó. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
Thức vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Không có vật 
øì” chứng và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy tưởng Thức 
vô biên xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị ấy được 
diệt trừ. Và khi tướng Vô sở hữu xứ vi diệu chơn 
thật khởi lên, vị ấy có tưởng Vô sở hữu xứ vi diệu 
chơn thật. 
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cũng đo học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thẻ Tôn nói: 


"Đó là sự học tập Thê Tôn nói đên". 


17. Lại nữa này Potthapàda, k#z T/-kheo ở nơi đậy 
tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ trởng này 
đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này 
khi đứng tại trồng tột đỉnh có thể nghĩ: ''Tâm còn 
suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mi 
tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những 
tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại 
khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng ". Do không có 
suy tưởng, các tưởng kia điệt tận và các thô tưởng 
khác không khởi lên, 


18. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây 
ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dán dán 
các tăng thượng tưởng này không? 


___ Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch 
Thê Tôn, nhưng nay con hiệu lời nói của Thê Tôn. 


- Này Potthapàda, khi Tỷ-kheo ở đây tự mình 
khởi tưởng, vị này tiệp tục đi từ tưởng này đên tưởng 
khác cho đên tưởng tột đỉnh. Và vị này, khi đứng tại 


tưởng tột đỉnh có thể nghĩ: tố 
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. Và vị này không có suy tưởng. 
Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các 
thô tưởng khác cũng không khởi lên. VỊ ấy cảm thọ 
sự diệt tận. Như vậy này Potthapàda là sự chứng đạt 
trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. 


19. - Bạch Thể Tôn, Thể Tôn chỉ nói đến một tưởng 
tuyệt đỉnh hay nhiễu tưởng tuyệt đỉnh? 


- Này Potthapàda, Ta nói đến một tưởng tuyệt 
đỉnh và cũng nói đên nhiêu tưởng tuyệt đỉnh. 


- Bạch Thế Tôn, làm sao Thể Tôn nói đến một 
tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đên nhiễu tưởng tuyệt 
đỉnh? 


- Này Potthapàda, tùy theo vị ấy cảm thọ sự 
diệt tận (của một tưởng) sau một tưởng khác, vị ây 
đạt tới nhiêu tuyệt đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái 
kia cho đến tuyệt đỉnh cuối cùng mà Ta nói đến nhiều 
tưởng tuyệt đỉnh. Này Potthapàda như vậy Ta nói 
đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều 
tưởng tuyệt đỉnh. 


20. - Bạch Thể Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau; 
hay trí khởi trước tưởng khởi sau; hay tưởng và trí 
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cùng khởi một lần không trước không sau? 


- Này Potthapàda, tưởng khởi trước trí mới 
khởi sau, do tưởng sanh, trí mới sanh. Vị ấy tuệ 
tr: "Do duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta". Này 
Potthapàda, với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh 
trước trí sanh sau, tưởng sanh trí mới sanh. 


21. - Bạch Thể Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con 
người hay tưởng khác, tự ngã khác ? 


- Bạch Thể Tôn, con hiểu tự ngã là thô phù, 
có sắc, do bồn đại hình thành, và do đoàn thực nuôi 
dưỡng. 


- Này Potthapàda, nếu tự ngã là thô phù, có 
sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi 
dưỡng, như vậy này Potthapàda, tưởng khác và tự 
ngã khác. Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần 
phải hiểu, tưởng khác và tự ngã khác. Này 
Potthapàda, giả sử tự ngã ấy là thô phù, có sắc, do 
bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng, tuy 
vậy một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một 
vài tưởng khác diệt xuống. Này Potthapàda, với sự 
nhận thức này cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 
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22. - Bạch Thể Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, 


đáy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đây đủ các căn. 


- Này Potthapàda, nếu tự ngã là do ý sở thành, đầy 
đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy này 
Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu 
tưởng khác. tự ngã khác. Này Potthapàda, giả sử tự 
ngã ây là do ý sở thành, đầy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, 
đây đủ các căn, tuy vậy một vài tưởng khác của 
người ấy khởi lên, một vải tưởng khác diệt xuống. 
Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu 
tưởng khác, tự ngã khác. 


- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc, do 


23. - Này Potthapàda, nếu tự ngã là vô sắc, do tưởng 
sở thành, với sự nhận thức này Potthapàda, cần phải 
hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potthapàda, giả 
sử tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành, tuy vậy, một 
vài tưởng khác của người khởi lên, một vài tưởng 
khác diệt xuống. Này Potthapàda, với sự nhận thức 
này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 


24. - Bạch Thế Tôn, con có thể hiểu được chăng 


"tưởng là tự ngã của người” hay "tưởng khác, tự ngã 
khác”? 
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25. - Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được 
"tưởng là tự ngã của con người", hay "tưởng khác, 
tự ngã khác" vì con có dị kiến khác, có tin tưởng 
khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh 
nguyện khác, thời bạch Thể Tôn, thể giới có phải là 
thường còn không ? Chỉ có quan niệm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lòi: "Thế 
giới là thường còn, chỉ có quan điêm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thể Tôn, có phải thể giới là vô thường, 
chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không ? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới 
là vô thường, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 


ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thể Tôn, có phải thể giới này là hữu 
biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra 
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là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới 
là hữu biên, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thê Tôn, có phải thê giới là vô biên, 
chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: Thế giới 
là vô biên, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội”. 


26. - Bạch Thể Tôn, có phải sinh mạng và thân thể 
là một, chỉ có quan điêm này là đụng sự thát, ngoài 
ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thân 
thê và sinh mạng là một, chỉ có quan điêm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


- Bạch Thể Tôn, có phải sinh mạng khác, thân 
thê khác? Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 


ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Sinh 
mạng khác, thân thê khác. Chỉ có quan điêm này là 
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đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


27. - Bạch Thể Tôn, có phải Nhự Lai tôn tại sau khi 
chết? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như 
Lai tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội". 


- Bạch Thể Tôn, có phải Như Lai không tôn 
tại sau khi chêt không ? Chỉ có quan điêm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


- Bạch Thế Tôn, có phải Nhự Lai tôn tại và 
không tôn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai 
tôn tại và không tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan 
điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội”. 

- Bạch Thể Tôn, có phải Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Chỉ có quan 
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điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là ImÊ TmUHỘI 
không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như 
Lai không tồn tại và không không tổn tại sau khi 
chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra 
là mê muội". 


28. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này không thuộc về đích 
giải thoát, không thuộc về Pháp, không thuộc căn 
bản của phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, đến ly 
tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thăng trí, đến 
giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy, Ta không trả lời. 


29. - Bạch Thé Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? 

- Này Potthapàda, Ta trả lời: "Đây là khổ". 
Ta trả lời: "Đây là khô tập”. “Ta trả lời: "Đây là khô 
diệt”. Ta trả lời: "Đây là con đường đưa đên khô 
diệt”. 


30. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này thuộc về đích 
giải thoát, thuộc vê Pháp. thuộc căn bản của phạm 
hạnh. đưa đên yêm ly, đên ly tham, đên tịch diệt, đên 
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thăng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy Ta trả 
lời. 


- Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện 
Thệ, như vậy là phải. Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời 
Ngài làm gì Ngài xem là phải làm. 


Và Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


31. Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại 
đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt: 
"Potthapdada này là như vậy, những gì Sa-môn 
Gotama nói đếu được Potthapàda tán thành: "Bạch 
Thể Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ như vậy 
là phải". Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama 
đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế 
giới là thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay 
"Thế giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng 
khác, thân thể khác", "hay Như Lai có tôn tại sau khi 
chết" hay "Như Lai không tôn tại sau khi chết" hay 
"Như Lai tồn tại và cũng không tôn tại sau khi chết", 
hay "Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn 
tại sau khi chết", 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapàda 
nói với các du sĩ ngoại đạo kia: 


BẢN NGÃ 


- Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết 
Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn 
đề sau đây: "Thế giới là thường còn", hay "Thế giới 
là vô thường", hay "Thế giới là hữu biên", hay "Thế 
giới là vô biên”, hay Sinh mạng và thân thể là một", 
hay “Sinh mạng khác, thân thê khác", hay "Như Lai 
có tôn tại sau khi chết", hay "Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết", hay "Như Lai có tồn tại và cũng 
không tôn tại sau khi chết", hay "Như Lai không có 
tồn tại và cũng không không tôn tại sau khi chết". Sa- 
môn Gotama đã tuyên bố một phương pháp như 
thực, chơn chánh, chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, 
dùng Pháp làm quy tắc. Và khi một vị tuyên bố một 
phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng 
Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc thì làm sao 
một người hiểu biết như tôi lại không tán thành? 


32. Hai ba ngày sau, Citta Hatthisàriputta và du sĩ 
ngoại đạo Potthapàda đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến 
nơi, Citta Hatthisàriputta đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên, còn du sĩ ngoại đạo Potthapàda, nói 
những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa 
bao lâu những du sĩ ngoại đạo liên bao vây xung 
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quanh con và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt: 
"Potthapàda này là như vậy. Những gì Sa-môn 
Gotama nói đều được Potthapàda tán thành: "Bạch 
Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thiện Thệ như vậy 
là phải". Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama 
đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế 
giới là thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay 
"Thế giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng 
khác, thân thê khác", hay "Như Lai có tôn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không tôn tại sau khi chết", hay 
"Như Lai có tồn tại và cũng không tổn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không tôn tại vả cũng không 
không tồn tại sau khi chết". Khi được nói vậy, con 
nói với các du sĩ ngoại đạo kia: "Này các Tôn giả, tôi 
cũng không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết 
trình đứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế giới là 
thường con", hay "Thế giới là vô thường", hay "Thế 
giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng 
khác, thân thể khác" hay "Như Lai có tôn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không có tôn tại sau khi chết", 
hay "Như Lai có tồn tại và cũng không tôn tại sau 
khi chết", hay "Như Lai không tôn tại và cũng không 
không tôn tại sau khi chết". Sa-môn Gotama đã tuyên 
bố một phương pháp như thực, chơn chánh, chơn 
thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc. 
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Và khi một vị đã tuyên bố một phương pháp như 
thực, chơn chánh, chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, 
dùng Pháp làm quy tắc thì làm sao một người hiểu 
biết như tôi lại có thể không tán thành?". 


33. - Này Potthapàda, những du sĩ ngoại đạo ấy là 
mù, không có mắt, chỉ có ngươi là người có mặt độc 
nhât giữa chúng. 


Này Potthapàda, những pháp gì được Ta 
tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? 
"Thế giới là thường còn", này Potthapàda, đó là pháp 
được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt 
khoát. "Thế giới là vô thường", này Potthapàda, đó 
là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách 
không dứt khoát. "Thế giới là hữu biên", này 
Potthapàda... "Thế giới là vô biên", này Potthapàda... 
"Sinh mạng và thân thê là một", này Potthapàda... 
"Sinh mạng khác, thân thê khác", này Potthapàda... 
"Như Lai có tồn tại sau khi chết", này Potthapàda... 
"Như Lai không có tồn tại sau khi chết", này 
Potthapàda... "Như Lai có tôn tại và cũng không có 
tồn tại sau khi chết", này Potthapàda ... "Như Lai 
không có tồn tại và cũng không không có tôn tại sau 
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khi chết", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách không dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ây lại 
được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt 
khoát? Này Potthapàda, 


Này Potthapàda, những pháp gì được Ta 
tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? "Đây là 
khổ", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là khổ 
tập", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là khổ 
diệt", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", này Potthapàda, đó là pháp 
được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy được 


Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này 
Potthapàda, 
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34. Này Potthapàda, 


-_ Ta đến những vị ấy và hỏi: “Có phải guý Đại 
đức có chủ trương như thể này, có chủ kiến như 
thể này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh 
phúc, vô bệnh”, Khi được Ta hỏi như vậy, 
những vị ấy công nhận là phải. 


- Ta nói: "Chư Đại đức có sống và đã biết đã 
thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc 
không ?“. Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là 
không. 


- Ta nói với các vỊ ây: "Vậy chư Đại đức có tự 
thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một 
đêm hay trong một ngày, hay trong nửa đêm 
hay trong nứa ngày không?”. Khi được hỏi 
vậy, các vị ấy trả lời là không. 
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- Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có biết một 
con đường nào, một phương pháp nào có thể 
đưa đến sự chứng ngộ một thể giới hoàn toàn 
hạnh phúc không ?” Khi được hỏi vậy, các vị ây 
trả lời là không? 


- Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có nghe 
tiếng nói của chư thiên, đã được sinh vào một 
thế giới hoàn toàn hạnh phúc. "Này các vị, hãy 
cô găng khéo thực hành. Này các vị hãy trực 
chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này 
các vị, chúng tôi đã thiệt hành, đã sanh vào một 
thế giới hoàn toàn hạnh phúc" không? Khi 
được hỏi vậy, các vị ây không trả lời không. 


Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn kia là không chánh xác hợp lý? 


35. Như có một người nói: "Tôi yêu và ái luyến một 
cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: ' Này bạn, 
cô gái đẹp ông yêu và ái luyện ây, Ông có biết là 
người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà-la- môn, hay 
Phệ-xá, hay Thủ-đà?" Khi được hỏi vậy, người ấy trả 
lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, cô gái đẹp 
Ông yêu và ái luyên ây, Ông có biết tên gì, lớn TRƯỜI, 


thấp người hay người bậc trung? Da đen sâm, da 
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ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, hay 
thành phố nào?" Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời 
không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như vậy có 
phải Ông đã yêu và ái luyễn một người Ông không 
biết, Ông không thấy?'"' Được hỏi vậy vị ấy trả lời 
phải. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là 
không chánh xác hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia là không chánh xác, 
hợp lý. 


36. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà- 
la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh", Ta đến những vị ấy và hỏi: "Có phải quý 
Đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh". Khi được hỏi như vậy, những vị ấy công 
nhận là phải. Ta nói: "Chư Đại đức có sống và đã 
biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc 
không?" Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. 
Ta nói với các vị ây: "Vậy chư Đại đức có tự nhận 
cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay 
trong một ngày, hay trong nửa đêm hay trong nửa 
ngày không?". Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là 
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không. Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có biết 
một con đường nào, một phương pháp nào đưa đến 
sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc 
không?" Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không? 
Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có nghe tiếng nói 
của chư thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn 
toàn hạnh phúc: "Này các vị, hãy cô găng thực hành! 
Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc! Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã 
sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc" không". 
Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Này 
Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, 
thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn 
kia là không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn sự kiện là như vậy, 
theo lời nói của người kia là không chánh xác, hợp 
lý. 


37. - Này Potthapàda, như một người muốn xây tại 
ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người 
hỏi: Này bạn, Ông muốn xây một cái thang để leo 
lên lâu, vậy Ông có biết. lầu ấy là về hướng Đông, 
hay về hướng Tây, hay về hướng Bắc, hay về hướng 
Nam? Nhà lầu ầy cao hay thấp, hay trung bình?” 
Được hỏi vậy, vị ây trả lời không biết. Có người hỏi: 
''Này bạn, như vậy có phải, Ông xây một cái thang 
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để leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không 
thấy?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này 
Potthapàda ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy 
thời có phải lời nói của người kia là không chánh xác, 
hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia là không chánh xác, 
hợp lý. 


38. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà- 
la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh". Ta đến những vị ấy và hỏi: "Có phải quý 
Đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh". Khi được hỏi vậy, những vị ấy công nhận 
là phải. Ta nói "Chư Đại đức có sống và đã biết, đã 
thây thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?" 
Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không. Ta nói 
VỚI Các VỊ ây: "Chư Đại đức có biết một con đường 
nào, một phương pháp nào có thê đưa đến sự chứng 
ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không?" Khi 
được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với 
các vị Ấy: "Vậy chư Đại đức có tự tâm cảm biết hoàn 
toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một ngày, 
hay trong nửa đêm hay trong nữa ngày không? Khi 
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được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không”. Ta nói với 
các vị ấy: "Chư Đại đức có nghe tiếng nói của chư 
thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh 
phúc". Này các vị, hãy cô găng thực hành! Này các 
vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. 
Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một 
thế giới hoàn toàn hạnh phúc "không?" Khi được nói 
vậy, các vị ấy trả lời là không. Này Potthapàda, 
ngươi nghĩ như thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có 
phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn, kia là 
không chánh xác, hợp lý? 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia không chánh đáng, 


hợp lý. 


39. - Này Potthapàda, có ba loại ngã chấp: 


-_ Này Potthapàda, thế nào là thô phù ngã chấp? 
Có sắc, do bôn đại hình thành, do đoàn thực 
0uo¡ đưỡizø là thô phù ngã châp. 


- Thế nào ý sở thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở 
thành, đáy đu chỉ tiệt lớn nhỏ, các căn đáy đủ, 
là ý sở thành ngã châp. 
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-_ Thê nào là vô săc ngã châp? Không có sắc, do 
tưởng sở thành là vô sắc ngã châp. 


40. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp để diệt thô 
phù ngã châp. 


Này Potthapàda, rất có thê các người nghĩ: "Các 
nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, 
và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí, 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, tuy 
vậy đau khô vẫn tồn tại". Này Potthapàda, chớ có 
nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác 
ngộ, với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh 
an, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


41. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt 
trừ ý sở thành ngã châp. 


. Này 
Potthapàda, rất có thê các ngươi nghĩ: "Các nhiễm 
pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và 
ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thăng trí chứng 
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đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau 
khô vẫn tôn tại". Này Potthapàda, chớ có nghĩ như 
vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được 
tăng trưởng, khi ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với 
thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quãng 
đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh 
niệm tỉnh giác là lạc trú sanh. 


42. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt 
trừ vô sắc ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo 
pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp 
được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, 
với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể các ngươi 
nghĩ: "Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ 
tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với 
thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng 
đại, tuy vậy đau khô vẫn tồn tại". Này Potthapàda, 
chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, chánh 
niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


43. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng 


tÔi: Nay, Hiên giả, thô phù ngã chấp â ây là gì mà Hiên 
giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực 
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hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại?" 


Khi được chúng hỏi như vậy, chúng tôi trả lời 
"Này Hiên giả, chính thô phù ngã chấp ấy, chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác 
ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại". 


44. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi: "Này 
Hiền lá, ý sở thành ngã chấp â ây là gì mà Hiền giả 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp này được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng đại?" 


Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính ý sở thành ngã chấp ấy chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thiệt hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác 
ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
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quảng đại”. 


Rẻ Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng 

: Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp â ây là gì mà Hiền 
p thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thiệt 
hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình 
giác ngộ với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại?”. 


Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ây, chúng tôi thuyết 
pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo 
pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp 
được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ 
với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại”. 


Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói ây là chánh xác, hợp 
lý? 


46. Này Potthapàda, ví như một người xây một cái 
thang để leo lên lầu, từ dưới chân lầu ấy. Người ấy 
được hỏi: "Này bạn, Ông xây cái thang để leo lên lầu, 
cái lầu ấy về hướng Đông hay hướng Nam, hay 
hướng Tây, hay hướng Bắc? Nhà lâu ây cao, hay 
thấp, hay trung bình? Nếu người ấy trả lời: "Này 
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Hiền giá, cái lầu mà tôi xây thang để leo lên chính 
tại dưới chân lầu này". Này Potthapàda, ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói ấy là 
chính xác, hợp chăng? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thời 
lời nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


47. - Như vậy, này Potthapada, và có những người 
ngoài hỏi chúng tôi: "Này Hiền giả, thô phù ngã châp 
là gì?... Này Hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì)... 
Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp â ây là gì mà Hiên giả 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác 
ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại?" Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính vô sắc ngã, chấp ấy mà chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác 
ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại”. 


- Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy, thời có phải lời nói ây là chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời 
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lời nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


48. Khi nghe nói vậy, Citta Hatthisàriputta bạch Thế 
Tôn: 


-_ Bạch Thế Tôn, trong khi có thô phù ngã chấp, 
phải chăng không có ý sở thành ngã chấp, 
không có vô sắc ngã chấp? Thô phù ngã chấp 
khi ây thật có tỒn tại. 


- Bạch Thế Tôn, trong khi sở thành ngã chấp, 
phải chăng không có thô phù ngã chấp, không 
có VÔ sắc ngã chấp? Ý sở thành ngã chấp khi 
ây thật có tồn tại. 


- Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã chấp, 
phải chăng không có thô phù ngã chấp, không 
có ý sở thành ngã chấp? Vô sắc ngã chấp khi 
ây thật có tồn tại. 


49. - Này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời 
ngã chấp á ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không 
thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù 
ngã chấp. 


Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp, 
thời ngã chấp Ấy, không thuộc thô phù ngã chấp, 
không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý 
sở thành ngã chấp. 
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Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời 
ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không 
thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc 
ngã chấp. 


Này Cina, nếu có người hỏi Người: "Ngươi 
đã có tôn tại ở quá khử hay không? Ngươi sẽ tốn tại 
ở tương lai hay không? Ngươi có tôn tại ở hiện tại 
không?” Này Citta, được hỏi vậy, ngươi trả lời như 
thế nào ? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: 
"Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ 
tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tôn tại ở hiện 
tại hay không?" Bạch Thế Tôn được hỏi vậy, con sẽ 
trả lời: "Tôi đã có tồn tại ở quá khứ, không phải 
không tôn tại; tôi sẽ tồn tại ở tương lai, không phải 
không không tôn tại; tôi tồn tại ở hiện tại, không phải 
không tồn tại". Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như vậy, 
con sẽ trả lời như vậy. 


50. - Này Citta, nếu có người hỏi lại ngươi: “đá 
khứ ngã chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy 
đối với Ngươi là thật có, ngã chấp tương lai, không 
tôn tại, ngã chấp hiện tại không tôn tại? Ti HƯƠNG lai 
ngã chấp mà Ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấy đối 
với Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn 
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tại, ngã chấp hiện tại không tôn tại? Hiện tại ngã 
chấp mà Ngươi hiện có, có phải ngã chấp ấy đổi với 
Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, 
ngã chấp tương lai không tôn tại?" Ñầy Cita, được 
hỏi vậy, Ngươi trả lời thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: "Quá khứ ngã 
chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy đối với 
Ngươi là thật có, ngã chấp tương lai không tôn tại, 
ngã chấp hiện tại không tôn tại? Tương lai ngã chấp 
mà Ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấ ây đối với Ngươi 
là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp 
hiện tại không tồn tại? Hiện tại ngã chấp mà Ngươi 
hiện có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật 
có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương 
lai không tồn tại?" Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi vậy, 
con sẽ trả lời: "Quá khứ ngã chấp mà tôi đã có, ngã 
chấp ấy đối với tôi là thật có, ngã chấp tương lai 
không tôn tại, ngã chấp hiện tại không tôn tại? Tương 
lai ngã chấp mà tôi sẽ có, ngã chấp ấy đôi với tôi là 
thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp 
hiện tại không tôn tại. Hiện tại ngã chấp mà tôi hiện 
có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có, ngã chấp quá 
khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai không tôn tại". 
Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, con sẽ trả lời như vậy. 


51. - Như vậy này Citta, trong khi có thô phù ngã 
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chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã 
chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy 
thuộc thô phù ngã chấp. Này Citta, trong khi có ý sở 
thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc vô sắc 
ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. 
Này Citta, trong khi có vô sắc ngã, chấp, thời ngã 
chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc 
ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã 
châp. 


52. Này Citta, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa 
sinh ra lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra 
thục tô, từ thục tô sanh ra đề hô. Khi thành sữa thời 
sữa ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, 
không thuộc thục tô, không thuộc đề hồ, chính khi ấy 
thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tô... khi 
thành thục tô... khi thành để hồ thời đề hồ không 
thuộc sữa, không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, 
không thuộc thục tô, chính khi ấy thuộc đề hồ. 


53. Như vậy này Citta trong khi có thô phù ngã 
chấp... Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp... 
Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp 
ầy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở 
thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. 
Này Citta, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn ngữ 
thế gian, danh xưng thê gian, ký pháp thế gian. Như 
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Lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. 


54. Được nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày những øì bị che kín, chỉ 
đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy 
sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế 
Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 
chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


55. Và Citta Hatthisảriputta cũng bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thây sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, 
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mong cho con thọ đại gIới. 


56. Citta Hatthisảriputta được xuất gia với Thể Tôn 
và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Đại 
đức Citta Hatthisàriputta ở một mình, an tịnh, không 
phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao 
lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu 
các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm sau đời này sẽ không có đời 
sông khác nữa. Đại đức Cita Hatthisàriputta hiểu 
biết như vậy. 


Và đại đức Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A- 
la-hán nữa. 
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Si 


Š5_ 4 cách được ngã tánh - Kinh ĐƯỢC 
NGÃ TÁNH - Tăng II, 118 


ĐƯỢC NGÃ TÁNH - 7ăng II, 118 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này đề được ngã 
tánh. Thê nào là bôn? 


=> Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải 
do tư tâm sở của người khác. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, 
không phải tw tâm sở của mình. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác cùng hoạt động. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác không hoạt động. 


Này các Tý-kheo, có bốn cách này đề được ngã tánh. 
2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con 


hiệu ý nghĩa một cách như sau: 
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= Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
hoạt động, không phải do tư tâm sở của người 
khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh 
chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ây, tư tâm sở của 
người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm 
SỞ. Do nhân tư tâm sở của người khác, có sự 
mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. 
Do nhân ngã tư tâm sở và do nhân tư tâm sở 
của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân 

ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
cùng với tư tâm sở của người khác không có 
hoạt động. 


3. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 
người khác không có hoạt động, thời hạng chư Thiên 
nào cắn được xem là trong trưởng hợp này? 


BẢN NGÃ 50 


- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Phi tưởn s phi 
phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ây. 


- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, 
đã trở lui lại, trở lui lại trong trạng thái này? Do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau 
khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại, 
đã không trở lui lại trong trạng thái này? 


4. - Ở đây, này Sảriputta, đối với hạng người trong 
hạ phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện 
tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Vị ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ây. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân á1), đã trở lui lại, đã trở lui lại trạng 
thái này. 


5. Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người trong hạ 
phân kiết sử đã đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. VỊ 
ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ây. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
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chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân ái), nhưng không trở lui lại, không 
trở lui lại trạng thái này. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung, từ bỏ thân ây 
... đã không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái 
này. 
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6 6 lợi ích của vô ngã tưởng - Kinh 
KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 3 - Tăng II, 
262 


KHÔNG CÓ HẠN CHẼ 3 -7ðăng II, 262 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phân vào 
trong ây. 
- Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-_ Cái øì tạo ra cái "của tôi” trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
- Tôi sẽ thành tựu trí. 
- Không cùng chia sẻ với người khác. 
- Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được 
tôi khéo thây. 
Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã 
không có hạn chê trong tât cả hành. 
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7 62 kiến thủ và ngã luận thủ - Kinh 
PHẠM VÕNG - 1 Trường I, II 


KINH PHẠM VÕNG 
— Bài kính số I — Trường L, TI 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên 
con đường giữa RàJagaha (Vương Xá) và Nalandà 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. 

Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên 
con đường giữa RàJagaha và Nalandà cùng với đệ 
tử, thanh niên Brahmadatta. Suppiya, du sĩ ngoại 
đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy 

báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ 
ngoại đạo SuppIya, thanh niên Brahmadatta. lại 
dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán 

Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói 

những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi 
sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo. 
2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, 
nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỷ-kheo. 
Suppiya, du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại 
Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ 
tử, thanh niên Brahmadatta. Tại đây, du sĩ ngoại 
đạo Suppiya cũng dùng vô số phương tiện hủy báng 
Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ 
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tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên 

Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai 
thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi 

sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 

3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, 
sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình 
tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư 

Tăng: 

- Này các Hiên giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền 
giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đắng Toàn Tri, 
Toàn Kiến, đẳng A-la-hán, bậc Chánh Đắng Giác, 
đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. 
Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương 
tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. 
Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên 
Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện, tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai 
thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản 
trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 
4. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang 
bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn 
và ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi 
xuống, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-Kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì được bàn đến 
trong khi các ngươi ngôi họp tại chỗ này? Vấn đề gì 
đã được bỏ dở chưa nói xong? 
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Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, 
chúng con sau khi dậy, ngôi họp tại nơi gian nhà 
hình tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây 

được bàn đên: "Này các Hiên giả, thật kỳ diệu 

thay! ... (xem số 3). . Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo". 
Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa 
chừng của chúng con khi Thế Tôn đến! 

5. - Này các Tý-kheo, nêu có người hủy báng Ta, 
hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các người chớ 
có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh 
phiền muộn. Này các Tỷ-kheo, nếu có người hủy 
báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nêu 
các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh 
phiên muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. 
Nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy 
báng Tăng, và nêu các ngươi công phẫn và phiền 
muộn, thời các ngươi có thê biết được lời nói của 
những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không thể được! 

- Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy 
báng Pháp hay hủy báng Tăng, 


"Như thế này, điểm này không đúng sự 
thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc 
này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra 
ø1ữa chúng tôi”. 
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6. Này các Ty-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán 
thán Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không 
nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. 
Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán 
Pháp hay tán thán Tăng, mà 


Này các Tỷ-kheo, nêu có người tán thán Ta, tán 
thán Pháp hay tán thán Tăng, 


"Như thế này, điểm này đúng sự thật, như thế này, 
điểm này chính xác, việc này có giữa chúng tôi, 
việc này đã xảy ra giữa chúng tôi”. 

7. Này các Tỷ-kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề 
không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật 
mà kẻ phàm phu tắn thắn Như Lai. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là những vấn đề không 
quan trọng, nhỏ nhật, chỉ thuộc giới luật mà kẻ 
phàm phu tắn thần Nhự Lai? 

Š. Sa-môn Gotama 


- Này các Tỷ-kheo, đó là lời tán thắn 


Như Lai của kẻ phàm phu. 
Sa-môn Gotama 
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có trộm cướp. - Này các Tỷ-kheo, đó là những lời 
tán thần Như Lai của kẻ phàm phu. 
Sa-môn ŒGotama 


. Này các Tỷ- 
kheo, đó là những lời tán thắn Như Lai của kẻ phàm 
phu. 

9. Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, 
nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc 
chăn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại 
lời hứa đôi với đời. Này các Tỷ-kheo, đó là những 
lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 
Sa-môn Gotama từ bồ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ 
kia đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì 
ở chỗ kia, không đi nói với những người này đề 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa-môn 
Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các Tỷ- 
kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm 
phu. 

Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói độc 
ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi 
lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao 
nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, 
Sa-môn Gotama nói những lời như vậy. Này các 
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Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ 
phàm phu. 
Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama 


Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai 
của kẻ phàm phu. 
10. Sa-môn Gotama không làm hại đến các hạt 
giống và các loại cây cỏ; 

Sa-môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không ăn 
ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn 
phi thời. 

Sa-môn Œotama từ bỏ 


Sa-môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng 
hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không dùng g1ường cao và 
giường lớn. 

Sa-môn Gotama từ bỏ 
Sa-môn GŒotama từ bỏ không nhận các hạt gióng. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận thịt sông. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận nô tỳ gái và traI. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê. 
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Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận gia cầm và heo. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận vol, bò, ngựa và 
ngựa cái. 

Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận ruộng nương đất 
đai. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không phái người môi giới 
hoặc tự mình làm môi giới. 

Sa-môn Gotama từ bỏ không buôn bán. 
Sa-môn Œotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền 
bạc và đo lường. 

Sa-môn Gotama từ bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát 
hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 
- Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như 
Lai của kẻ phàm phu. 
Xong Tiểu giới. 


sông làm hại các hạt giông và cây côi. Như các hạt 
giông tử rê sanh, hạt giông từ ngành cây sanh, hạt 
giống từ đất sanh, hạt giông từ chiết cây sanh và thứ 


năm là hạt giống từ hạt giống sanh. 


.- Này các Tỷ-kheo, như vây người phàm phu 
tán thán Như Lai. 
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12. Trong khi một số Sa-môn,. Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật. Như cất 
chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa 

VảI, cất chứa xe cỘ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa 


các hương liệu, cât chứa các mỹ vỊ. 
- Này 


các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán 
Như Lai. 

13. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn 
sống theo các du hí không chân chánh như múa, 
hát, nhạc, kịch; ngâm vịnh. nhịp tay. tung chú, 
đánh trồng. diễn các tuông thân tiên, mãi võ, đầu 
voi, đấu ngựa, đấu trâu, đâu bò đực, đâu đê, đầu 
cừu, đầu gà, đấu chim cun cút, đâu gậy, đầu quyền, 
đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn 
binh. Còn Sa-rmmôn Gotama thì từ bỏ các loại du hí 
không chắn chánh như trên. - Này các Tỷ-kheo, 
như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 

14. Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn 
sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám 
hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò 
chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyên bước, 
trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp 
đống thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lẫy tay làm viết, 
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chơi banh, chơi thôi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi 
cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay 
trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ 
điệu. Còn Sa-môn ŒGotama thì từ bó đánh bài và các 
loại giải trí như trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy 
người phàm phu tán thán Như Lai. 
15. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 


sông dùng các ø1ường cao và giường lớn như ghê 


bành, ghé dài, nệm trải giường bằng len, vải trải 
giường nhiều tắm nhiều màu, chăn len trắng, chăn 


len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con 
thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông 
thú một phía, mên có đính ngọc, mền băng lụa, tắm 
thảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm 
vOoI, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương 
khâu lại với nhau, nệm băng da con sơn dương gọi 
là kadali, tắm khảm với lầu che phía trên, ghế dài 
có đầu gối chân màu đỏ. Còn Sa-môn Gotama thì từ 
bỏ không dùng các giường cao và giwởng lớn nh 
trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu 
tán thán Như Lai. 
16. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vân vẫn 
sông dùng các đồ {rang sức và mỹ phẩm. Như thoa 
dầu, đắm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, 
gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn 
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mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm 
tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, 
ngọc, phất trần, vải trăng có viên tua dài. Còn Sa- 
môn Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang 
sức và mỹ phẩm như trên. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy người phàm phu tán thán Như LaI. 

17. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
sống nói những câu chuyện vô ích, tâm thường như 
câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, 
câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, 
các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến 
tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đỗ uống, 
câu chuyện vệ vải mặc, câu chuyện về glường năm, 
câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện vê hương liệu, 
câu chuyện về bà con, câu chuyện vệ xe cộ, cầu 
chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu 
chuyện về thành phó, câu chuyện về quốc độ, câu 
chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu 
chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, 
cầu chuyện tại chỗ lây nước, câu chuyện vê người 
đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện vê 
hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, 
câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. 
Còn Sa-môn Gotama từ bỏ không nói những câu 
chuyện vô ích, tâm thường kể trên. - Này các Tỷ- 
kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 
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18. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn 
sông bàn luận tranh chấp, như nói: "Người không 
biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao 
người có thê biết pháp và luật này? Người đã phạm 
vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói 
của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không 
tương ưng; lời nói của ngươi không tương ưng, 
những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau, những 
điều đáng nói sau ngươi lại nói trước, chủ kiến của 
người đã bị bài bác; câu nói của ngươi đã bị thách 
đấu; ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời 
nói ấy; nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lỗi bí". 


Còn Sa-môn ŒGotama thì từ bỏ những cuộc biện 
luận tranh chấp đã kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như 
vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 

19. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
sông cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi 
giới, như cho các vua, cho các đại thần của vua, cho 
các vị Sát-đề-ly, cho các vị Bà-la-môn, cho các gia 
chủ, cho các thanh niên và nói răng: "Hãy đi đến 
chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia; mang cái này lại, đem cái 
này đến chỗ kia". Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ 
không cho đưa các tín tức và tự đứng làm môi giới. 
Như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 
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20. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
sông lừa đảo, nói lời siêm nịnh, gợi ý, dèm pha, lấy 
lợi cầu lợi. Còn $a-môn Gotama thì từ bỏ không lừa 
đảo và siểm nịnh như trên. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 

Xong Trung gIới. 


, vẫn còn tự 
nuôi sông băng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân. chiêm tướng. triệu tướng. mộng tướng. thân 
tướng, dấu chuột căn, tế lửa, tê muông, dùng miệng 
phun hột cải v. v... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tâm, tế gạo, 
tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa 
xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban 
phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở 
trong nhà bằng đất, khoa răn, khoa thuốc độc, khoa 
bỗ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán sỐ 
mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của 
chìm. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xạ những tà 
hạnh kể trên. 


22. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn 
nuôi sống mình băng những tà mạng như xem 
tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quân, 
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tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, 
tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng 
thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tường 
đây tớ nữ, tướng voI, tướng ngựa, tướng trâu, tướng 
bò đực, tướng bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng 
gia cầm, tướng chim cun cút, tướng con cắc kè, 
tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn Sa- 
môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. - Này 
các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như 
Lai. 
23. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước: Vua 
sẽ tiễn quân, vua sẽ lui quân; vua bản xứ sẽ tấn 
công, vua ngoại bang sẽ triệt thối; vua ngoại bang 
sẽ tân công, vua bản xứ sẽ triệt thối: vua bản xứ sẽ 
thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại 
bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy 
sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất 
bại cho phe bên kia. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ 
những tà mạng kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy 
kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 
24. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ 
có nguyệt thực. sẽ có nhựt thực. sẽ có tinh thực; 


mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, 
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mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tính tú sẽ đi 
đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, 
sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, 
sẽ có động đất, sẽ có sâm trời, mặt trăng, mặt trời, 
các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực 
sẽ có kết quả như thế này, nhựt thực sẽ có kết quả 
như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thể này, 
mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả 
như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo 
sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi đúng chánh 
đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết 
quả như thế này, lửa cháy các phương hướng sẽ có 
kết quả như thế nảy, động đất sẽ có những kết quả 
như thế này, sắm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt 
trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có 
kết quả như thế này. Còn Sa-môn Gotama thì tránh 
xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kế 
trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tấn 
thán Như Lai. 

25. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ 
có nhiều mưa. sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất 
mùa, sẽ được an Ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bịnh, sẽ 

không có bịnh, hay làm các nghề như đếm trên 
ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo 
thế tình. Còn $a-môn Gotama tránh xa các tà hạnh 
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kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu 

tán thán Như Lai. 

26. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn tín thí cúng dường, vần còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng. Như sắp đặt ngày 
lành để rước dâu hay TỂ. lựa ngày giờ tốt để hòa 

giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày g1Ờ tốt để 
đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để mượn hay tiêu tiền, dùng 
bùa chú đề giúp người được may măn, dùng bùa 
chú đề khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú đề phá 
thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú 
khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến 
cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến 
cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu 
nữ, hỏi thiên thần đề biết họa phước, thờ mặt trời, 
thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa- 
môn Gotama tránh xa các tà mạng kể trên. - Này 
các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như 
Lai. 

27. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các ảo 
thuật đề được yên ôn, để khỏi làm các điều đã hứa, 
để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương 
được thịnh, để làm người liệt dương, đề tìm đất tốt 
làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, 
lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các 
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nhơ bản về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía 
dưới, tây tịnh trong đâu, thoa dầu trong tai, nhỏ 
thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xỨc thuốc mắt, 
thoa dầu cho mặt, chữa bịnh đau mắt, làm thầy 
thuốc mồ xẻ, chữa bịnh cho con nít, cho uống thuốc 
làm băng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc. Còn $a-môn Gotama tránh xa các tà mạng 
kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu 
tán thán Như Lai. 


Xong Đại gIới. 

28. Này các Tỷ-kheo, lại có những pháp khác, 
sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị chỉ 
những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy 
Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền 
thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như 
thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp sâu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không 
thể nhận hiểu bởi luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy 
Như Lai đã tự chứng trì, giác ngộ và truyền 
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thuyết, và chính những pháp ấy những ai như 
thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến? 
29. Này các Ty-kheo có những Sa-môn, Bà-la-môn, 
luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về QUÁ 
KHỨ TÓI SƠ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng 
nhiều sở kiến sai khác, với mười tám luận chấp. 
Và y chỉ theo Ø1, căn cứ theo gì, những Sa-môn, Bà- 
la- -mÔn ấy luận bàn về phía quá khứ tối SƠ, chấp 
kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, để 
xướng ra nhiêu sở kiến sai khác với mười tám luận 
chấp? 

30. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận, chấp rằng: 
"Bản ngã về thế giới là thường còn" với bốn luận 
chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, 
căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và chấp bản 
ngã và thể giới là thường còn với bốn luận chấp? 
31. Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà- 


nhớ rằng: "Kji được sanh tại chỗ ấy, tôi 
đã sống với tên như thể này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, lạc thọ 
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khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thể này. Từ chỗ 
ấy chết ẩi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ 
kia, tôi đã sống tên như thể này, giòng họ như thể 
này, giai cập như thế này, ăn tuông như thế này, lạc 
thọ, khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thể này. Từ 
chổ kia chết đi tôi được sanh tại chỗ này”. Như vậy 
người ấy nhớ nhiêu đời quá khứ, với những đặc 
điểm và những chỉ tiết. Người ấy nói rằng: "Bản 
ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đảnh núi, như trụ đá; còn những loại hữu tình 
kia thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy 
vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi 
do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tắn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm... còn những 
loại hữu tình kia thì lưu chuyên luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú". 
Này các Tỷ-kheo đó là lập trường thứ nhất, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, chủ trương Thường trú luận, và chấp 
răng bản ngã và thế giới là thường còn. 

32. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú 
luận, và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường 

còn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la- 


môn, 
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định, khi tâm nhập định, vị ây nhớ được nhiều đời 
sông quá khứ, như một thành kiếp hoại kiếp, hai 
thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, mười 
thành kiếp hoại kiếp nhớ răng: "Khi được sanh tại 
chỗ â Ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, ăn uống như thế 
này, lạc thọ khổ thọ như thế này... 


Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một sô những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận và chấp rằng, 
bản ngã và thế giới thường còn. 

33. Trường hợp thứ ba, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn, y chỉ ơi, căn cứ gì, chủ trương Thường trú 
luận, và cho rằng bản ngã và thế giới là thường 
còn? 

Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la- 
môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời 
sống quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, hai 
mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại 
kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, năm mươi 
thành kiếp hoại kiếp; nhớ răng: "Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ 
như thế này, ØlaI cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ 
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như thế này, tuôi thọ như thế này. Từ chỗ ấy, chết 
đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Từ chỗ ây, chết đi, 
tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã 
sông với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ 
thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia 
chết đi, tôi được sanh tại chỗ này”. Như vậy người 
ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. Người ấy nói: "Bản ngã và thê giới 
là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, 
như trụ đá; còn những loại hữu tình kia thì lưu 
chuyên luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng 
vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt 
tâm... nên tâm nhập định như vậy. Khi tâm nhập 
định như vậy, tôi nhớ được nhiều đời sống quá khứ, 
như mười thành kiếp, hoại kiếp... bốn mươi thành 
kiếp hoại kiếp". Nhớ răng: "Khi được sanh tại chỗ 
ây, tôi sông với tên như thế nảy... tôi được sanh tại 
chỗ này". Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ 
với những đặc điểm và những chỉ tiết. 


Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một sô Sa-môn, Bà-la-môn, 
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chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế 
giới thường còn. 

34. Trường hợp thư tư, những Sa-môn, Bà-la- 

môn y chỉ ơì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú 

luận, và chấp bản ngã và thế giới thường còn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đời có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
là nhà suy luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ của 

suy luận, và sự tùy thuận theo thầm sát, vị này 
tuyên bố như thế này: "Bản ngã và thế giới là 
thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như 
trụ đá, còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển 
luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường 
còn”. 
Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn. 

35. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
này, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. 
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37. Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những 
pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ 
diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ 
những người có trí mới có thê phân biệt. Những 
pháp ấy, Như Lai đã thăng tri, giác ngộ và truyền 
thuyết; và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 
TỤNG PHẨM THỨ NHÁT 
1. Này các Tỷ-kheo, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới 
là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô 
thường đôi với một hạng hữu tình khác, với bốn 
luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ 
øì, căn cứ gì chủ trương một phân Thường trú luận, 
một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thể giới 
là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô 
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thường đổi với một hạng hữu tình khác, với bốn 
luận chấp? 

2. Này các Tỷ-kheo, có một thời đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này 
chuyển hoại. Trong khi thế gIỚI chuyền hoại, các 
loại hữu tình phân lớn sanh qua cõi Àbhassara 

(Quang Âm thiên). Ở tại đấy, 


3. Này các Tý-kheo, có một thời đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời hạn rât lầu, thê giới này 
chuyên thành. 


VỊ ấy ở tại đây, 
do ý sanh, nuôi sông băng hý, tự chiếu hào quang, 
phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, 
và sống như vậy trong một thời gian khá dài. 


Lúc bây giờ, các loài hữu tình 
khác, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, 
bị mệnh chung và từ thân Quang Âm thiên, sanh 
qua Phạm cung đề làm bạn với vị hữu tình kia. 


BẢN NGÃ $6 


Những loại hữu tình ở đây cũng do ý sanh, nuôi 
sông băng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư 
không, sông trong sự quang vinh, và sống như vậy, 

trong một thời gian khá dài. 

5. Lúc bấy giờ, này các Tý-kheo, vị hữu tình đầu 
tiên sanh qua nghĩ rằng: “Ta là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tê mọi định mạng, đắng Tự tại, 
Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài 
hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì 
: Mong sao các loài hữu tình 
khác cũng đến tại chỗ này - Chính do sở nguyện 
của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này". 

Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: 

"VỊ ây là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toàn 

năng, Tối thăng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng 

đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế 
mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh 

đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hóa 
sanh. Vì sao vậy? 


„tr 


6. Này các Tý-kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy 
sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được 
nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau 
thì sông ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được 
ít quyên hơn. Này các Tỷý-kheo, sự tình này xảy 
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ra. Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ 
thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi 
này, vị Ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên 
tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời 
sống quá khứ â 'Ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống 
ẫy. VỊ ây nói rằng: "VỊ kia là Phạm thiên, Đại Phạm 
thiên, đẳng Toàn năng, Tối thăng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự Tại, 
Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do 
vị Phạm thiên ấy hóa sanh. VỊ ấy là thường hằng, 
kiên cô, thường trú, không bị chuyên biến, thường 
trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm 
thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô 
thường, không kiên cô, yêu thọ và chịu sự biến 
dịch”. 

Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một 

hạng hữu tình khác. 
7. Trường hợp thứ hat, lại có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần 
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Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và vô thường đổi với một hạng hữu 
tình khác ? 

Này các Tỷ-kheo, 


S. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. 


Khi đến tại chỗ này, vị ấy 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau 
khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị 
ây nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 


định. 


9. Vị ây nói rằng: "Những chư Thiên không bị 
nhiễm hoặc bởi dục lạc, chúng sống lâu ngày không 
mê say trong hý tiêu dục lạc. Vì sống lâu ngày 
không mê say trong hý tiêu dục lạc, nên không bị 
thất niệm. Nhờ không thất niệm, nên những chư 
Thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thê của chúng, 
sống thường hăng, kiên cố, thường trú, không bị 
chuyên biên, thường trú như vậy mãi mãi. Còn 
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chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu 
ngày mÊ say trong hý tiêu dục lạc. Vì chúng ta sống 
lâu ngày mê say trong hý tiêu dục lạc, nên bị thất 
niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, 
sống vô thường, không kiên có, yếu thọ, chịu sự 
biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thê giới là thường còn 

đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với 

một hạng hữu tình khác. 
10. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phân 
Thường trú luận, một phân Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng 
hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình 
khác? 


Này các Tỷ-kheo, 
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11. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. 


Khi đến tại chỗ này, VỊ ây xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi 
xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ây 
nhờ nhất tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. 


12. Vị ây nói răng: "Những vị chư Thiên không bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không 
nung nấu bởi sự đó ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày 
không nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của 
chúng không oán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không 
oán ghét nhau, nên thân chúng không mệt mỏi, tâm 
chúng không mệt mỏi. Những hàng chư Thiên ây 
không thác sanh từ bỏ thân thê của chúng, sống 
thường hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyền 
biến, thường trú như vậy mãi mãi”. Còn chúng ta bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi 
sự đồ ky lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn 
nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên 
thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, 
từ bỏ thân này, sống vô thường không kiên cô, yêu 
thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”. 
Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
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chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 

thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 

đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác. 

13. Trường hợp thứ tư, lạt có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phân 
Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và vô thường đổi với một hạng hữu 
tình khác. 

Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn, hay Bà-la-môn là nhà 
suy luận. là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác 
của suy luận và sự tùy thuộc theo thầm sát, vị này 
tuyên bô như thế này: "Cái gọi là mắt, là tai, là mũi, 
là lưỡi, là thần, cái bản ngã ây vô thường, không 
kiên cố, không thường trú, bị chuyền biến. Cái gọi 
là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ây là thường còn, 
bắt biến, thường trú, không bị chuyền biến, thường 
hăng như vậy mãi mãi". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với 

một hạng hữu tình khác. 
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phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới 
là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những 
Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương Thường trú 
luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, chúng 
sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào 
khác nữa. 

15. Này các Tỷ-kheo, Như Lai biết rằng: "Những sở 
kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài 
lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. 
Nhờ không chấp. sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, 
những aI như thật chân chánh tán thán Như Lai mới 
nói đến. 
1ó. Này các Ty-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên, chấp thể giới là 
Hữu biên Vô biên với bốn luận chấp. Và n„ững 
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Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, chủ 
trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biên với bốn luận chấp? 

17. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 

môn, 


.- VỊ ây nói răng: 


Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là 

hữu biên và vô biên. 

l1§&. Trường hợp thứ hat, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ ơì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô 

biên luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn, 
nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 

không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, 
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này là vô biên, không có giới hạn". Những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thê giới này là hữu 
biên, có một đường vòng xung quanh", những vị ấy 
nói không đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, 
không có giới hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhất 
tâm, nhờ tỉnh tân, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô 
biên. Do đó tôi biết: "Thế giới này là vô biên, 
không có giới hạn". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên. 

19. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà- 
lqa-rmôn, y chỉ ơi, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên 
Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 


"Thế giới này là hữu biên và vô biên". Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế giới này là hữu 
biên, có một đường vòng xung quanh, thì những vị 
ây nói không đúng sự thật". Những Sa-môn, Bà-la- 


BẢN NGÃ 05 


môn nào đã nói: "Thế giới này là vô biên không có 
giới hạn thì những vị ấy nói không đúng sự thật. 
Thế giới này vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Tại 
sao vậy? Vì rằng, tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi 
sống ở trong đời với tư tưởng, thế giới là hữu biên 
vê phía trên, phía dưới, và thế giới là vô biên về 
phía bê ngang. Do vậy tôi biết: "Thế giới này vừa là 
hữu biên vừa là vô biên". 
Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên. 

20. Trường hợp thư tư, lại có những Sa-môn, Bà- 
lqa-môn, y chỉ ơi, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên 
Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 

là nhà suy luận, là nhà thấm sát. Do sự chia chẻ 
biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thầm sát, 
vị này tuyên bố như sau: "Thế giới này không phải 
là hữu biên, cũng không phải là vô biên. Những Sa- 

môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế giới này là hữu 

biên có giới hạn xung quanh”, những vị ây nói 
không đúng sự thật. Lại những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào đã nói: "Thế giới này là vô biên không có giới 
hạn” những vị ây cũng nói không đúng sự thật. Lại 
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những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế giới 
này vừa là hữu biên vừa là vô biên", những vị ấy 
cũng nói không đúng sự thật. Thế giới này cũng 
không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. 
21. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
này chủ trương Hữu biên Vô biên luận với bốn 
luận chấp. Nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên, chúng sẽ chấp cả bốn luận 
chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 
22. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác 
thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tr 
như vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài 
không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri 
ây, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự 
tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những 
nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, 
này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người trí mới có thể nhận biết. Những pháp â ây Như 
Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và chính 
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23. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn 
đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy 
biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. 
Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, căn cứ 
øì, chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn để này 
hay vấn đê khác dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn với bốn luận chấp? 

24. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay 


Vị ấy nghĩ: Tôi không 
như thật biết: "Đây là thiện", không như thật biết: 
"Đây là bất thiện" và nếu tôi trả lời: "Đây là thiện" 
hoặc tôi trả lời: "Đây là bất thiện", thời dục, tham, 
sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi . Nếu dục, tham, sân 
hoặc hận, khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể bị sai 
lầm. Nếu tôi sai lầm thì tôi bị phiên muộn. Nếu tôi 
bị phiền muộn sẽ thành một chướng ngại cho tôi - 


“Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói 
là như kia. Tôi không nói là khác như thê. Tôi 
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không nói là không phải như thế. Tôi không nói là 
không không phải như thế". 

Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi vẫn đề 
này hay vẫn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn. 

25. Trường hợp thứ hai, lạt có những Sa-môn, 
Bà-la-môn, y chỉ ơì, căn cứ gì chủ trương Ngụy 
biện luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đề khác 
dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con 

hươn? (1) 
Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay 


"_ VỊ ấy nghĩ: Tôi không như 
thật biết: "Đây là thiện”, không như thật biết: "Đây 
là bất thiện". Vì tôi không như thật biết: "Đây là 
thiện", không như thật biết "Đây là bất thiện". Và 
nếu tôi trả lời: "Đây là thiện" hoặc tôi trả lời: "Đây 
là bất thiện”, thời dục, tham, sân hoặc hận, khởi lên 
nơi tôi. Nếu dục, tham, sân hoặc hận khởi lên nơi 
tôi, như vậy tôi có thê chấp thủ. 
. Nếu tôi bị phiên muộn, thời 
thành một chướng ngại cho tôi. 
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: '“Fôi không nói là như vậy. Tôi 
không nói là như kia. Tôi không nói là khác như 
thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi 
không nói là không không phải như thế". Này các 
Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, 
căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi đến vấn đề này 
hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn. 

(1) Hỏi một đường đáp một ngã (trườn uốn như 
con lươn ). 

26. Trường hợp thứ ba, lạt có những Sa-môn, Bà- 
la-rmôn, y chỉ ơì, căn cứ gì chủ trương ngụy biện 
luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đề khác dùng 

những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 
- Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay 


"_ Vị ây nghĩ: Tôi không 
như thật biết: "Đây là thiện", không như thật biết: 
"Đây là bất thiện". Vì tôi không như thật biết "Đây 
là thiện", không như thật biết "Đây là bất thiện" và 


nếu tôi trả lời: "Đây là thiện" hoặc trả lời: "Đây là 
bất thiện", có những Sa-môn, Bà-la-môn, bác học, 
tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi 
tóc, những vị nảy đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả 
phá các tà kiến với trí tuệ của chúng, chúng có thê 
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đọ tài, chât vân và cật nạn tôi. 


Nếu tôi không giải đáp được cho chúng, 
thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn thời 
thành một chướng ngại cho tôi - Như vậy, vì sợ bị 
thử thách, vì chán ghét thử thách, nên vị ấy không 
trả lời: "Đây là thiện”, cũng không trả lời. "Đây là 

bắt thiện". Khi bị hỏi đến vẫn đề này hay vẫn đề 
khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trườn uốn như con 
lươn: "Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là 
như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không 
nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế". - Này các Tý-kheo, đó là 
trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một số Sa-môn, chủ trương ngụy biện luận, khi bị 
hỏi vẫn đề này hay vấn đề khác dùng những lời 
ngụy biện trườn uốn như con lươn. 
27. Trường hợp thư tư, lại có những Sa-môn, Bà- 
la-rmôn, y chỉ ơì, căn cứ gì chủ trương ngụy biện 
luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đề khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 

- Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn 
đần độn ngu si. Vị này, vì đần độn ngu si, khi bị hỏi 
vấn đề nay hay vấn đề khác, liền dùng những lời 
ngụy biện trườn uốn như con lươn: "Anh hỏi tôi có 
một thế giới khác hay không?" Nếu tôi nghĩ "Có 
một thế giới khác", tôi có thê trả lời với anh: "Có 
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một thế giới khác". Nhưng tôi không nói là như 
vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là 
khác như thế. Tôi không nói là không phải như thê. 
Tôi không nói là không không phải như thế. Nếu 
anh hỏi tôi: "Không có một thế giới khác phải 
không?" Nếu tôi nghĩ: "Không có một thế giới 
khác", tôi có thể trả lời với anh: "Không có một thế 
giới khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi 
không nói là như kia. Tôi không nói là khác như 
thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi 
không nói là không không phải như thể. Nếu anh 
hỏi tôi "Không có một thế giới khác phải không?" 
(... như trên... ) "Cũng có và cũng không có một thế 
giới khác?", "Cũng không có và cũng không không 
có một thê giới khác?", "Có loại hữu tình hóa 
sanh?", "Không có loại hữu tình hóa sanh?", "Cũng 
có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh?”, 
"Cũng không có và cũng không không có loại hữu 
tình hóa sanh?", "Có kết quả dị thục của các nghiệp 
thiện và ác?", "Không có kết quả dị thục của những 
nghiệp thiện và ác?", "Cũng có và cũng không có 
kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?", 
"Cũng không có và cũng không không có kết quả dị 
thục của những nghiệp thiện và ác?", "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết?", "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết?", "Như Lai có và không có tỒn tại sau 
khi chết?", "Như Lai không có vả cũng không 
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không có tôn tại sau khi chết?". Anh hỏi tôi như 
vậy. Nếu tôi nghĩ: "Như Lai không có và cũng 
không không có tồn tại sau khi chết". Tôi có thể trả 
lời: "Như Lai không có và cũng không không có 
tôn tại sau khi chết". Nhưng tôi không nói là như 
vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là 
khác như thế. Tôi không nói là không phải như thê. 
Tôi không nói là không không phải như thé. 
-Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vẫn đề 
này hay vẫn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn. 
28. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này 
hay vẫn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn với bốn luận chấp. Nếu có những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương ngụy biện 
luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vẫn đề khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn, chúng 
sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào 
khác nữa. 
29. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như 
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vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa. Và Ngài không 

chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và 

sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ- 
kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có 
chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê phân biệt. Những pháp ấy 
Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. 
Và chính những pháp ây những ai như thật chân 
chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 

30. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì, 
chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thể giới 
do vô nhân sanh? 

31. Này các Tỷ-kheo, có những chư Thiên gọi là 
Vô tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, 
thời chư Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên 
của mình. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xây ra. Một 
trong loài hữu tình ấy, khi thác sanh từ bỏ thân chư 
Thiên ấy của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại 
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chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình, vị ây nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, 

nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 


Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế 
giới do vô nhân sanh. 

32. Trường hợp thứ hat, những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ ơì, căn cứ gì, chủ trương Vô nhân 
luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 
là nhà biện luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ 
biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thâm sát, 
vị ấy tuyên bố: "Bản ngã và thế giới vô nhân sanh". 
Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế 
giới do vô nhân sanh. 
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những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Võ 
nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân 
sanh, chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 
34. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như 
vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không 
chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và 
sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không 
có chấp thủ. Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là 
những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, 
chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những 
pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền 
thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 

35. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về quá khứ tối SƠ, chấp kiến về quá khứ 
tối sơ, y cứ vê quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý 
kiến sai khác với mười tám luận chấp trên. Này các 
Tỷ-kheo, nếu có những Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
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luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ 
tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý 
kiến sai khác, chúng sẽ chấp cả mười tám luận 
chấp trên hay một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 
36. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như 
vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa. Và Ngài không 
chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và 
sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ- 
kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có 
chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê phân biệt. Những pháp ấy 
Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. 
Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 
37. Này các Ty-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn LUẬN BÀN VẺ TƯƠNG LAI, chấp kiến về 
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tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến 
sai khác với bốn mươi bốn luận chấp. Và những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, luận 
bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai đê xướng nhiêu ý kiến sai khác với bốn 
mươi bốn luận chấp? 

38. Này các Ty-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản 
ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận 
chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, 
căn cứ gì, chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, 
với mười sáu luận chấp? 

Những vị này chủ trương: "Bản ngã có sắc, không 
có bệnh, sau khi chết có tưởng”. 

Chúng chủ trương: "Bản ngã có sắc và cũng không 
có sắc `. 

"Bản ngã cũng không có sắc và cũng không không 
có sắc " 

"Bản ngã là hữu biên... ”, 

"Bản ngã là vô biên...”, 

"Bản ngã là hữu biên và vô biên”, 

"Bản ngã cũng không hữu biên và cũng không vô 
biên ...", 

"Bản ngã là nhất tưởng ...", 

"Bản ngã là dị tưởng ...". 

"Bản ngã là thiêu tưởng...", 

"Bản ngã là vô lượng tưởng ...", 
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"Bản ngã là thuần l8C¿., 
"Bản ngã là thuần khô . 
"Bản ngã là khô lạc". 
Chúng chủ trương: "Bản ngã là không khô không 
lạc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng”. 

39. Này các Tyỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
này chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản 
ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. 
Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
này chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chúng 
sẽ chấp cả mười sáu luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 

40. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như 
vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn 
thê nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không 
chấp trước SỞ tr1 ây, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tr1 sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, 
vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. 
Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được 
giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê phân biệt. Những pháp ấy 
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TỤNG PHẢM THỨ HAI 
1. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ 
øì, căn cứ gì, chủ trương Vô tưởng luận sau khi 
chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp? 
2. Những vị này chủ trương: 
"Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết không 
có tưởng”, 
"Bản ngã không có sắc ...", 

"Bản ngã có sắc và cũng không có sắc ...", 
"Bản ngã không có sắc và cũng không không có 
sắc 
"Là hữu biên ...", "Là vô biên ...", 

"Là hữu biên và vô biên ... ". 

Các vị này chấp bản ngã là phi hữu biên và phi vô 
biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
3 
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hay Bà-la-môn nào chủ trương Vô tưởng luận sau 
khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết, 
chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 
4. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác 
thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tr 
như vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài 
không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri 
ây, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự 
tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những 
nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, 
này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê nhận biết. Những pháp ây 
Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và 
chính những pháp ấy nhưng ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 

5. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Phi Hữu tướng Phi Vô tưởng luận 
sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
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tưởng với tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà- 
la-môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, chủ trương Phi Hữu 
trởng Phi Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản 
ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận chấp? 
6. Những vị này chấp: 
"Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết phi 
hữu tưởng phi vô 2U! ¡ 
Bản ngã là vô sắc... 
"Bản ngã có sắc và cũng Kiông : có sắc.. 
"Bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi vô săắc.. 
"Bản ngã là hữu biên... " 
"Bản ngã là vô biên... ”, 
"Bản ngã là hữu biên và vô biên... ˆ 
7. Những vị này chấp rằng: Bản ngã là phi hữu 
biên và cũng phi vô biên, không có bệnh, sau khi 
chết phi hữu tưởng phi vô tưởng, với tám luận 
chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào, chủ trương phi hữu tưởng phi vô tưởng, 
chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 

8. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ 
tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch 
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tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ 
của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly 
của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
Những pháp Ấy, này các Ty-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê nhận biết. Những pháp ấy 
Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và 
chính những pháp ây những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 


9. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Đoạn điệt luận, chấp trước sự đoạn 
diệt, sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình 
với bảy luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn 

này, y chỉ gì, căn cứ gì, chấp trước sự đoạn diệt, sự 

tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận 
chấp? 

10. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
chủ trương lý thuyết và ý kiến: "Vì bản ngã này có 
sắc, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi 
thân hoại bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không 
còn nữa, nên bản ngã này như thê hoàn toản đoạn 
diệt”. Như vậy một sỐ người chủ trương sự đoạn 
diệt, sự tiêu thất và sự hủy hoại của loài hữu tình. 
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11. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, 
nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có 
sắc, thuộc dục giới, ăn các đồ ăn đoàn thực. Bản 
ngã Ấy, ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy 
tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy 
nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản 
ngã ây như thế hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có 
một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và 
hủy hoại của loài hữu tình. 

12. Một vị khác lại nói: 'Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ây không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh 
có sắc, do ý tạo thành, mọi chi tiết tay chân lớn nhỏ 
đều đầy đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ấy 
ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi 
biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, 
tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã, 
ây như thê hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một SỐ 
người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại 
của loài hữu tình. 

13. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ây không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
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cả sắc tưởng, diệt trừ các tưởng chống đối, không 
ức niệm các dị tưởng, nhận hiểu hư không là vô 
biên. - Đạt đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy ông 
không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi 
thấy. Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, 
sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế 
hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một sỐ người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài 
hữu tình. 
14. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
cả không vô biên xứ, nhận hiểu: Thức là vô biên. - 
Đạt đến Thức vô biên xứ. Bản ngã ây ông không 
biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. 
Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau 
khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế 
hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một sỐ người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài 
hữu tình. 
15. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
cả Thức vô biên xứ, nhận hiểu: không có sở hữu. - 
Đạt đến Vô sở hữu xứ. Bản ngã ấy ông không biết, 
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ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản 
ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi 
chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn 
toàn đoạn diệt”. Như vậy có một sỐ người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài 
hữu tình. 

16. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
cả Vô sở hữu xứ, nhận hiểu: Đây là tịch tịnh, đây là 
mỹ diệu. - Đạt đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Bản 
ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy 
tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy 
nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản 
ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có 
một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và 
hủy hoại của loài hữu tình. 

L7. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
ây, chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn 
diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy 
luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có những vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Đoạn diệt luận, 
chấp trước sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài 
hữu tình, chúng chấp cả bảy luận chấp trên, hay 
một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có 
luận chấp nào khác nữa. 
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18. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài tuệ 
tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê nhận biết. Những pháp ấy 
Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết: và 
chính những pháp ây những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 
19. Này các Ty-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương HIỆN TẠI NIẾT BÀN LUẬN, 
chấp trước sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của 
loài hữu tình với năm luận chấp. Và những Sa- 
môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương 
Hiện tại Niết bàn luận, chấp sự tôi thượng hiện tại 
Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp? 
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20. Này các Ty-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn 
chủ trương và quan niệm: "Khi nào bản ngã này tận 
hưởng, „ như thế bản 
ngã ấy đạt đến tôi thượng Niết Bàn của loài hữu 

tình”. 

21. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn 
toàn đạt đến tối thượng Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì 

rằng tính của dục lạc và vô thường, khô, biến dịch. 

Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa, nên ưu, 

bị, khổ, muộn, não phát sanh. Khi nào bản ngã ây ly 

các dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến và an trú vào đệ 
: thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có 
lạc, do ly dục sanh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối 
thượng hiện tại Niết Bàn". Như vậy có người chủ 
trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu 
tình. 

22. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn 
toàn đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Vì cớ 

sao? Vì ở đây thiên định ấy có tầm, có tứ nên gọi là 
thô tháo. Khi nào bản ngã ấy có tầm và tứ, đạt đến 
và an trú . Thiên định này nội tâm yên 

tỉnh, trí chuyên nhất cảnh, không tâm, không tứ, hỷ 
lạc do định sanh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối 
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thượng hiện tại Niết Bàn". Như vậy có người chủ 
trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu 

tình. 

23. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ây không 
có. Nhưng bản ngã ây như thế, không phải hoàn 
toàn đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Vì cớ 

sao? Vì ở đây tâm trí có hỷ và bị kích động nên gọi 

là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy không tham hỷ, trú 
xã, chánh niệm, chánh trí, thân hưởng lạc mà các 

bậc thánh gọi là Hỷ niệm lạc trú - đạt đến và an trú 

đệ tam thiền". Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối 
thượng hiện tại Niết Bàn. Như vậy, có người chủ 
trương tôi thượng hiện tại Niết Bàn. Như vậy, có 
người chủ trương tôi thượng hiện tại Niết-bàn của 
loài hữu tình. 

24. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn 

toàn đạt đến tối thượng hiện tại Niết bàn. Vì cớ 
sao? Vì ở đây tâm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi 
nào bản ngã ấy xả lạc và xả khổ, diệt trừ hỷ và ưu 
về trước, đạt đến và an trú vào đệ tứ thiền. Thiền 
này không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như 
thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết 

Bàn". Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện 

tại Niết Bàn của loài hữu tình. 
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25. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
chủ trương Hiện tại Niết-bàn luận, chấp trước sự 
tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với 
năm luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương Hiện tại Niết- 
bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của 
loài hữu tình, những vị này sẽ chấp cả năm luận 
chấp trên, hay một trong năm luận chấp trên, ngoài 
ra không còn một luận chấp nào khác nữa. 

26. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ 
tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. 
Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê nhận biết. Những pháp ấy 
Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và 
chính những pháp ây những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 
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27. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ây 
luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ 
về tương lai, sẽ đề xướng nhiêu sở kiến sai khác với 
bốn mươi bốn luận chấp. Này các Tý-kheo, những 

Sa-môn hay Bà-la-môn nào, luận bàn về tương lai, 
chấp. kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng 
nhiều sở kiến sai khác. Chúng sẽ chấp bốn mươi 
bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp 
trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 
28. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ 
tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sư tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
29. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
luận bàn về quá khứ tối sơ và luận bàn về tương lai, 
luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến 
về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tôi 
sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 

sáu mươi hai luận chấp. Này các Tỷ-kheo, những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào, luận bàn về quá khứ 
tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ 
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tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ vả 
tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác. Những vị ây sẽ chấp 
sáu mươi hai luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào 
khác nữa. 

30. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mệnh như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ 
tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở trI ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
31. Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những 
pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ 
diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ 
những người có trí mới có thể nhận biết. Những 
pháp ây Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền 
thuyết, và chính những pháp ây những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 

32. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ 
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trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không 
biêt, không thây, 


33. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương một phân Thường trú luận, một 
phân Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 


Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biêt, không thây, 


34. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ 
trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la- 
môn, là sự kích thích dao động, xuyên tạc của 
những vị bị tham ái chỉ phối. 

35. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn 
đề này hay vẫn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ 
trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la- 
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36. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ 
trương ấy là kinh nghiệm cá nhân. là sự không biết 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la- 
môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của 
những vị bị tham ái chỉ phối. 

37. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối SƠ, chấp. kiến về 
quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng 
nhiều ý ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. Chủ 
trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la- 
môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của 
những vị bị tham ái chỉ phối. 

38. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu 
luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, 
là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những 
Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động 
xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 

39. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
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luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, 
là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những 
Sa-môn, Bà-la-môn,. là sự kích thích, dao động, 
xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 

40. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau 
khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng 
sau khi chết với tám luận chấp. Chủ írương ấy là 
kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, 
sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị 
tham ái chỉ phối. 

41. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với 
bảy luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá 
nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của 
những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao 
động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 
42. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp 
trước sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm 
luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, 
là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những 
Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, 
xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 
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43. Này các Iỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương 
lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai 
khác với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy là 
kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, 
sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị 
tham ái chỉ phối. 
44. Này các Iỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về .quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tôi sơ và tương lai, y cứ về 
quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến 
sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ trương ấy 
là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không 
thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là 
sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị 
tham ái chỉ phối. 

45. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ 
trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các 
căn). 

46. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương một phân Thường trú luận, một 
phân Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
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thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 
Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 

47. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ 
trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 
48. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn 
đề này hay vẫn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ 
trương ấy phát khởi là do sự xúc chạm (của các 
căn). 

49. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ 
trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 
50. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tôi sơ, chập kiến về 
quá khứ tối sơ, y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng 
nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. Chủ 
trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 
51. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu 
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luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm 
(của các căn). 

52. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm 
(của các căn). 

53. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng 
luận sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi 
vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ 
trương ây phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 
54. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Đoạn biệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với 
bảy luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc 
chạm (của các căn). 

55. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hiện tại Niết bàn luận, chấp 
trước sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm 
luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm 
(của các căn). 

56. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương 
lai, y cứ về tương lai, đề xướng, nhiều sở kiến sai 
khác với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy 


phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 
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57. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về 
quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến 
sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ trương ấy 
phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 

58. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Những 
vị này không có thể cảm thọ những chủ trương 
trên, nếu không có cảm xúc. 

59. Này các Iÿ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương một phân Thường trú luận, một 
phân Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới, là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 
Những vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 

60. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Những 
vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, 
nếu không có cảm xúc. 

61. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn 
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đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Những 
vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, 
nếu không có cảm xúc. 

62. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 

la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Các vị 
này không có thể cảm thọ những chủ trương trên, 

nếu không có cảm xúc. 

63. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về 
quá khứ tối sơ, y chỉ về quá khứ tôi sơ, đề xướng 

nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. 
Những vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 

64. Này các Tỷ-kheo , ở đầy có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu 

luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những 

chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 

65. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những 
chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 

66. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau 
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khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng 
sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không 


có thê cảm thọ những chủ trương trên, nêu không 
có cảm xúc. 

67. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với 

bảy luận chấp. Các vị này không có thê cảm thọ 
những chủ trương. trên, nếu không có cảm xúc. 

68. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 

la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp 
trước sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm 
luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những 
chủ trương trên, nêu không có cảm xúc. 
69. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương 
lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai 
khác với bốn mươi bốn luận chấp. Các vị này, 


không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nêu 
không có cảm xúc. 
70. Này các 1ỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 


la-môn, luận bàn về .quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, 

chấp kiến về quá khứ tôi sơ và tương lai, y cứ về 
quá khứ tối sơ vả tương lai, đề xướng nhiều sở kiến 
sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Những vị này 
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không có thê cảm thọ những chủ trương trên, nếu 
không có cảm xúc. 
71. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường còn với bốn luận chấp; những 
Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương một phần Thường 
trú luận, một phân Vô thường luận; những Sa-môn, 
Bà-la-môn, chủ trương Ngụy biện luận; những Sa- 
môn, Bà-la-môn, chủ trương Vô nhân luận; những 
Sa-môn, Bà-la-môn, luân bàn về quá khứ tối sơ, 
những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu tưởng 
luận sau khi chết, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Vô tưởng luận sau khi chết; những Sa-môn, 
Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng 
sau khi chết; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Đoạn diệt luận; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương hiện tại Niết Bàn luận; những Sa-môn, Bà- 
la-môn luận bàn về quá khứ tối sơ; những Sa-môn, 
Bà-la-môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và 
tương lai, đề xướng nhiêu sở kiến sai khác với sáu 
mươi hai luận chấp. Tất cả những vị này có 
những cảm thọ (những chủ trương trên) do sự 
xúc chạm qua sáu xúc xứ. 
Do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi; 
do duyên tham ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, hữu 
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phát khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi, do duyên 

sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não phát khởi. Này 

các Tý-kheo, khi Tý-kheo như thật biết sự tập khởi, 

sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 

sáu chỗ xuất xứ, vị ấy sẽ có một sự hiệu biết vượt ra 
ngoài những điều trên. 

72. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về 
tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương 
lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ 
vào quá khứ tôi sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở 
kiến sai khác tất cả 


Này các Tỷ-kheo, cũng ví như người đánh cá lành 
nghẻ hay người học đánh cá vung lưới trên mặt hồ 
nước nhỏ có mắt sít sao. Người ấy nghĩ: "Những 
con cá lớn ở trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng 
đều bị bao phủ trong tắm lưới này, dầu chúng có 
nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi 
đây”. Cũng như vậy này các Tyỷ-kheo, những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, luận bàn về quá khứ tỐi SƠ, 
hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ 
tối Sơ và tương lai, chấp. kiến về quá khứ tối Sơ và 
tương lai, đề xướng nhiêu sở kiến sai khác, tất cả 
những vị này đều bị bao phủ trong lưới của sáu 


BẢN NGÃ 133 


mươi hai luận châp này; dâu có nhảy vọt lên, những 
vị này vân bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 


73. 


Này các Tỷ-kheo, như nhánh có một chùm xoài bị 
chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị 
chung một số phận với nhánh kia. Cũng như vậy 

này các Tỷ-kheo, thân của Như Lai còn tồn tạ1, 
nhưng cái khiến đưa đến một đời sông khác đã bị 
chặt đứt. Khi thân của vị này còn tôn tại thời chư 

Thiên và loài Người có thê thây thân ấy. Khi thân 

hoại mạng chung thời chư Thiên và loài Người 
không thể thấy được. 
74. Khi nghe nói vậy, đại đức Ananda bạch đức 
Thế Tôn: 

- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn! Pháp môn này gọi là gì, bạch Thế Tôn? 
- Này Ananda, pháp môn này gọi là "Lợi Võng”, 

hãy như vậy mà phụng trì; gọi là "Pháp Võng”, hãy 
như vậy mà phụng trì; gọi là "Phạm Võng”, hãy 
như vậy mà phụng trì; gọi là "Kiếm Võng", hãy như 
vậy mà phụng trỊ; gọi là "Vô thượng Chiến thăng", 
hãy như vậy mà phụng trì. 
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Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. Trong khi kinh này được 
truyền thuyêt, một ngàn thê giới đêu rung động. 
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8 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - Kinh 
Kappa — Tương III, 301 


Kappa — 7ơng ILL, 301 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 
2) Rồi Tôn giả Kappa đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thế 
Tôn: 


-- Do biết như thể nào, do thấy như thế nào, bạch 
Thể Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả 
tướng ở ngoài, lại không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn? 


4) -- Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc 
thăng hay liệt, hoặc xa hay gân; tất cả sắc ấy cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

5-7) Phàm có thọ øì... tưởng øì... các hành sì... 

8) Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 


lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
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liệt hay thăng, hoặc xa hay gân; tất cả thức cân phải 
như quán với chánh trí tuệ là: ” Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi " 

9) Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối 


với thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
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9_ Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - Kinh 
Kappa — Tương II, 302 


Kappa — 7zơng III, 302 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thế 
Tôn: 


-- Do biết như thể nào, thấy như thế nào, bạch Thể 
Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng 
ở ngoài, tâm ý không còn các tư tưởng ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn, vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, 
khéo giải thoát? 


3) -- Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại... tất cả sắc, sau khi như thật quán với 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, 
được giải thoát, không có chấp thủ. 


4-6) Phàm có thọ øì... tướng... các hành... 


7) Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả thức, sau khi 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không 


BẢN NGÃ 138 


phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi", được giải thoát, không có châp 
thủ. 


8) Do biết như vậy, thấy như vậy, này Kappa, đối với 
thân có thức nảy, và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm 
ý không có các tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn, vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. 
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10 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Ràdha — Tương IIL, 149 


Ràdha — 71zơneg IHII, 149 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2-3) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn sau khi đến... 
bạch Thể Tôn: 

- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thể nào 
đối với thân thể có thức này, và đối với tất cả tướng 
ở ngoài, không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên "? 


4) Này Ràdha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần; tất cả sắc cần được thấy như thật với chánh 
trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


5) Phàm có thọ... 


6) Phàm có tưởng... 


7) Phàm có các hành... 
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8) Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân; tất 
cả thức cần được thấy như thật với chánh trí tuệ là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

9) Này Ràdha, do biết vậy, do thây vậy, đối với thân 
có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không 


có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên". 


10)... Tôn giả Ràdha trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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11 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Ràhula — Tương LHI, 244 


Ràhula — 7ơng LHI, 244 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế 
Tôn: 


- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thể nào 
đối với thân có thức này và đổi với tất cả tướng ở 
ngoài, không có (Iư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên ? 


4) Phàm sắc gì, này Ràhula, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; tất cả pháp cần 
phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 


5-8) Phàm thọ gì... tưởng gì... các hành øì... Phàm 


øì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa 
hay gần; tất cả pháp cần phải như thật thấy với chánh 
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trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
9) Biết như vậy, này Ràhula, thấy như vậy đối với 
thân có thức này và đối với tất cả các tướng Ở ngoài, 


không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, 
tùy miên. 
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12 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Suràdha — Tương III, 150 


Suràdha — 7ơng HII, 150 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2-3)... Rồi Tôn giả Suràdha bạch Thế Tôn: 


- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, Thấy nhự thể nào 
đối với thân thể có thức này, và đối với tất cả tƯỚNg 
ở ngoài, Thông có tự tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn", vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, 
khéo giải thoát? 


4) Này Suràdha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gân; sau khi thây với chánh trí tuê như thật tất cả 
các sắc là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, 
(vị ấy) được giải thoát, không có chấp thủ. 


5-7) Phàm có thọ gì... có tưởng gì... có hành gì... 


8) Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân; sau 
khi như thật thấy với chánh trí tuệ tất cả các thức là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
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tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", (vị ấy) được 
giải thoát, không có châp thủ. 


9) Này Suràdha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với 
thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn”, vượt ngoài mọi phân biệt, thuân tịnh, khéo giải 
thoát. 


10) Rồi Tôn g1ả Suràdha... trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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13 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Tùy Miền — Tương HI, 441 


Tùy Miên — 7ơng II, 441 
1) SàvatthI. 


2) Rôi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


3) - Bạch Thế Tôn, do biết thế nào, do thầy thê nào, 
trong thân có thức này và trong tắt cả tướng ở ngoài, 
không có ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên 2 


4) Này Ràhula, phàm sắc nào quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả 
các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải 
tự ngã của tôi ”. 


Phàm thọ nào... Phàm tưởng nào... Phàm hành nào... 
Phàm nào quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa 
hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các thức với 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái 
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này không phải là tôi,cát này không phải tự ngã của 
lÔI”. 

5) Này Ràhula, do biết như vậy, do thấy như vậy, 
trong thân có thức này với tất cả tướng ở ngoài, 
không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có 
mạn tùy miên. 
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14 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Viễn Ly — Tương II, 442 


Viễn Ly — Tương II, 442 
1) Sàvatthi. 


2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thê Tôn; sau khi đi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


3) - Bạch Thế Tôn, do biết như thể nào, thầy nhự thể 
nào, trong thân thể .Có thức này và trong tất cả tưởng 
ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, 

ngã mạn, siêu việt mọi ngã mạn, tịch tịnh, giải thoát? 


4) - Này Ràhula, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; vị ấy thấy như thật tất cả 
các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải 
tự ngã của tôi ”. 


Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
được giải thoát, không có châp thủ. 
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5) Này Ràhula, phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm 
øì... phàm øì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gân; vị ấy thấy như thật tất cả các thức 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã 
của tÔI ”. 
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 


được giải thoát, không có chấp thủ. 


6) Này Ràhula, do biết như vậy, thấy như vậy, trong 
thân thê có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, 
tâm đã viễn ly ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt 
khỏi các ngã mạn, được tịch tịnh, giải thoát. 
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15 Biết thế nào, Tà kiến, thân kiến, ngã 
kiến được đoạn trừ - Kinh Tà Kiến — 
Tương LV, 242 


Tà Kiến — 7ơng IV, 242 
l§ ĐP 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, do biết như thể nào, thấy như thể 
nào, tà kiến được đoạn trừ? 


4-9) -- Tỷ-kheo do biết và thây mắt là vô thường nên 
tà kiến được đoạn trừ. Do biết và thây nhãn thức là 
vô thường nên tà kiến được đoạn trừ. Phàm duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khô 
bắt lạc; do biết và thấy cảm thọ ấy là vô thường nên 
tà kiến được đoạn trừ. 


ta1... mũi... lưỡi... thân... 
.. Do biết và thấy ý là vô thường nên tà kiến được 


đoạn trừ. Do biết và thấy ý thức là vô thường nên tà 
kiên được đoạn trừ. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm 
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thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; do biết và thấy 
cảm thọ ây là vô thường nên tà kiên được đoạn trừ. 


10) Này các Tỷ-kheo, do biết như vậy, do thấy như 
vậy nên tà kiên được đoạn trừ. 


Thân Kiến — 242tu4 
(Như kinh trên, chỉ thế /hân kiến cho tà kiến...). 
Ngã Kiến -— 243tu4 


(Như kinh trên, chỉ thế vào ngã kiến). 
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16 Bị mắc cạn trên miếng đất nối là đồng 
nghĩa với ngã mạn - Kinh Khúc Gỗ 1 - 
Tương IV, 293 


Khúc Gỗ — 7ơng IV, 293 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, trên bờ sông 
Gangà. 


2) Thế Tôn thây một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước 
sông Hãng, thây vậy liên gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy khúc gỗ to lớn 
này đang trôi theo dòng nước sông Hàng không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào 
bở bên này, không đâm vào bở bên kia, không chìm 
giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không 
bị loài Người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, 
không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên 
trong; như vậy, này các Tlỷ-kheo, khúc gỗ ấy sẽ 
hướng về biển, sẽ xuồi theo biển, sẽ nghiêng nhập 
vào biển. Vì sao? Vì _rằng, này các Tỷ-kheo, đòng 


sông Hàng luướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng 
trôi về biển. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu các Ông không đâm 
vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không 
chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nỗi, 
không bị loài Người nhặt lây, không bị phi nhân nhặt 
lây, không bị mặc vào xoáy nước, không bị mục bên 
trong: như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông sẽ hướng 
về Niết-bản, sẽ xuôi theo Niết-bàn, sẽ nghiêng nhập 
vào Niết-bàn. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
chánh kiến hướng về Niết-bàn, xuôi theo Niết-bàn, 
nghiêng nhập vào Niết-bàn. 


4) Khi được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? 
Thể nào là chùm giữa dòng? Thể nào là mắc cạn trên 
miếng đất nổi? Thế nào là bị loài Người nhặt lấy? 
Thể nào là bị phi nhân nhặt lấy? Thế nào là bị mắc 
vào xoáy nước? Thế nào là bị mục nát bên trong? 


5) -- Bờ bên này, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 
nội xứ này. 
6) Bờ bên kia, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 


Hgoại Xứ. 


7) Bị chìm giữa dòng, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
VỚI hỷ tham. 
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S) Bj mặc cạn trên miếng đát nói, này Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với 09ã rạn. 


9) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở 
đây, Tý-kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, 
chung buôn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị 
đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc phải 
làm được khởi lên của họ. Đây gọi là Tỷ-kheo bị loài 
Người nhặt lấy. 


10) Và thế nào, này Tý-kheo, là bj phi nhân nhặt lấy? 
Ở đây, Tỷ-kheo sông Phạm hạnh với óc #¬guyệ/: 
được sanh cộng trú với một hạng chw Thiên: 
"Mong rằng với giới luật này, với cắm giới này, với 
khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành 
Thiên nhân hay một loài chư Thiên! " Đây, này Tỷ- 
kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. 


11) Bị mặc vào xoáy nước, này Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với năm dục công đực. 


12) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bj mục nát bên trong? 
Ở đây, này Tỷ-kheo, có người £heo tà giới, theo ác 
pháp, bất tịnh, có những hành vì đáng nghỉ ngò, 
có những hành động che đậy, không phải Ša-môn 
nhưng hiện tướng Sa-môn, không phải Phạm hạnh 
nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đây 
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dục vọng, là một đống rác bần. Đây, này Tỷ-kheo, 
được gọi là bị mục nát bên trong. 


11) Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không 
xa Thê Tôn bao nhiêu. 


12) Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên nảy, 
con không đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm 
giữa dòng, con không bị mắc cạn trên miếng đất nối, 
con không bị loài Người nhặt lây, con không bị phi 
nhân nhặt lẫy, con không bị mắc vảo xoáy nước, con 
không bị mục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn cho con được xuất Ø1A VỚI Thế Tôn, được 
thọ đại giới. 


13) -- Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người 
chủ. 


-- Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang 
trông mong gặp lại các con bê của chúng. 


-- Tuy vậy, này Nanda, Ông hãy trả lui các con bò 


cho những người chủ. 
14) Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con 


bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, bạch Thê Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho 
những người chủ. Bạch Thê Tôn, xin hãy cho con 
được xuất gia với Thê Tôn. Hãy cho con thọ đại giới. 
15) Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế 
Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không 


bao lâu, Tôn giả Nanda sống một mình, an tịnh... 


16) Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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17 Các hình thức chấp ngã - Kinh ĐẠI 
DUYÊN - 15 Trường L, 511 


KINH ĐẠI DUYÊN 
(MAHA NIDANA SUTTA) 
— Bài kính số I5 — Trường I, 5SI1I 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ 

lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là 

Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đảm). Tôn giả 

Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 

Tôn: 

- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch 
Thể Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đổi 

với con hết sức mình bạch rõ ràng. 

- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có 
nói vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì 
không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này 
mà chúng sanh hiện tạt bị rỗi loạn như một ô kén, 
rồi ren như một ông chỉ, giống như cỏ munja và lau 
sây babaja (ba-ba-la), không thể nào ra khỏi khổ 


xứ, ác thu, đoa xư, sanh tử. 
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2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do 
duyên nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: 
"Già và chết do duyên gì?" Hãy đáp: "Giả và chết 
do duyên sanh". 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Sanh có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Sanh do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Sanh do duyên hữu". 
Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Hữu có do duyên nào 
không? Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Hữu do duyên 
gì?" Hãy đáp: "Hữu do duyên thủ". 

Này Ananda, nếu có ai hỏi. "Thủ có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thủ do duyên 
gì?" Hãy đáp: "Thủ do duyên ái". 


` „1 ^ ` 


Này Ananda, nêu có aI hỏi: "A1 có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Ái do duyên 
øì?" Hãy đáp: "Ái do duyên thọ". 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Thọ có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thọ do duyên 
øì?" Hãy đáp: "Thọ do duyên XxÚC". 
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Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Xúc có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Xúc do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Xúc do duyên danh sắc"?29. 
(Xúc do duyên Sáu nhập) 

(Thiếu Sáu nhập do duyên Danh sắc)???? 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Danh sắc có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Danh sắc do 

duyên gì? Hãy đáp: 
Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Thức có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thức do 
duyên gì?" Hãy đáp: 
3. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức 
sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do Xroioi danh 
sắc, xúc sanh 


^ ^ ⁄ 


; TP duyên ¬ 
thọ sanh; do duyên thọ; ái sanh; do duyên át, thủ 
sanh; do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh 
sanh; do duyên sanh, lão tử sanh, do duyên lão tử, 
sầu, bi, khổ, ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn tập khởi. 


4. 


Này Ananda, nếu sanh không có bắt cứ loai nào, 
bất cứ chỗ nào, như chư Thiên hay Thiên giới, Càn- 
thát-bà hay Càn-thát-bà-giới, Dạ-xoa hay Dạ Xoa 
giới. Quỷ thần hay Quý thân giới, loài Người hay 
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Nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc giới, loài chim 
hay điều giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này 
Ananda, nếu không có sanh cho tất cả, do sanh 
diệt, thời lão tử có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của lão tử, tức là sanh. 

5. Trước đã nói: "Do duyên hữu, sanh sanh ra". Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên 
hữu, sanh sanh ra?” 

Này Ananda, nếu hữu không có bắt cứ loại nào, 
giới nào, bất cứ chỗ nào xứ nào, như 

Nếu không có hữu cho tất cả, 
do hữu diệt, thời sanh có thể hiện hữu không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của sanh, tức là hữu. 

6. Trước đã nói: "Do duyên thủ, hữu sanh”. Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi: "Do duyên 
thủ, hữu sanh?" 

Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ 
hay ngã chấp thủ. Nếu không có thủ cho tất cả, do 
thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
hữu, tức là thủ. 

7. Trước đã nói: "Do duyên ái, thủ sanh”. Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên 
ái, thủ sanh". 

Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loại nào, bất 
cứ chỗ nào, như 
. Nếu không có ái cho tất cả, do ái 
diệt thời thủ có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thủ, tức là ái. 

8. Trước đã nói: "Do duyên thọ, ái sanh". 
Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất 
cứ chỗ nào, như 


. Nếu không có 
thọ cho tất cả, nếu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của ái, tức là thọ. 

9. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; 


Do duyên ái, tìm cầu sanh; 
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Do duyên tìm cầu, lợi sanh; 
Do duyên lợi, (sở dụng của lợi) sanh; 
Do duyên quyết định, sanh; 
Do duyên tham dục, sanh; 
Do duyên đam trước, sanh; 
Do duyên chấp thủ, 
Do duyên hà tiện, 
Do duyên thủ hộ, 


„tranh 
luận, đâu khâu, khâu chiên, ác khâu, vọng ngữ 


10. Trước đã nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một 
số ác, bất thiện pháp, như chập. trượng, chấp kiếm, 
tranh đấu, tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiên, ác 
khẩu, vọng ngữ". Này Ananda, phải hiểu như thể 

nào câu nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một số 

ác, bất thiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, 

tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ"? 

Này Ananda, nếu thủ hộ không có bắt cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, „ều 
thủ hộ diệt, thời một số ác, bất thiện pháp như chấp 
trượng, chấp kiếm, tranh đâu, tranh luận, đấu khẩu 

khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu 
được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của một 


BẢN NGÃ 162 


số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. 

II. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên hà tiện thủ hộ sanh”? 

Này Ananda, nếu hà tiện không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiện, cho tất 
cả, nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện hữu 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thủ 
hộ, tức là hà tiện. 

12. Trước đã nói: " 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
"Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh"? 

Này Ananda, nếu chấp thủ không có bắt cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu không chấp thủ cho tất 

cả, nếu chấp thủ diệt thời hà tiện có thể hiện hữu 

được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hà 
tiện, tức là chấp thủ. 
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13. Trước đã nói: "Đo duyên đam trước, chấp thủ 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
"Do duyên đam trước, chấp thủ sanh "2 
Này Ananda, nếu đam trước không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nễu không có đam trước cho 
tất cả, nếu đam trước diệt thời chấp thủ có thể hiện 
hữu được không ? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
chấp thủ, tức là đam mê. 

14. Trước đã nói: " 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
"Do duyên tham dục, đam trước sanh ”? 

Này Ananda, nếu tham dục không có bất cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu không có tham dục cho 
tất cả, nêu tham dục diệt, thời đam trước có thể 
hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 

đam trước, tức là tham dục. 

15. Trước đã nói: " 

sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
"Do duyên quyết định tham dục sanh"? 

Này Ananda, nếu quyết định không có bắt cứ loại 

nào, bất cứ chỗ nào, nêu không có quyết định cho 
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tất cá, nếu quyết định diệt, thời tham dục có thể 
hiện hữu được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
tham dục tức là quyết định. 
1ó. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên lợi quyết định sanh"? 

Này Ananda, nếu lợi không có bất cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, nễu lợt không có cho tất cả, nếu 
lợi diệt thời quyết định có thể hiện hữu được 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 

quyết định, tức là lợi. 
17. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do 
duyên tìm cầu, lợi sanh”? 

Này Ananda, nếu tìm cầu không có bắt cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu tìm cầu không có cho tất 
cả, nếu fìm câu diệt, thời lợi có thể hiện hữu được 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lợi, 
tức là tầm cầu. 

18. Trước đã nói: "Do duyên ái, tìm cầu sanh". Này 
Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do duyên 
ái, tầm cầu sanh"? 

Này Ananda, nếu không có bất cứ loại nào, bất cứ 
chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, nếu át diệt 
thời, tâm câu có thể hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tầm 
câu, tức là ái. 
Này Ananda, như vậy hai phương diện (của ái) tuy 
hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ (làm duyên 
sanh). 


19. Trước đã nói: " Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên 
xúc, thọ sanh”? 

Này Ananda, nếu xúc không có bất cứ loại nào, 
bắt cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc không có cho 
tất cả, nếu xúc diệt, thời thọ có thể hiện hữu không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thọ, 

tức là xúc. 
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20. Trước đã nói: "Đo duyên danh sắc, xúc sanh". 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên danh sắc, xúc sanh”? 

Này Ananda, nếu những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo, nhờ đó mà danh thân và sắc 
thân thi thiết; nếu những hình, những sắc, những 
trớng, những mạo ấy không có, thời danh mục xúc 

rong sắc thân có thể hiện hữu được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo ấy nhờ đó mà sắc thân được thi 
thiết, nếu những hình, những sắc, những tưởng, 
những mạo ấy không có, thời hữu đối xúc trong 
danh thân có thể hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo nhờ đó mà danh thân và sắc thân 
được thi thiết, nếu những hình, những sắc, những 
tróng, những mạo ấy không có, thời danh mục xúc 
hay hữu đối xúc có thể hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo nhờ đó mà danh sắc được thi 
thiết, nếu những hình, những sắc, những tưởng, 
những mạo ấy không có thì xúc có thể hiện hữu 

được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
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Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của xúc, tức là danh sắc. 

21. Trước đã nói: 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên thức, danh sắc sanh"? 

Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng 
của người mẹ, thời danh sắc có thê hình thành trong 
bụng bà mẹ không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi 
bị tiêu điệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng 
thái này, trạng thái khác không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con 
nứt, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc 
có thê lớn hơn, trưởng thành và thành mãn được 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của danh sắc, tức là thức. 

22. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do 
duyên sanh sắc thức sanh "? 
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Này Ananda, nếu thức không an trú được trong 
danh sắc, thời trong tương lai, có thể hiện hữu sự 
hình thành của sanh, lão, tử, khô tập không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thức, tức là danh sắc. 

- Này Ananda, trong giới hạn con người được 
sanh, con người được già, con người được chết, 
con người được diệt, hay con người được tái 
sanh, trong giới hạn ấy là danh mục đạo, trong 
giới hạn âầy là ngôn ngữ đạo, trong giới hạn ây là 
thi thiết đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong 
giới hạn ấy là lưu chuyền luân hồi hiện hữu 
trạng thái này trạng thái khác nghĩa là danh sắc 
và thức. 

23. 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc và 
hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc và 
vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không có 
sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 
Mi 
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Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bồ là không có 
sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 
" 

24. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và 
có hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc như thế này: "Ngã của tôi không phải như 

vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự 

việc là như vậy thời à kiến ngã có 
sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ TÔI. 
Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô 
lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô 
lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng 
trong tương lai. Hoặc như thế này: "Ngã của tôi 
không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". 
Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố 
về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá 
đủ rồi. 
Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc 
và có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc 


ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai... 
hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. 


Hoặc như thế này: "Ngã của tôi không phải như 
vậy, tôi sẽ uôn năn cho như vậy”. Này Ananda, sự 
việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có 
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sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rôi. Này Ananda, 
như vậy, là có bây nhiêu lời tuyên bô vê ngã. 
BẢO 


Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là có 
sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc 
và có hạn lượng”. 

Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là có 
sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc và 
vô lượng”. 

Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là 
không có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của 
tôi không có sắc và có hạn lượng". 

Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là 
không có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 
không có sắc và vô lượng". 

26. Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã có 
sắc và có hạn lượng, người này không tuyên bố, 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc không như thế này: "Ngã của tôi không phải 
như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, 
sự việc là như vậy thời lời không tuyên bồ về tà 
kiến nøã có sắc và có han lượng như vậy là quá đủ 
TÔI. 

Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc 
và vô lượng, người này không tuyên bố hoặc ngã có 
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sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và 
vô lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này. 
"Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn năn 
cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời 
lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô 
lượng như vậy là quá đủ rồi. 
Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không 
có sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố, hoặc 
ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, 
hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương 
lai. Hoặc không như thế này: Ngã của tôi không 
phải như vậy, tôi sẽ uốn năn cho như vậy". Này 
Ananda, sự việc là như vậy thời lời không tuyên bố 
về tà kiến ngã không có sắc và có hạn lượng như 
vậy là quá đủ rồi. 
Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không 
có sắc và vô lượng, người này không tuyên bố ngã 
không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 
không như thế này: "Ngã của tôi không phải như 
vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự 
việc là như vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến 
ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 
Này Ananda, như vậy là có bây nhiêu lời không 
tuyên bố về ngã. 
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Này Ananda, ngã được quan niệm như thọ trong 


câu: “Ngã của tôi là thọ”. Hay trái lại: “Ngã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ ”. 
Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như trong 
câu: “Ngã của tôi không phải là thọ, cũng không 
phải là không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm thọ, 
ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. Như vậy, này 
Ananda, ngã được quan niệm. 
28. Này Ananda, ai nói: ''ngã của tôi là thọ `". 
Người ấy cần được trả lời: "Này Hiên giả, có ba 
loại cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. 


Trong ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã?" 


Này Ananda, 


Này Ananda, khi cảm giác một khô thọ, chúng ta 

không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một 

bắt khô bắt lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một khổ thọ 
thôi. 

Này Ananda, khi cảm giác một bất khổ bắt lạc thọ, 
chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm 
giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm giác một bất khổ 

bắt lạc thọ thôi. 
29. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu 
vi, là pháp duyên khởi, là pháp biến hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 
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Này Ananda, khổ thọ là vô thường, hữu vị, là 
pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 
Này Ananda, bất khô bất lạc thọ là vô thường, hữu 
vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


Khi cảm giác một khổ thọ mà nói rằng: "Đó là ngã 
của tôi", thời khi khổ thọ ấy diệt mất người ấy cũng 
nghĩ răng: "Ngã của tôi cũng diệt". 

Khi cảm giác một bất khô bắt lạc thọ mà nói răng: 
“Đó là ngã của tôi”, thời khi bắt khô bắt lạc thọ ấy 
diệt mắt, người ấy cũng nghĩ rằng: "Ngã của tôi 


cũng diệt". 


30. Này Ananda, ai nói như sau: "Ngã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm 
thọ". Người ấy cần được trả lời: "Này Hiển giả, 
chỗ nào không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể 
xem là “Tôi có " được không ? 
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- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Anandàa, 

niệm "Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 

không có cảm thọ”. 

31. Này Ananda, ai nói như sau: "Nøã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không phải không 
có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi 
có khả năng cảm thọ”. Người ấy cần được trả lời: 
“Này Hiển giả nếu tất cả mọi loại cảm thọ đêu đoạn 
diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào 
cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thể nói: 
"Tôi là như vậy” chăng?” 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Anandàa, 

niệm "Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 

không phải không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm 
thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 

32. Này Ananda, khi có một vị Tỷ-kheo không 
quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không 
phải thọ, không quan niệm: "Ngã của tôi là thọ, ngã 

của tôi có khả năng cảm thọ", khi ấy vị này sẽ 

không chấp trước một điều gì ở trên đời, vì 
không chấp trước nên không sợ hãi; vì không sợ 
hãi nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vị ấy biết 
sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác 
nữa. 
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Này Ananda, với vị Tỷ-kheo có tâm giải thoát 
như vậy, nếu có ai nói vị Tỷ-kheo â ấy có tà kiến 
như sau: "Như Lai có tồn tại sau khi chết" thời thật 
hoàn toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn 
phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai có tồn tại 
và không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn 
toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai 
không có tồn tại và không không có tôn tại sau khi 
chết", thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này 
Ananda, ví dầu có bao nhiêu danh mục, bao nhiêu 
danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao 
nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có bao nhiêu thi thiết, bao 
nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao nhiêu trí tuệ, bao 
nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu luân chuyền, 
bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả, 
vị Tỷ-kheo được giải thoát. Với vị Tỷ-kheo thắng 
trí giải thoát như vậy mà nói răng vị Tỷ-kheo ây 
không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý. 

33. Này Ananda, 

Kff Thé nào là bảy? 

Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đƒ loại 
và tưởng đị loại, như loài Người, một số chư Thiên 
và một số trong địa ngục. Đó là trú xứ thứ nhất của 

thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đá loại 

nhưng tưởng nhất loại, như các vị Phạm Chúng 
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thiên được sanh vào cõi ây, nhờ sơ Thiền. Đó là trú 
xứ thứ hai của thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân nhất loại 
nhưng tưởng đị loại, như các vị Quang Âm thiên 
(Abhassarà). Đó là trú xứ thứ ba của thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình, ¿hân nhất loại 
và trởng cũng nhất loại, như các vị Biến Tịnh 
thiên (Subhakinna). Đó là trú xứ thứ tư của thức. 
Này Ananda, có những loại hữu tình, vượt ra khỏi 
tật cả sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối tưởng, 


không suy tư đến mọi dị loại tưởng. chỉ có tưởng 
"Hư không là vô biên”, Hư 
Không vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ năm của thức. 
Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt 
ra khỏi Không vô biên xứ, chỉ có tưởng “Thức là vô 
biên", được sanh vào cõi Thức vô biên xứ. Đó là 
trú xứ thứ sáu của thức. 
Này Ananda, có những loại hữu tình, hoàn toàn 
vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng "Vô sở 
". được sanh vào cõi Võ sở hữu xứ. Đó là trú 
xứ thứ bảy của thức. 


Hai xứ là 


34. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân 
đị loại và tưởng dị loại này, như loài Người, một SỐ 
chư Thiên và một số hữu tình trong địa ngục. Này 
Ananda nêu có ai hiểu được trú xử này, hiểu được 
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sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được VỆ 
ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất 


ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoạn 
hỷ ưa thích trú xứ này không 2 
- Bạch Thế Tôn, không! 
.. (như trước)... 
- Này Ananda, trong thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn 
vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng "Vô sở 
", được sanh vào cõi Vô sở hữu xứ. Này 
Ananda nêu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được sự 
tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị HgỌI, 
hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của 
trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa 
thích trú xứ này không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, với Vô tưởng hữu tình xứ này, này 
Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được VỆ, 
ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất 
ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoạn 
hý ra thích trú xứ này không 2 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, với Phi tưởng phi phi tưởng XứỨ này, 
này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu 
được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu 
được vị ngọt, hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được 
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sự xuất ly của trú xứ này, một vị nhự vậy có thể 
còn hoan hỷ wa thích trú xứ này không ? 
- Bạch Thê Tôn, không! 


- Này Ananda, 


Này Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ 


giải thoát. : 
35. Này Ananda, Ñƒfiffifffi T!›é nào là 


tám? 
Tự mình có sắc, thấy các sắc pháp. Đó là giải thoát 
thứ nhất. 
Không biết tự mình có sắc, thấy các sắc ngoài tự 
thân. Đó là giải thoát thứ hai. 
Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh. Đó là giải thoát 
thứ ba. 
Hoàn toàn vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn diệt mọi 
hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi tưởng dị biệt, 
với tư tưởng: "Hư không là vô biên”, chứng và an 
trú Hư không vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ tư. 


Hoàn toàn vượt khỏi Hư không vô biên xứ, với tư 
, chứng và an trú Thức vô 


tưởng: “Thức là vô biên” 

biên xứ. Đó là giải thoát thứ năm. 

Hoàn toàn vượt khỏi Thức vô biên xứ, với tư tưởng 

"Vô sở hữu" chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Đó là 
giải thoát thứ sáu. 
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Hoàn toàn vượt khỏi Vô sở hữu xứ, chứng và an trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải thoát thứ 
bảy. 

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và an trú Diệt thọ tưởng định. Đó là giải 
thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám giải 
thoát. 

36. Này Ananda, khi một vị Tỷ-kheo thuận thứ thê 
nhập tám giải thoát này, có thê nhập và có thể xuất 
khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ 
nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn - và với 
các lâu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo chứng và 
an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không 
còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thấu 
đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một 
Câu giải thoát nảo khác cao hơn và thù thăng hơn 
Câu giải thoát này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷý tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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18 Có tự ngã không - Kinh Ananda — 
Tương VY, 619 


Ananda — 7¡zơng TV, 619 (hay Sự có mặt của ngã) 


In 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. 

-- Thưa Tốn giả Gotama, có tự ngã không? 

Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng. 

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra 
đi không bao lâu, liên bạch Thê Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu 
hỏi của du sĩ Vacchagoftta? 


5) - Này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã 
không?”, và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagofta là: "Có 
tự ngã", như vậy, này Ananda, thuộc về phải các Sa- 
môn, Bà-la-môn chấp thường kiến. 


6) Và này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có 
fự ngã?"Và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagofta là: 
"Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, là thuộc 
về phải các Sa-môn, Bà-la-môn chấp đoạn kiến. 


7) Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã 
không?" và Ta trả lời cho đu sĩ Vacchagoftta là: "Có 
tự ngã”, như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với 
trí khởi lên rằng: "Tất cả các pháp là vô ngã"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải 
không có tự ngã?” và Ta trả lời cho du sĩ 
Vacchagofta là: "Không có tự ngã”, như vậy, này 
Ananda, lại làm cho du sĩ Vacchagofta càng ngơ 
ngác bối rối hơn nữa: "Trước đây ta có tự ngã, nay 
không có tự ngã nữa ”. 
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19 Do chấp thủ 5 uẫn nên mới có tư tưởng 
Tôi là - Kinh Ananda — Tương III, 191 


Ananda — 7zơng [II, 19] 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda ở Sàvatthl, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả 


Ananda nói như sau: 


3) - Chư Hiền giả, Lôn giả Punna Mantaniputta, lúc 
chúng ta mới tu học, đã giúp đỡ chúng ta nhiều. Vị 
ây giáo giới chúng ta với lời giáo giới này: Này Hiển 
giả Ananda, do chấp thủ, khởi lên (tư tưởng) ''"Tôi 
là", không phải không chấp thủ. 

4) Do chấp thủ gì, khởi lên (tư tưởng) "Tôi là", không 
phải không chấp thú? 
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Do chấp thủ sắc, khởi lên (tư tưởng) "Tôi là", không 
phải không chấp thủ. Do chấp thủ thọ... tưởng... các 
hành... Do chấp thủ thức, khởi lên (tư tưởng) "Tôi 
là", không phải không chấp thủ. 


5) Này Hiển giả Ananda, ví như một người đàn bà 
hay người đàn ông, hay người trẻ tuổi, tra thích trang 
điểm, ngắm bóng mặt của mình trong một tấm gương 
sạch sẽ, trong sáng, hay trong một bát nước trong, 
thấy được do duyên chấp thủ, không phải không chấp 
(ii. Cũng vậy, này Hiền giả Ànanda, do chấp thủ 
sắc, nên có (tư tưởng) "Tôi là", không phải không 
chấp thủ. Do chấp thủ thọ... tưởng... các hành... do 
chấp thủ thức, nên có (tư tưởng) "Tôi là", không phải 
không chấp thủ. 


6) Hiển giả Ananda, Hiên giả nghĩ thể nào, sắc là 
thường hay vô thường ? 


- Là vô thường, Hiên giả. 


7-10) Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 


- Là vô thường, Hiền giả. 
11-12) - Do thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán 


đôi với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... đôi với 
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các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ây 
biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„tr 


nữa". 


13) 
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20 Kinh NĂM BA - 102 Trung III, 37 


KINH NĂM BA 
(Pancattaya sutam) 


- Bài kinh số 102 — Trung III, 37 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà- 
lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: Này các Ty-kheo "- "Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ 
vào tương lai, tuyên bố nhiễu quan điểm sai khác. 
Ở đây, một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, có tưởng”. 
Ở đây, một sỐ tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, không tưởng". 
Ở đây một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã không 
bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng”. 
Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy hoại, tiêu diệt của 
loài hữu tình hiện đang sanh tôn. 
Hay một số lại tuyên bố về hiện tại Niết- bàn. 
Như vậy, họ chủ trương sau khi chết, tự ngã tồn tại 
không bệnh. 
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Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt của 
loài hữu tình hiện đang sanh tồn. 
Hay một số lại tuyên bố hiện tại Niết-bàn. 

Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi thành năm 
trở lại thành ba, sau khi thành ba, trở lại thành 
năm. Đây là sự tổng thuyết năm ba. 

Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tư nøã có tưởng, 
không bênh, 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy hoặc chủ trương 
sau khi chết tự ngã có sắc, có tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, không 
bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, có tưởng, 
không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc và không không 
sắc, có tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương tự 
ngã hoặc nhất tưởng, có tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, không 
bệnh; 
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các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương tự 
ngã sau khi chết hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không 
bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có tưởng, 
không bệnh. 

Nhưng có một số tuyên bồ thức biến này 
(vinnanakasina) khi vượt qua khỏi (upativa-ttatam?) 
trở thành vô lượng, bất động. 

Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả 5a-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, có tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không 
sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc 
không sắc và không không sắc, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc nhứt tưởng, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc di tưởng, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả 5a-môn, Bà-la-môn 
ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc thiêu tưởng, 
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có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc vô 
lượng tưởng, có tưởng, không bệnh. Hay (Như Lai 
biết) loại tưởng nào trong các loại tưởng ây được 
xưng là thanh tịnh, tối thăng, đệ nhất, vô thượng, 
tức là sắc tưởng, tức là vô sắc tưởng, tức là nhứt 
tưởng, tức là dị tưởng. Nói rằng: "vô sở hữu", một 
số tuyên bố Vô sở hữu xứ là vô lượng, bất động. 
Biết rằng cái này thuộc hữu vi, là thô pháp, nhưng 
có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn 
diệt) này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (pháp hữu 
vI) và đã vượt khỏi (pháp hữu vi)”. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà- la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không 
tướng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc không tưởng, không 
bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không tưởng, 
không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc không sắc, không 
tưởng, không bệnh. 

Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết tự ngã hoặc cũng không sắc, không không 
sắc, không tưởng không bệnh. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương sau khi chêt, tự ngã có tưởng, vô 
bệnh, một sô phi báng các vị ây. Vì sao vậy? Họ nói 


Về vẫn đề này, này các Tý-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả 5a-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là không tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, không 
tưởng, không bệnh; Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không 
sắc không tưởng không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
có sắc và không sắc, không tưởng, không bệnh; các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc không có sắc, không không sắc 
không tưởng, không bệnh". Này các Tỷ-kheo, vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: “Ngoài 
sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài 
thức, ta sẽ chủ trương sự lai, vãng, tử, sanh, tăng 
trưởng, tăng thịnh, hay tăng đại”; sự tình không có 
như vậy. Biết rằng cái này thuộc hữu vì là thô 
pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được 
có (sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát 
(pháp hữu vi) và đã vượt khỏi (pháp hữu vụ). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo những Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã là 
Phi tưởng phi phi tưởng. không bênh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
kh chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh. 

Ở đây này các Tý-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không 
bệnh, một số phi báng các vị ấy; các Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không 
tưởng, không bệnh, một số phi báng các vị ấy. Vì 
sao vậy? (Họ nói rằng): “Tưởng là bệnh hoạn, 
tưởng là mụt nhọi, tưởng là mũi tên, không tưởng là 
sỉ ảm. Đáy là tịch tịnh, thù diệu, tức là phi tưởng 
phi phi tưởng ". 

Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả 5a-môn, Bà-la-môn nào chủ 
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trương sau khi chết, tự ngã là phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh, 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã là không có sắc, không không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh". 
Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
chủ trương sự thành tựu của xứ này (ayatana) chỉ 
nhờ những hành có thê hấp được, nghe được, tư 
duy được, ý thức được; đầy được xưng, này các 
Tỷ-kheo, là tôn hại cho sự thành tựu xứ (ayatana) 
này. Vì rằng, này các Tý-kheo, xứ này không được 
xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành tựu hữu 
hành (sasankhara), mà này các Tỷ-kheo, xứ này 
được xưng là có thể đạt thành nhò sự thành tưu 
không có hành nào còn lại. Biết răng cái này 
thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các 


hành. biết được có (sự đoạn diệt này). Như Lai th 
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sự giải thoát khỏi (pháp hữu vI) và đã vượt khỏi 


(pháp hữu vì). 

Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, 
không bệnh, một số phỉ báng các vị ấy. 

Còn những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã không tưởng, không bệnh, một 
sô phi báng các vị ây. 

Còn những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã phi tưởng phi phi tưởng, không 


bệnh, một SỐ phi báng các vị ây. Vì sao vậy? Tất cả 
những Tôn giả »ữ= -môn, Bà-la-môn này hướng 


thượng tuyên bồ có chấp trước: "Đời sau chúng ta 
sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu”. Ví ø⁄z 


một người lái buôn đi buôn bán nghĩ rằng: "Từ đây 
fa sẽ có vật này, ta sẽ được vát này từ cái này”. 
Cũng vậy, những vị Sa-môn, Bà-la-môn này, chúng 
ta nghĩ rằng, cũng giống như những người lái buôn 
khi các vị này nói: "Đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, 
đời sau chúng ta sẽ hiện hữu". 

Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết 
được: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này chủ 
trương đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận, loại hữu tình 
hiện đang sinh tồn, những vị ấy sợ hãi tự thân, 
yếm ly tự thân, chỉ chạy theo và chạy vòng 
quanh tự thân"'. 


BẢN NGÃ 194 


Vĩ như một con chó bị dây cột vào một cột trụ hay 

cây cột vững chắc, chạy theo và chạy vòng tròn cột 

trụ hay cây cột ấy. Cũng vậy, các Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy sợ hãi tự thân, yếm ly tự thân, chỉ 


biết chạy theo và chạy vòng quanh tự thân. Biêt 

rẵng cái này thuộc hữu vi là thô pháp. nhưng có sự 
đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn diệt này). 
1 (pháp hữu vì), và đã 


Như Lai thấy sự giải thoát khỏi 
vượt khỏi (pháp hữu vì). 
Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y 
cứ vào tương lai tuyên bồ nhiều quan điểm sai 
khác, tất cả đều tuyên bố năm xứ này hay một trong 
chúng. 
Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về quá khứ, thảo luận về quá khứ, y cứ 
vào quá khứ, tuyên bố nhiêu quan điểm sai khác: 
"Tự ngã và thế giới là thường còn; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là vô thường; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là thường còn là vô thường; chỉ 
như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, 
một số tuyên bố như vậy. 


IS 


BẢN NGÃ 


"Tự ngã và thế giới là không phải thường còn, 
không phải vô thường: chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
vậy. 

"Tự ngã và thế giới là hữu biên; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là vô biên; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bồ 
như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên; chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một 
số tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không 
phải vô biên; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là 
hư vọng”. Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là nhứt tưởng; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là dị tưởng; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bồ 
như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là thiêu tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 
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"Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng: chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một số 
tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là nhứt hướng lạc; chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một sỐ 
tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là nhứt hướng khổ; chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một số 
tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là lạc và khổ; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 

"Tự ngã và thế giới là không khô, không lạc; chỉ 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, 
một số tuyên bố như vậy. 

Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có chủ thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: “7 ngã và thể giới là thường còn, chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ngoài tín, ngoài 
hỷ, ngoài tùy văn, ngoài thâm định lý do, ngoài 
kham nhẫn chấp thọ (tà) kiến, trí tự mình sẽ trở 
thành thanh tịnh, trong sạch; sự tình như vậy không 
xảy ra. Này các Tý-kheo, nếu trí tự mình không trở 
thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một 
phân nhỏ của trí, mà những Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy làm cho trong sạch chính như vậy cũng 
được xưng là chấp trước đối với những vị Tôn giả 
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Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu 
vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết 
được có (sự đoạn diệt này), Như Lai thấy sự giải 
thoát khỏi (pháp hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu 
vì). 

Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lý thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: “7 ngã và thế giới là vô thường... (như trên)... 
tự ngã và thể giới là thường còn và vô thường... 
(như trên)... tự ngã và thể giới không thường còn và 
không vô thường... (như trên)... tự ngã và thể giới 
là vô biên... (như trên)... tự ngã và thể giới là hữu 
biên và vô biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là 
không hữu biên, không vô biên... (như trên)... tự 
ngã và thể giới là nhứt tưởng... (như trên)... tự ngã 
và thế giới là đị tưởng... (như trên)... tự ngã và thể 
giới là thiểu tưởng... (như trên)... tự ngã và thế giới 
là vô lượng tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới 
là nhứt hướng lạc... (như trên)... tự ngã và thể giới 
là nhứt hướng khổ... (như trên)... tự ngã và thể giới 
là lạc và khổ.. (như trên)... Tự ngã và thể giới là 
không khổ, không lạc; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng. Ngoài lòng tin, ngoài hỷ, ngoài 
tùy văn, ngoài thâm định lý do, ngoài sự kham nhẫn 
chấp thọ (tà) kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh 
tịnh, trong sạch, sự tình như vậy không xảy ra. Này 
các Tỷ-kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh 
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tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phân nhỏ của 
trí, mà những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây làm 
cho trong sạch, chính như vậy cũng được xưng là 
chấp trước đối với những Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy. Biết răng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, 
nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự 
đoạn diệt này), Như Lai thấy sự giải thoát khỏi 
háp hữu vị), và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


đạt được viễn 
ly hỷ và an trú. Vị ấy nghĩ: "Đây là sự thật, đây là 
thù diệu, tức là đạt được viễn ly hỷ, ta an trú". 

Nhưng nếu viễn ly hỷ ây của vị này bị đoạn diệt, do 
viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu tư 
được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức 
nóng (mặt trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng (mặt 
trời) từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư 
sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt nên viễn ly hỷ 

sanh khởi. 

Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, do từ 
bỏ những quan điểm về quá khứ, và do từ bỏ những 
quan điểm về tương lai, do hoàn toản không chú 
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tâm đến các dục kiết sử, sau khi đạt được viễn ly 
hý, liền an trú: “Đây ià sự thật, đây là thù điệu, tức 
là đạt được viên ly hỷ, ta an trú". Viễn ly ấy của vị 
này bị đoạn diệt. Do viễn ly hý bị đoạn diệt, ưu tư 
sanh khởi; do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh 
khởi. Biết răng cái này thuộc hữu vi pháp là thô 
pháp. nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có 
(sự đoạn diệt này), Như Lai thấy sự giải thoát khỏi 
(pháp hữu vi) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


sau khi đạt được phi vật chất lạc liên an 
trú: "Đây là sự thật, đây là thù diệu tức là đạt được 
phi vật chất lạc, ta an trú". Phi vật chất lạc của vị ây 
bị đoạn diệt; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly 
hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật 
chất lạc sanh khởi. Ví như, này các Tỷ-kheo, chỗ 
nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng (mặt trời r) lan 
rộng, chỗ nào sức nóng (mặt trời) từ bỏ, chỗ ấy 
bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 
phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; 
do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh 
khởi. 
Về vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, do từ 
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bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan 
điểm về tương lai, do hoàn toản không chú tâm đến 
các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, đạt được 
phi vật chất lạc và an trú: "Đây là sự thật, đây là thù 
diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc, ta an trú". Phi 
vật chất lạc ấ ây của vị này bị đoạn diệt. Do phi vật 
chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hý sanh khởi; do viễn 
ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Biết 
rẵng cái này thuộc hữu vi là thô pháp. nhưng có sự 
đoạn diệt các hành: biết được có (sự đoạn diệt) này, 
Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi (pháp hữu vi) 
và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 


Ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn, 


, sau khi đạt được vô lhô 
ô lạc thọ, liên an trú: "Đầy là sự thật, đây là thù 
diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an trú". 
Vô khổ vô lạc thọ ấy của vị này bị đoạn diệt. Do vô 
khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh 
khởi: do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc 
thọ sanh khởi. 7 ni này các Tỷ-kheo, chỗ nào 
bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng (mặt trời) lan 
rộng, chỗ nào sức nóng từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan 
rộng; cũng vậy, này các Tý-kheo, do vô khổ vô lạc 
thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; do phi 


VY 
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vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh 
khởi. 

Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, do từ 
bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan 

điểm về tương lai, do hoàn toản không chú tâm đến 

các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hý, do vượt qua 
phi vật chất lạc, sau khi đạt được vô khô vô lạc thọ, 
liền an trú: "Đây là sự thật, đây là thù điệu, tức là 
đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an trú". Vô khô vô 
lạc thọ ây của vị này bị đoạn diệt. Do vô khổ vô lạc 
thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; do ph1 
vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh 
khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, 
nhưng có sự đoạn diệt các hành, sau khi biết được: 

"Đây có sự đoạn diệt (các hành này), Như Lai thấy 
được sự giải thoát khỏi (hữu vi pháp)” và đã vượt 

khỏi (hữu vi pháp). 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay 

Bà-la-môn, 


, vị Ấy quán: '"Ta là tịch 
tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp thủ". 

Về vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 

sau: Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai biết như sau: 
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Vị Tôn giả Sa-môn, Bà la môn này... (như trên)... 
"... ta là không chấp thủ". Chắc chắn vị Đại đức này 
tuyên bố con đường thích hợp (đưa đến) Niết-bàn. 
Nhưng vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này khởi lên 
chấp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá khứ, 
chấp thủ hoặc chấp thủ quan điểm về tương lai, 
chấp thủ hoặc chấp thủ dục kiết sử, chấp thủ hoặc 
chấp thủ viễn ly hỷ, chấp thủ hoặc chấp thủ phi vật 
chất lạc, chấp thủ hoặc chấp thủ vô khô vô lạc thọ. 
Dâu cho vị Đại đức này quán: "Ta là tịch tịnh, ta là 
tịch diệt, ta không có chấp trước", nhưng vị này 
vẫn được xem là có chấp trước về điểm ấy. Biết 
răng cái này thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng 
có đoạn diệt các hành, sau khi biết được có (sự 
đoạn diệt các hành) này, Như Lai thấy được sự giải 
thoát khỏi (hữu vi pháp) và đã vượt khỏi (hữu vi 
pháp). 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Ở đây, này các Tý-kheo, 
vô thượng tịch tịnh tối thăng đạo này được Như Lai 
chánh đăng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của 
sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Iỷ-kheo hoan 
hý tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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21 Kinh PHÁP MÔN CĂN BÓN - 1 Trung 
L9 


KINH PHÁP MÔN CĂN BÔN 
(Mulapariyaya sutta) 
— Bài kinh sô I — Trung I, 9 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong 
rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gôc cây Sa la 
vương. Tại chô ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


— "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


__ — Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


> Này các Ty-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
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không được thây các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 


, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy 
nghĩ: "Địa đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì so 
vậy? Ta nói người ây không liêu trì địa đại. 


— Người ấy . Vì 
tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ây nghĩ đến 
thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy 
đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, người ấy 
nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy 
đại. 


- Người ấy RfỐÑWWWØWđWfiJJWfWWfi. vị rò; 


tri hỏa đại là hỏa đại, người ây nghĩ đến hỏa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa đại, người ấy nghĩ: 
Hỏa đại là của ta - dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


"`... ___-b__``ÖŠ- 
tưởng tri phong đại là phong đại, người ây nghĩ 
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đến (tự ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến 
(tự ngã) như là phong đại, người ấy nghĩ: 
"Phong đại là của ta"- dục hỷ phong đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


"mm... ` ` ` 
— Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
— Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 


— Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm 
Thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang 
âm thiên... 


— Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng 
quả thiên... 


— Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhù... 


— Người ây tưởng tri Không vô biên xứ là Không 
vô biên xứ... 


— Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
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biên xứ... 


— Người ây tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu 
xứ... 


— Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử... 


— Người ấy tưởng tr1 sở kiến là sở kiến... 

— Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

—- Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 

— Người ấy tưởng trI sở tr1 là sở tr1... 

— Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 

— Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... 

— Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 

— Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
tưởng tri Niêt-bàn là Niêt-bàn, người ây nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với 
Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt-bàn, 
người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ 


Niết-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không 
liêu tri Niêt-bàn. 
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> Này các Ty-kheo, có Tỷ-kheo hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ồn, 
khỏi khổ ách. Vị ấy WWf@ffffffđfjZđậ/T3/đj/đfAi) vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây đã không nghĩ đến 
địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, đã không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã 
không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ 
địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa 
đại.... Thủy đại... hỏa đại... phong đại... Sanh 
vật... chư Thiên Sanh chủ... Phạm thiên... Quang 
âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... 
Abhibhù (Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức 
vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... 
đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Viấy thắng tri Niết-bàn là Niết- bàn; vì thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ 
đến Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
Niết-bàn, đã không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ây có thể liễu tri Niết-bàn. 

" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 


la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, 
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đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. Vị ấy . Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại... thủy 
đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư Thiên... 
Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến 
tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thăng 
Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đông nhất... 
sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
tri Niết-bàn là Niễt-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, vị ây không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
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trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham 
dục đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có tham dục, nhờ 
tham dục đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tý-kheo, có Tyỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thắng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân 
hận đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
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bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có sân hận, nhờ 
sân hận đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Tyÿ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã 
được đoạn trừ. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đôi chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đậi: Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa 
đại. 
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—_... thủy đại... hỏa đại... 


..Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
_ thẳng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bản, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bản, không nghĩ. đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" 

. Vì sao vậy? Ta nói vì 


Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ 
là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già và chết đến với loài sinh vật''. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ 


hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả 
ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác 
ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác" 


—_... thủy đại... hỏa đại... 
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—... Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
Ta" Vì sao vậy? Vì 
Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của 

đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già chết 

đến với loài sinh vật". Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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22 Kinh SỰ KIỆN CÂN PHÁI QUAN SÁT 
— Tăng IL, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢI QUAN SÁT - 7ăng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả đi, khả ý đối với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
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sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuât gia. 


> Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, 


duyên lợi ích này, này các Tỷý-kheo, “Ta phải bị già, 
không thoát khỏi già", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 
hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn 
trong khỏe mạnh. 


BẢN NGÃ PẦN¡ 


lên ng Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, 


”Fa phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuât gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn 
trong sự sông. 


- Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, 
"Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết", cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


>Do duyên lợi ích như thế nào, này các T1ỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải 
đổi khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. 


Do duyên lợi ích này, này các Tý-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~ Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân cúa nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


7. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác. 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ”Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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-_ "Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

- _ "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

-_ "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào dữ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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23 Kinh VÍ DỤ CON RẮN - 22 Trung I, 
295 


KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alaggadupamasutftam) 


- Bài kinh số 22 — Trưng I, 295 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "7heo như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
tên Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế 
Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì". Rồi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ 
Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
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nghề huấn luyện chim ưng như sau: 


- Này Hiển giả Arittha, có đúng sự thật rằng, 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì"? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
không có chướng ngại gì. 


Rồi những Lý-kheo ây muốn Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến 
ây, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 


- "Hiên giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế 
Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 
Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than 
hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn 
mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật 
dụng cho mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví 
như trải cây... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
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ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiêu, não nhiều và do vậy, 
nguy hiểm càng nhiều hơn". 


Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, dầu được các Tỷý-kheo â ây cật vân, chất vẫn thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấ ây, cứng đầu, chấp chặt, 
nắm chặt tà kiến ây: “Thật sự là vậy, theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng 
ngại gì”. 

Vì các Tý-kheo không thể làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không 
có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo tên Arittha, xưa làm nghê huấn luyện chim 
ưng... không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
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kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: 


"— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật chăng? 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... 
thật sự không có chướng ngại gì. 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy, Hiên giả Arittha, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo 
pháp. Và những aI thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 
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Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vẫn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, 
cứng đâu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là 
vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... 
không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thể làm cho Tý-kheo Arittha, xưa làm 
nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên 
chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi một Týỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng 
răng: "Hiên giả Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiên g1ả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, sau khi 
đên, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huân 
luyện chim ưng: 

— Hiển giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim 
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ưng, đáp lời Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghẻ huấn 
luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiên như sau: "Theo như tôi hiệu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu, thật sự không có chướng ngại gì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiêu pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng chúng 
tự ẩu bị chướng ngại? 


— Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. Ta đã 
thuyết các dục được ví như khúc xương... Ta đã 
thuyết các dục được ví như miếng thịt... được ví 
như bó đuốc cỏ khô... được ví như hỗ than 
hừng... được ví như cơn mộng... được ví như vật 
dụng cho mượn... được ví như trái cấy... được 
ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta đã 
thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ 
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nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiêm càng 
nhiêu hơn. 


— Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên 
lạc Ta, tí Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự 
phá hoại Ông và tạo nên nhiều tốn đức. Này kẻ 
ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Ariitha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có 
thể khởi lên tỉa lửa sáng gì trong pháp luật này 
không? 


- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, 1m lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi 
đầu. lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng đang im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng: 


— Này kẻ ngu sĩ kia, người ta sẽ được biết Ông 
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qua ác tà kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các 
Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và gây nên nhiều tổn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo 
pháp; và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn, Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui 
ít, khổ nhiều, não nhiêu và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ- 
kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 
Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ 
bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ 
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nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo 
nên nhiều tôn đức, vỏ 7 vậy sẽ đưa đến bất hạnh, 
đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu sỉ ấy. Thật sự, này các 
Tỷ-kheo, 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu sĩ học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp 
chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những 
pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, 
đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm 
gi sal lạc các pháp. 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn 
nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. 
Người đó thấy một con răn nước lớn, và người đó 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể 
quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay hay ở 
một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gân như chết. Vì 
sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tỷ-kheo, vì sự chấp thủ 
các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử 
học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những 
pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở 
thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn 
chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái 
khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, 
nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao 
vậy? Này các Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chư Tý-kheo, ví nhự IHỘt người ta muôn răn 
nước, tìm câu răn nước đi khấp chô đê tìm răn nước. 
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Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có 
thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau 
khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể 
khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuồn thân nó xung quanh tay, hay 
cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến 
sự đau khô gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 

vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư 
Tỷ-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư 
Tý-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa 
lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta 
hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên 
con đường lớn dài, đên một vùng nước rộng, bờ bên 


này nguy hiêm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
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không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Người đó tự suy nghĩ: “Đáy là vùng nước rộng, bở 
bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyên để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay 
ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, 
có thể vượt qua bở bên kia một cách an toàn”. Chư 
Tỷ-kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột 
lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tắn dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rồi, Người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này 
lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn 
dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu 
người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bẻ chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thể nào cho 
đụng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư Tỷ-kheo, 


người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy 
nghĩ: “Chiệc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc 
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bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua bở bên 
kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, L4 nhận chìm xuống nước, và 
đi đến chỗ nào ta muốn ". Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, 
người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để 
vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 


Này các Tý-kheo, có §ÑWKfƒẾWẨW, Thé nào là 


sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", 
xem cảm thọ: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi", xem tưởng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem các 
hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi", xem cái gì 


“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
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này là tự ngã của tôi”, và bắt cứ kiên xứ nào đều nói 
rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biển 
chuyền, tôi sẽ, trú như thế này cho đến mãi mãi" 
xem như vậy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến 
các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cảm thọ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem các hành: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cái gì 
được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, 
được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, và bất cứ kiến xứ nảo đều 
nói răng: "Đây là thế giới, đầy là tự ngã, sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi", 


BẢN NGÃ 2)5ïm 


xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài, có thê 
gây lo âu phiên muộn 2 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo, ở đây, có người nghĩ 
như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 
chăn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là 
của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm ngực, đi đến bất 
tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy, có cái không thực có ở 
ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở ngoài, có thê không gây lo âu phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tý-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, 
có người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chăn đã 
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là của tôi, nay chắc chăn không còn là của tôi. Cái gì 
chắc chắn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được 
cái ấy". Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, không đấm ngực, không ởi đến bất tỉnh. Như 
vậy, này lIỷý-kheo, có cái không thực có ở ngoài, 
không gây lo âu phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong có thê gây ra lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tý-kheo, 
có người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây 
là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú không biến chuyên. Tôi sẽ trú như 
thế này cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh 
chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ 
khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người 
đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tỒn tại". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền 
muộn. 
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— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong, không gây ra lo âu, phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người 
không có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ 
tử Như Lai thuyết pháp đề bạt trừ tất cả kiến xứ, cố 
chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chị 
mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát 
ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ây 
không nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tồn tại". VỊ ây không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; 
vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiên muộn. 
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ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyền biên, có thê trú như thê này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm 
giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chuyền biến, có 
thể trú như thế này mãi mãi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã 
luận thủ nào mà Ngã luận thủ ây được chấp thủ như 
vậy lại không khởi lên sâu, bị, khó, u, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ áy được cháp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn không. 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thầy Ngã luận thủ nào mà Ngã 


luận thủ ây được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà 
kiên y ây được y chỉ như vậy lại không khởi lên sáu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thây một kiến y nào, mà kiến V 
ấy được y chỉ như vậy, lại không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thê được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì 
kiến xứ này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyên tôi sẽ trú như thế này cho đến 
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mãi mãi". 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt 
đê chăng ngu s1 được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì 
có hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


BẢN NGÃ 243 


— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có 
hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là 
của tôi... tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô 
thường... 


- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 
— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thê Tôn, khô. 


— Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi 
chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
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tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, 


Bất cứ cảm thọ nào... 
Bất cứ tưởng nào... Bât cứ hành nào... Bất cứ thức 
nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ. 


Chư Tỷ-kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được 
đã giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại 
đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ ẩi các chướng 
ngại? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, 
cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp đây 
các thông hào ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc TỄ, 

làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thê 

tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 

khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp đầy 
thông hào. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã øhổ lên 
cột trụ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 
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khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở 
tung các lê khóa ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như 

cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong 

tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lễ khóa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 

chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 

không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 

là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì 

chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên giới, 


Sanh chủ giới sẽ 
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kheo ấy, nếu nghĩ răng: "Y ở đây, có thức của Như 
Lai”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 


Chư Tý-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn Ta một cách 
phi chơn, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn 
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các hữu tình". Nhưng này 
các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như 
vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã 
xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đô, hư vọng, không 
thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác 
nhiếc măng, phi báng, làm cho Như Lai tức 
giận, thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai 
không có sân hận, không có bất mãn, tâm không 
phẫn nộ. 


— Chư Tý-kheo, nếu ở đây, những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như 
Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không 
có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. 
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= Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác nhiếc mắng, phi báng, làm cho các Ông tức 
giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hý, sung 
sướng, tầm chớ sanh thích thú. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đáy là 
điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách 
nhiệm ta phải làm ". 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 
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— Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ sắc. Các Ong từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ tưởng. Các Ong từ bỏ tưởng sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các 
hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ thức. Các Ong từ bỏ thức sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 
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— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế 


Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư 
Tỷ-kheo, và cái gì không phải ‹ của các Ông? Chư Tỷ- 
kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các 
Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... Chư 
Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỷ-kheo, hành... 
Chư Tý-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ, nên những vị Tý-kheo, là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý 
tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được 
g1ả1 thoát nhờ chánh trí, 
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tử) của những vị này không thể chí bày. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng... 
được loại trừ các vải quân cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này 
thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không 
còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham 
sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, 
chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết 
định hướng đến chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các 
vải quấn cũ. 
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> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ ,„ chư Tỷ- 
kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, 
được loại trừ các vải quân cũ, nên những vị nào 
chỉ đủ lòng tin nơi Ta. chỉ đủ lòng thương mến 
đỗi với Ta, thì tất cả những vi ấy được 


_ Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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24 Làm sao phá bỏ... - Kinh ĐOẠN GIẢM 
— 8 Trung I, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sông với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giám được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


1. "Những kẻ khác có thể là những người làm 
hại, chúng ta ở đây không thể là những 
người làm hại”, như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 
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2. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

3. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

4. "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 
chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh", nhự 
vậy... 

5. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở 
đáy sẽ từ bỏ nói láo 

6. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 

7. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

$. "Những kẻ khác có thể nói lời phù phiểm, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ,... 

9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta 
ở đáy không tham dục ”,... 

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
II. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ',... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 

l6. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ",... 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng ta ở Si Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


22. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 
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23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
24. “Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

25. _ "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cổô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 


BẢN NGÃ 260 


34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

38. "Những kẻ khác có thể không xâu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi ”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đáy sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta Ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... là nghiệp, có chánh nghiệp...; 


—_... tà mạng, có chánh mạng...; 
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—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chành định..., 

—_... tà trí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


. nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố...; 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không man trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 


đổi với người sát sanh, 
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— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người ft mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 


Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 
sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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—- đôi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

—- đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—- đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi Với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 
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—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí..., 

— đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

— đổi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—. đôi với con người tật đô, không tật đó...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

— đôi với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—- đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáu 
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hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng...; 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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2 Làm sao phá bỏ.. - Kỉnh 
AGGIVACCHAGOTTTA - 72 Trung II, 
313 


KINH AGGIVACCHAGOTTA 
(Aggivacchagottfa suttam) 


- Bài kinh số 72 — Trung II, 313 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ- 
đà-Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cập Cô 
Độc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuỗng một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đao 
Vacchagotta bạch Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Thế giới là thường trú, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 
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— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 

- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 

- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Thế giới là vô biên, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 

- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
Vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Sinh mạng và thân thể là một, chỉ 
như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Sinh 
mạng và thân thể là một, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Sinh mạng và thân thể là khác, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 
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— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Sinh 
mạng và thân thê là khác, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Như Lai có tôn tại sau khi chết, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 
— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Như Lai có tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?” 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai có tôn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỉ 
như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: "Như Lai không có tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng?" 
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— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau khi 
chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng". 

— Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: “Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?" 

Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế 
giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng?” Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, 
Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là vô 
thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 
Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế 
giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?” Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta 
không có tri kiến như sau: "Thế giới là hữu biên, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 

Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế 
giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?”, Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, 
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Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là vô biên, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 
... (như trên)... 

Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Như 
Lai không có tôn tại và không không tổn tại sau khi 
chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?”, 
Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không 
có tri kiến như sau: "Như Lai không có tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng?" Tôn giả Gotama thấy 
có sự nguy hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn 
toàn những tri kiến này như vậy? 


Này Vaccha, nghĩ răng: "Thế giới là vô thường"... 
(như trên)... "Thế giới là hữu biên"... "Thế giới là 
vô biên"... "Sinh mạng và thân thể là một"... "Sinh 
mạng và thân thể là khác"... "Như Lai có tồn tại sau 
khi chết"... "Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết"... "Như Lai có tôn tại và không có tỒn tại sau 
khi chết"... Này Vaccha, nghĩ rằng: "Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", như 
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vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý 

luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với 

khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không 
hướng đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


— Nhưng Tôn giả Gotama có tà kiên nào không? 
— Này Vaccha, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. 
Nhưng này Vaccha, 
"Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là 
thọ, đáy là thọ tập, đáy là thọ diệt; đáy là tưởng, 
đáy là tưởng tập, đáy là tưởng diệt; đây là hành, 
đây là hành tập, đáy là hành diệt; đáy là thức, đây 
là thức tập, đây là thức diệt". Do vậy ta nói rằng, 
với sự đoạn frừ. ly tham. đoạn diệt, xả bỏ. vứt bỏ 
tất cả ảo tưởng tất cả hôn mê, của tất cả ngã 
kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, mà Như Lai 
được giải thoát, không còn chấp thủ. 
— Thưa Tôn giả Gotama, một Tỷ-kheo được tâm 
giải thoát như vậy sanh khởi chỗ nào? 
— Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 
— Như vậy, Tôn giả Gotama, vỊ ấy không sanh 
khởi? 
— Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 
- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và 
không sanh khởi? 
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— Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, 
không có áp dụng. 
— Như vậy, Tôn giả Gotama, vỊ ây không sanh khởi 
và không không sanh khởi? 
— Không sanh khởi và không không sanh khởi, này 
Vaccha, không có áp dụng. 

— Khi được hỏi: "Tôn giả Gotama, vị Tỷ-kheo được 
tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào?", Tôn 
giả đáp: "Sanh khởi, này Vaccha, không có áp 
dụng”. Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vỊị 
ây không sanh khởi?" Tôn giả đáp: "Không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. Khi được 
hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và 
không sanh khởi?", Tôn giả đáp: "Sanh khởi và 
không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng". 
Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây 
không sanh khởi và không không sanh khởi?", Tôn 
giả đáp: "Không sanh khởi và không không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. 7a Tôn 
giả Gotama, tôi trở thành vô trì về điềm này, tôi trở 
thành mê mờ về điểm này, và một số tin tưởng tôi 
đã có đối với Tôn giả Gotama do các cuộc đàm 
thoại lục trước đem lại, nay đã biến mất nơi tôi. 
— Này Vaccha, thôi vừa TÙI VÔ tr1 của Ông! Thôi 
vừa TÔI, mê mờ (của Ông)! Này Vaccha, 
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Và này Vaccha, 


nay Ta trở lại hỏi Ông. Hãy trả lời nếu Ông kham 
nhân. Này Vaccha, Ong nghĩ thê nào? 


— Tôn giả Gotama, nêu một ngọn lửa cháy đỏ trước 
mặt tôi, tôi có biệt: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước 
^A*t 


mặt tôI". 
— Nhưng nêu, này Vaccha, có người hỏi Ong như 


SaU: 
, nêu được hỏi 


vậy, này Vaccha, Ông trả lời như thế nào? 

— Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như 
sau: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn 
lửa này do duyên gì mà cháy đỏ?", nêu được hỏi 
vậy, thưa Tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: 

"Ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy 


đỏ do duyên nhiên liệu có và củi. 


— Tôn giả Gotama, nêu ngọn lửa ây được tắt trước 
mặt tôi, tôi sẽ biêt: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt 


^A»tt 


(Ø1. 
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— Này Vaccha, nêu có người hỏi Ông như sau: 


được hỏi vậy, này Vaccha, Ông trả lời thế nào? 

— Không có thể áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. Vì 
rằng, này Tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì 
duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết và 

vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là 
không có nhiên liệu, đã bị tắt. 
— Cũng vậy, này Vaccha, 


thoát khỏi cái gọi là BÊ, này Vaccha, là Như Lat, 
thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. 
Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không 
có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp 
dụng, không khởi lên và không không khởi lên 
không có áp dụng. 


cắt đứt tận gộc rễ, làm cho như thân cây 

tala không được tái sanh, không thê sanh khởi trong 
tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là thọ, này 

Vaccha, là Như Lai, thâm sâu. vô lượng khó dò đến 
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đáy đại dương, khởi lên không có áp dụng, không 
khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi 
lên không có áp dụng, không khởi lên và không 
không khởi lên không có áp dụng. 
Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết Như 
Lai có thê nhận biết được. tưởng ấy đã được Như 
Lai đoạn diệt, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là tưởng, 
này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng... (như 
trên)... không khởi lên và không không khởi lên 
không có áp dụng. 
Do những hành này nhờ đó mà một người nhận 


biết Như Lai có thê nhận biết được, các hành â ây đã 
được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho 


như thân cây tala không được tái sanh, không thê 
sanh khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi những cái 
gọi là hành, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô 
lượng... (như trên)... không khởi lên và không 
không khởi lên, không có áp dụng. 
Do thức này. nhờ đó mà một người nhận thức Như 


Lai có thể nhận thức được, cái thức â ây đã được Như 
Lai đoạn diệt, căt đứt được tận gốc rễ, làm cho như 


thân cây tala không được tái sanh, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Giải thoát khói cái gọi là 
thức, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô 

lượng, khó dò đến đáy như đại dương, khởi lên 
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không có áp dụng, không khởi lên không có áp 
dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có 
áp dụng. 
Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, như một cây tala lớn, 
không xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá 
rơi rụng, vỏ và đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng 
Và sau một thời gian, với cành lá rơi rụng, với vỏ và 
đọt non rơi rụng, với giác cây rơi rụng, cây ấy thuần 
tịnh chỉ còn lại lõi cây. Cũng vậy, lời nói này của 
Tôn giả Gotama, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt 
non rụng, với giác cây rơi rụng, lời nói ấy thuần 
tịnh, chỉ còn lại lõi cây. 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy Pháp và 
quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 
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26 Nguyên nhân ngã luận thủ sanh khởi là 
Không như lý tác ý - Kinh TẤT CÁ LẬU 
HOẶC - 2 Trung I, 19 


KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava sufttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo!" 

- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thể Tôn". Thế Tôn nói như 
Sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
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hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thây? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn Trừ, 
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— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
trừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuân thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


: vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
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hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ây 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cần phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ây là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cân phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
I. “Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 


4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 


BẢN NGÃ 297 


trong thời quá khứ? 


5. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có 
mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


7. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 
nào? 


8. Trước kia ta-là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai?" 


9. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 
hiện tại: “Ea có mặt hay ta không có mặt? 


10. Ta có mặt như thế nào? 
II. Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
12. Chúng sanh này từ đâu đến? 
13. Và rồi nó sẽ đi đâu?". 
ˆ Đang tà kiên ny KHI nàn nế 
l. Ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


2. "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với 
người ây như thật như chơn; 


3. "Do tự mình, ta tưởng tr1 ta có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ây như thật, như chơn; 
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4. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. Không do tự minh, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: 


6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hằng tôn, không chuyên biến, và sẽ vĩnh 
viễn tồn tại”. 

Này các Tý-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, 
kiến kiết phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 


BẢN NGÃ 200 


được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 


BẢN NGÃ 20 


ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ă.. 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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27 Nguyên nhân sanh ra kiến chấp về tự 
ngã - Kinh Quán Kiến — Tương III, 90 


Quán Kiến -— 7zơng IIL, 90 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào quán tự ngã dưới nhiêu hình thức sai khác, quán 
cả năm thủ uân hay quán một trong năm thủ uân. 


4) Thế nào là năm? 


Này các Tý-kheo, ở đây KWðØWW5ffðfÄfWfffff khôn 
được thấy rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần 
thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, , hay tự ngã 
như lả có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong sắc, quán thọ... quán ... quán các 
quán như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Nếu 
quán như vậy, thời đi đến chấp kiến: '"Tôi là". 
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5) Này các Tỷ-kheo, khi đi đến chấp kiến: "Tôi là", 
thời năm căn nhập vào avakkanti (hiện hữu), tức 
là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 


6) Này các Tỷ-kheo, có ý, có các pháp, có vô minh 
giới. Cảm xúc bởi cảm thọ, (cảm thọ này) sanh do 
xúc chạm với vô mình; ké vô văn phàm phu đi đến 
chấp kiến: "Tôi là", đi đến chấp kiến: "Cái này là 
tôi", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ là", đị đến chấp kiến: 
"Tôi sẽ không là" đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu 
với sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với vô 
sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với trởng", 
đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với không tưởng”, 
đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng ". 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do năm căn an trú ở 
đây, , vô minh 
được đoạn trừ và mỉnh khởi lên. Do vô minh được 
viễn ly, do minh sanh khởi, không đi đến chấp kiến: 
"Tôi là", không đi đến chấp kiến: "Cái này là tôi", 
không đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu"... "Tôi sẽ 
không hiện hữu"... "Tôi sẽ hiện hữu với sắc"... "Tôi 
sẽ hiện hữu với vô sắc"... "Tôi sẽ hiện hữu với 
tưởng”... "ôi sẽ hiện hữu với vô tưởng”, không đi 
đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng”. 
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28 Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên 
- Kinh SÀRIPUTTA — Tăng I, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng I, 239 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 
- Này Sàriputta, Ta có thể thuyết pháp một cách tóm 
lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách 
rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thê thuyết pháp một 
cách tóm lược và rộng rãi. Và những người hiểu được 
thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, 
bạch Thế Tôn, đề Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm 
lược, thuyết pháp một cách rộng rãi, và thuyết pháp 
một cách tóm lược và rộng rãi. Sẽ có những người 
có thê hiệu rõ Chánh pháp. 

- Vậy này SàrIputtfa, hãy học tập như sau: “Trong cái 
thân có thức này, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, 

ngã mạn tùy miê; đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; 

và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, 
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tuệ giải thoát ấy!”. Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

Khi nào Tỷ-kheo đối với thân có thức này, không có 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất 
cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tầm giải 
thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy. Người như vậy, này 
Sàriputta, được gọi là T-kheo đã chặt đứt khát ái, 
đã cỏi mở kiết sử, với chơn chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

2. Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vẫn đề này, ta 
đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của 
Udaya" trong chương Pàràyana. 
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29 Ngã mạn trong pháp - Kinh CHÂN 
NHÂN - 113 Trung II, 175 


KINH CHÂN NHÂN 
(Sappurisa suttam) 


— Bài kinh số 113 — Trung III, 175 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây Thế 
Tôn gọi các Ty-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo" 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. vo 
Ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng ” 

— "Thưa vâng. bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thể nào là phi Chân nhân pháp? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có người phi Chân nhân 
xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ấy suy 


nghĩ như sau: 


.- Vì người ây thuộc gia đình cao 
sang nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
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Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ- 
kheo, người Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì thuộc một gia đình cao sang mà các tham 

pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 

trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
xuất gia, không phải từ một gia đình cao sang, và 
người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 

trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 

người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 
thấm". Người ây sau khi lây đạo lộ (patipadam) 
làm chánh yếu (antaram?) không khen mình chê 

người vì tự mình thuộc vào gia đình cao sang. Như 

vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân nhân 
xuất gia từ một gia đình... Ắ 


ên)... xuất gia từ 
một gia đình quý phái. Người ây suy nghĩ như 


. Vì người ây thuộc gia đình quý phái, nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì thuộc 
về một gia đình quý phải mà các tham pháp ẩi đến 
đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 
không phải từ một gia đình quý phải và người ấy 
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hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”". 
Người ây được sau khi lây đạo lộ làm chính yêu 

không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào 
gia đình quý phái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
được nhiều người biết, có danh xưng. Người ấy 


suy nghĩ như sau: 


. Vì người ây tự mình 
được nhiêu người biết đến nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì mình ẩược nhiều 
người biết đến mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, 
hay sản pháp ải đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không được 
nhiễu người biết, không có danh xưng, và người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”". 
Người ây sau khi lây đạo lộ làm chính yêu, không 
khen mình chê người vì tự mình được nhiều người 
biết và danh xưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Chân nhân pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn khất 

thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 


Vì người ấy thâu nhận được như vậy nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân 
nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân 

suy nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình nhận 
được các vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
xuất gia không nhận được các vật (cúng dường 
như) y phục, các đô ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị 
bệnh và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp 
hành, trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
được tán thán". Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen mình chê người tự mình 
được thâu nhận như vậy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo có người phi Chân nhân là 

người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như sau: 
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nghe nhiều". Người ấy do được nghe nhiều nên 
khen mình chê người. Như vậy này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, Người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì nghe 
nhiêu mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ ' pháp đi đến 
đoạn trừ. Nếu có người không nghe nhiễu và người 
ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”. 
Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không 
khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều. 
Như vậy này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
là bậc trì luật. Người ấy suy nghĩ như sau: 


. Do tự mình trì luật, người ây khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình là bác trì luật 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không phải là bậc trì luật, những 
người này hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 
thán”. Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, 
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không khen mình chê người vì tự mình là bậc trì 
luật. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như sau: 


. Vì tự mình là 
người thuyết pháp, nên người ây khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lấy đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen mình chê người vì tự mình 
là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có TEƯỜi phi Chân nhân 


là người theo hạnh sống ở núi rừng. Người ấy suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây vì tự mình theo hạnh sống ở 
rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
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Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 
"Không phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu một người không theo hạnh sống ở rừng 
núi nhưng hành trì đụng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đáy, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 
thán". Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu 
không khen mình chê người vì tự mình theo hạnh 
sống ở rừng núi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
theo hạnh mặc phần tảo y. Người ấy suy nghĩ như 


. Người này do tự mình theo hạnh mặc 
phân tảo y nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 
"Không phải vì tự mình theo hạnh mặc phần tảo y 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu một người không theo hạnh mặc phấn tảo 
ynhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, 
thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người 
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ấy tán thán". Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh 
yêu, không khen mình chê người vì tự mình mặc 
phấn tảo y. Như vậy, này các Tý-kheo, là Chân nhân 
pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
là người theo hạnh khát thực. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 


. Người ấy, do tự 
mình theo hạnh khất thực nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo suy nghĩ như 


. Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen mình chê người, vì tự mình 
theo hạnh khất thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, một người phi Chân nhân 


theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 


. Người ây do tự mình theo hạnh sông dưới 
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gốc cây nên khen mình chê người Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà 
các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không theo hạnh sống dưới gốc cây, 
nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, 
hành trì chơn chánh và hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
ưỢC lớn thám ˆ. Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen minh chê người vì tự mình 
theo hạnh sống dưới gốc cây. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
theo hạnh sống tại nghĩa địa.. (như trên)... theo 
hạnh sống ngoài trời.. (như trên)... theo hạnh 
thường ngôi (không năm)... (như trên)... Theo 


hạnh ngồi tại chỗ mời... (như trên)... theo hạnh 
chỉ ăn một lân nøôi. Người ây suy nghĩ như sau: 


“Do tự 
mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân 
nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, 
suy nghĩ như sau: “Không phải vì mình theo hạnh 
chỉ ăn một lần ngôi mà các tham pháp đi đến đoạn 
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. Người ấy sau khi lây đạo 
lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự 
mình sống chỉ ăn một lần ngồi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiền, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Người ấy suy nghĩ như sau: 


. Người ây do tự mình chứng được 
sơ Thiên nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 

Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


` Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê 


người vì chứng được định sơ Thiên. Như vậy, này 
các Tyỷ-kheo là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
pháp diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ haI, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
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nội tỉnh nhứt tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú thiền 
thứ tư. Người ây suy nghĩ như sau: 


. Người ấy vì chứng 
đặc định Thiền thứ tư ây nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 

Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ 
như sau: 


. Người ây sau khi 
lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê 
người vì chứng đắc định Thiền thứ tư. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại 
tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không 
vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng 
được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo này 
không chứng được định Không vô biên xứ". Người 
ây, vì chứng được định Không vô biên xứ ấy, nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, này các 
Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lầy vô tham ái làm 
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chính yếu, không khen mình chê người vì chứng 
được định Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân, 
vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô 
biên" chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy suy 
nghĩ như sau: “Ta chứng được định Thức Vô biên 
xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được định 
Thức vô biên xứ". Người ấy vì chứng được định 
Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


‹ Người ây sau khi 
lầy vô tham ái làm chính yêu, không khen mình chê 
người vì chứng được định Thức vô biên xứ. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ 
răng: "Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở hữu 
xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được 
định Vô sở hữu xứ còn, các Tỷ-kheo này không 
chứng được định Vô sở hữu xứ”. Người ây, vì 
chứng được định Vô sở hữu xứ ây, nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân 
nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, 


BẢN NGÃ 314 


suy nghĩ như sau: 


. Ñgười ây 
sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen 
mình chê người vì chứng được định Vô sở hữu xứ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 

chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn 
các Tỷ-kheo này không chứng được định Phi tưởng 

phi phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được định 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, 
không khen mình chê người vì định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 

nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau khi 
vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, 
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không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến 
bắt cứ vì sự việc gì. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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30 Ngã tánh đắc - Kinh NÊN HÀNH TRÌ 
KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ -— 114 Trung 
II, 191 


KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH 
TRÌ 
(Sevitabha-asevitabha suttam) 


- Bài kinh số 114 — Trung III, 191 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
— "Này các Tỷ-kheo". 
— "Bạch Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp 
môn về Nên hành trì không nên hành trì. Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng " 

— "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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Này các Tý-kheo, Ta nói khâu hành cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đối giữa khâu hành". 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đối giữa ý hành". 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói tâm sanh cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đối giữa tâm sanh". 

Này các Tý-kheo, Ta nói tưởng đắc cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đôi giữa tưởng đắc". 

Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đối giữa kiến đắc (ditthipatilabha)". 

Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đối giữa ngã tánh đắc". 


Được nghe nói vậy Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 
văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như sau: 

Thân hành, này các Tý-kheo, tôi nót có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đối giữa thân hành ''. Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 
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Bạch Thế Tôn, nếu một thân hành nào khi hành trì, 


° 


thân hành như vậy không nên hành trì. 
Bạch Thê Tôn, và một thân hành nào khi hành trì 
thời 


, thân hành như vậy nên hành trì. 
Bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn nhẫn 
(2) tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm 
không từ bi đối với các loại hữu tình. 

Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi, 
không, cho người ấy, người ấy lấy trộm tài vật Ấy. 
Người ấy sống tà hạnh trong các dục vọng, giao cầu 
các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có 
anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã 
có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 
Thân hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm. 

Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
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lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình. 

Người ấy từ bỏ lẫy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho; bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ây, 
người ây không lây trộm tài vật ây. 
Người ây từ bỏ sông tà hạnh trong các dục vọng, 
không giao câu với các hạng nữ nhân có mẹ che 
chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, 
có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
øộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức 
băng vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm các 
thiện pháp tăng trưởng. 

Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 
Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
“Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 
Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành trì thời 
bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 
khẩu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế 
Tôn và một khâu hành nào khi hành trì bất thiện 
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pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng khẩu hành 
như vậy nên hành trì. 

Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm? Ở 
đây, bạch Thế Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập 
hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân 
tộc, hay đến . giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương 
tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này 
Người kia, hãy nói những gì Ông biết". Dầu cho 
người ây không biết, người ây nói: Tôi biết"; dầu 
cho người ây biết, người ây nói: "Tôi không biết" 
hay dầu cho người ây không, thấy, người ây nói: 
"Tôi thây" hay. dâu cho người ây thấy, người ây nóI: 
“Tôi không thấy". Như vậy lời nói của người ấy trở 
thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, 
hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân 
một vài quyên lợi gì. Và người ây là người nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ 
kia, đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở 
những người kia. Như vậy, người ấy ly gián những 
kẻ hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích 
phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói 
những lời đưa đến phá hoại. Và người ấy là người 
nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô ác, tàn ác, khiến 
người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến 
phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, người ây nói 
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những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù 
phiêm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói 
những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói 
những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn 
giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, 
không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 
Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm. 

Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ VỌng 
ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến 
chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn 
xuất làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy 
nói những gì Ông biết". Nếu biết, người ây nóI: 
"Tôi biết " nếu không biết, người ây nói: Tôi 
không biết" hay nêu không thấy, người ấy nói: "Tôi 

không thấy" nếu thấy, người ây nói: “Tôi thấy". 
Như vậy lời nói của người ây không trở thành cô ý 
vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì 
nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài 
quyên lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia 
nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì 
ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh 
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chia rẽ ở những người kia; như vậy, người ấy sống 
hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ 
hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích 
thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ 
lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác; như vậy 
người ây nói những lời nói nhu hòa, đẹp ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vui lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù 
phiêm, tránh xa lời nói phù phiếm; người ấy nói 
đúng thời, nói những lời chơn thật, nói những lời có 
ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời 
về luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp 
thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có 
ích lợi. Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. 

Khẩu hành, này các Tý-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa khâu hành". Thế Tôn đã nói như 
vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 
Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đổi giữa ý hành '. Thế Tôn đã nói như 
vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 
Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, khâu hành như vậy không nên hành trì. Bạch 
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Thế Tôn, và một ý hành nào khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, ý hành như vậy nên hành trì. 

Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm? Ở đây, bạch 
Thế Tôn có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ 
khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình!" Lại có người sân 
tâm, khởi lên hại ý, hại nệm như sau: "Mong rẵng 
những loài hữu hình này bị giết, hay bị tàn sát, hay 
bị tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không 
còn tôn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm. 

Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? Ở 
đây có người không có tham á ái, không tham lam tài 
vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài 
vật của người khác không trở thành của mình!" Lại 
có người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, 
hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 
không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". Ý 
hành như vậy, bạch Thể Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng. 
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Ý hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì và như vậy là sự tương 
đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói như vậy, và do 
duyên như vậy. lời nói ấy được nói lên. 

Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên ? 

Bạch Thế Tôn, nêu một tâm sanh nào khi hành trì, 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và một 
tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, tâm sanh như vậy nên hành trì. 

Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở 
đây, bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sống với 
tâm câu hữu với tham dục; người ây sân "hận và 
sống với tâm cầu hữu với sân hận; người ây có hại 
tâm và sống với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh 
như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Tâm sanh sì, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp thối giảm, 
thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
người không có tham dục; sống với tâm không cầu 
hữu với tham dục; người ây không có sân hận và 
sống với tâm không câu hữu với sân hận; người ấy 
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không có hại tâm và sống với tâm không câu hữu 
với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch Thế Tôn, nếu 
hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp 
tăng trưởng. 

Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy 

và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 
Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loạt: “Nên hành trì không nên hành trì". T hế 
Tôn đã nói vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói 
lên ? 

Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và 
một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, tưởng đắc như vậy nên hành trì. 
Tưởng đặc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở 
đây, bạch Thế Tôn, có người có tham dục sông với 
tưởng câu hữu với tham dục, người ấy có sân hận 
sông với tưởng câu hữu với sân hận, người ấy có 
hại tâm và sống với tưởng câu hữu với hại tâm. 
Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
bắt thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm. 
Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện 
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pháp thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch 
Thế Tôn, có người không có tham dục, sông với 
tưởng không câu hữu với tham dục, người ấy không 
có sân hận và sống với tưởng không câu hữu với 
sân hận, người ấy không có hại tâm và sông với 
tưởng không câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp 
thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. 

Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy 

và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
“Nên hành trì và không nên hành trì; và như vậy 

là sự tương đổi giữa kiến đắc '. Thế Tôn đã nói 

như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên? 
Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và một 
kiến đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiễn đắc như 
vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng; thiện pháp 
thôi giảm? Ở đây, bạch Thế Tôn có người có (tà) 
kiến như sau: "Không có bồ thí, không có lễ hy 
sinh, không có tẾ tự, không có quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời 
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khác, không có mẹ, không có cha, không có loại 
hóa sanh, ở đời không có những vị Sa-môn, những 
vị Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình 

với thượng trí chứng tri, chứng đạt và an trú đời 
này, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. Kiến đắc gì, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp thôi giảm, 

các thiện pháp tăng trưởng? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có (chánh) kiến như 
sau: "Có bồ thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, 
có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã 
tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an 
trú đời này, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc 
như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 
Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự sai 
trái về kiên đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có 
hat loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và 
như vậy là sự trương đối giữa ngã tánh '". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 
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Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, ngã tánh đặc như vậy không nên hành trì. 
Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, ngã tánh đặc như vậy nên hành trì. Ngã tánh 
đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm? Ngã 
tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo 
khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô 
hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng. 

Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
sai khác về ngã tánh đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, 
và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. Bạch 
Thế Tôn, lời nói mà được Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
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tương đổi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do 
duyên gì, lời nói ấy được nói lên? 

Thân hành nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân 
hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành 
nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp 
thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng, thân hành như 
vậy nên hành trì. 

Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, này 
SarIputta, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, 
tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối 
với các loại hữu tình. Người này lấy của không cho; 
bắt cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng 
hoặc tại rừng núi không cho người ây, người ấy lây 
trộm tài vật ấy. Người â ây sông tà hạnh trong các 
dục vọng, giao câu các hạng nữ nhân có mẹ che 
chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che 
chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình 
phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được 
trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. 

Thân hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, này Sariputtta, có người từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết 
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tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ 
lây của không cho, tránh xa lây của không cho; bất 
cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, 
hoặc tại rừng núi không cho người ây, người ây 
không lấy trộm tài vật ây. Người ấy từ bỏ sông theo 
tà hạnh trong các dục vọng, không g1ao câu với các 
hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có 
anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã 
có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 
Thân hành như vậy, này Sariputta, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng. 

Thân hành, này các Tỷ-kheo, ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do 

duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đổi giữa khẩu hành". Ta đã nói như vậy. Và 

do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 

Này Sariputta, khâu hành nào khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, khâu hành như vậy không nên hành trì. Và 
khẩu hành nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất 
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thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
khẩu hành như vậy nên hành trì. 

Khẩu hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm? Ở đây, này Sariputta, có người vọng ngữ đến 
chỗ tập hội... (như trên) 

... (những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã tánh 
đắc... ) 

"Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như 
vậy là sự tương đối giữa ngã tánh đắc", Ta đã nói 
như vậy. Và do duyên như vậy lời nói ấy được nói 
lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách 
văn tắt, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 
Sắc do mắt nhận thức, này SarIputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 
Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì không nên hành trì". 

Vị do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 

Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 
Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 
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Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con 
được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 
"Sặc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên? 

Sắc nào do mắt nhận thức bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch 
Thế Tôn khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, sắc ấy do mắt 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Sắc do mắt nhận 
thức, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 
"Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, tiếng do tai nhận thức như 
vậy không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
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thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận 
thức, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 
"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế 
Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm, hương do mũi 
nhận thức như vậy không nên hành trì. Hương nào 
do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, hương do mũi nhận thức như vậy nên hành 
trì: "Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy 
được nói lên. 

"VỊ do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên øì lời nói ấy được nói 
lên. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, vị do lưỡi nhận thức như vậy 
không nên hành trì. VỊ nào do lưỡi nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thôi 
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giảm, các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận 
thức như vậy nên hành trì. "VỊ do lưỡi nhận thức, 
này SarIiputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thôi giảm, xúc do thân nhận thức như 
vậy không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận 
thức, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 
"Pháp do ý nhận thức, này SarIputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên øì lời nói ấy được nói 
lên? Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, pháp do ý nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận 
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thức như vậy nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, 
này SarIiputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 
Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con 
được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Sắc do mắt nhận thức, này Sariputfa, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói 
như vậy được Ta nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên?... (như trên)... Pháp do ý nhận thức, 
này SarIiputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Lời nói như vậy được 'Ta nói 
lên và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 
Này Sariputia, lời nói này được Ta nói lên một 
cách văn tắt, ý nghĩa lời nói ấy được hiểu một 
cách rộng rãi như vậy. 

Ý, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì”. 

Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì". 
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Khi được nghe nói vậy, Tôn giả SarIputta bạch Thế 
Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 

Sau: 

"Ý, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ây được nói lên? Ý nào, bạch 

Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm, ý như vậy không 
nên hành trì. Ý nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, ý như vậy nên hành trì. "Ý, này Sariputta, 

Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 

trì". Thế Tôn đã nói lên như vậy. Và do duyên như 

vậy, lời nói ấy được nói lên. 
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"Món ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại... do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 
"Sàng tọa, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 
"Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 
"Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 
“Người, này Sariputfa, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 
Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 
một cách vắn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã 
hiểu một cách rộng rãi như vậy. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Lành thay, 
này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên văn tắt, 
không giải thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách 
rộng rãi như vậy. 

Y, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và do 
duyên øì, lời nói ây được nói lên? Y nào, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 
trưởng... Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 
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Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói như 
vậy. Và do duyên øì, lời nói ấy được nói lên?... Do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Sàng tọa, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì”... (như trên)... Sàng 
tọa như vậy không nên hành trì. Sàng tọa như vậy 
nên hành trì.... (như trên)... Làng như vậy không 
nên hành trì ... (như trên) ... Làng như vậy nên hành 
trì... (như trên).. Thị trân như vậy không nên hành 
trì... (như trên)... Thị trấn như vậy nên hành trì... 
(như trên).... Đô thị như vậy không nên hành trì... 
(như trên)... Đô thị như vậy nên hành trì... (như 
trên)... Quốc độ như vậy không nên hành trì ... (như 
trên) ... Quốc độ như vậy nên hảnh trì ... (như 
trên)... Người, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì và không nên hành trì". Ta đã nói như 
vậy. Và do duyên øì, lời nói ây được nói lên? 
Người, này SarIputta... Do duyên như vậy, lời nói 
ấy được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói văn tắt, ý 
nghĩa (lời nói ấy) cần được hiểu một cách rộng rãi 
như vậy. 

Này Sariputta, nếu tất cả những vị Sát đề ly, đối với 
lời nói này được Ta nói văn tắt, có thể hiểu ý nghĩa 
lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả những 
vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu dài. 
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Này Sariputta, nêu tất cả những vị Bà-la-môn .. 
Nếu tật cả những vị Vessa... 

Này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ đả (Sudda), 
đối với lời nói này được Ta nói văn tắt, có thê hiểu 
ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả 

những vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 

đài. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta 
hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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3l Ngã tăng thượng - Kinh TẮNG 
THƯỢNG - Tăng I, 263 


TĂNG THƯỢNG - Tăng I, 263 
1-4 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế 
nào là ba? 


-_ Ngã tăng thượng, 
-_ Thế giới tăng thượng, 
-_ Pháp tăng thượng. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ngã tăng thương ? 


- Ở đây, này các 1-kheo, vị 1ỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay ấi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, quản sát như sau: 


(nhưng với ý nghĩ nh 
sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chỉ phối. Có 
thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả các khổ 
uấn này được hiện khởi lên (cho 14). 
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-_ Và ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
ơia đình, sau khi đã đoạn tận tát cả các dục 


vong nhự vậy, lại côn đeo đuổi các dục VỌHg 
như kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không 


xứng đáng cho ta”. 


-_ Vỷ ây lại quản sát như sau: 


-_ Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tỘI, t tập không lỘI, 
gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, đáy gọi là tự ngã tăng thượng. 

3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là lăn 
(hương ? 

-_ Ởđây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay đi đên góc cáy, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, quản sát như sau: "Không phải vì y áo, 
ta xuất gia từ bỏ gia đình... 

-_ Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ 

về dục tám, hay có thê suy nghĩ về sân tám, hay 
có thê suy nghĩ về hại tâm. 
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chúng có thể biết tâm 
ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta như 
sau: “Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
nhưng sống xen lần với các pháp ác, bất thiện ". 


- Lại có các chư Thiên có thần thông, có thiên 
nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy 
từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng 
được, và chúng có thể biết tâm ta với tâm của 
chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: 
“Các Tôn giả, hãy xem thiện nam tử này, fxy vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, nhưng sống xen lân với các pháp ác 
và bất thiện " 


-_ Vị ấy lại quản sát như sau: "Thăng tấn là tỉnh 
tấn của 1a, không có thụ động; an trú là niệm 
của ta, không có thất niệm; khinh an là thân 
của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của 
ta, được nhứt tâm”. 

-_ Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, ta tập không có 
tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp (ng thương ? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, quán sát như sau: "Không phải vì y áo, 
ta xuất gia từ bỏ gia đình... 

Pháp được Thể Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có kết quả ngay tức thời, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người có trí 
có thể tự mình tự giác hiểu. Nay ta có những 
người đông Phạm hạnh, chúng sống biết và 
thấy. Ta đã được xuất gia trong pháp và Luật 
khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sông 
biếng nhác, phóng dật. Như vậy, thật không 
xứng đảng cho ta”. 

Vị ấy lại quán sát như sau: "Thắng tấn là tỉnh 
tấn của 1a, không có thụ động; an trú là niệm 
của ta, không có thất niệm; khinh an là thân 
của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của 
ta, được nhữứt tâm”. 


Vị ấy làm cho tăng thượng pháp, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có 
tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh". Này 
các Tỷ-kheo, đáy gọi là pháp tăng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp tăng thượng này. 
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Ngươi thật khinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chứng kiến. 
Muốn che giấu tự ngã, 
Điều ác tự ngã làm. 

Chư Thiên và Như Lai, 
Thấy rõ ở trong đời, 

Sở hành của kẻ ngu, 

Làm các hạnh tà vạy. 


Vậy vị ngã tăng thượng, 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thế giới tăng thượng, 
Hãy khôn khéo, Thiên tịnh. 
Với vị pháp tăng thượng, 
Hãy sống theo tùy pháp. 


Đại sĩ không thối thất, 
Tỉnh cân theo chân lý. 
Nhiếp phục được ma quân, 
Chiến thắng được tử thần, 
Với tỉnh cần tỉnh tấn 

Sanh đã được đoạn tận. 
Bác đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thế gian diệu trí, 
Đối với tất cả pháp 
Không có gì xúc chạm. 
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32 Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành 
- Kinh TỶ KHEO NI — Tăng II, 90 


TỶ KHEO NI- 7ðng II, 90 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosita. Rôi một Tỷ-kheo mi gọi một người và 
nói: 


"_ Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả 
Ànanda, và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ Tôn giả 
Ànanda và nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... 
bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-mi với đâu 
đảnh lễ Tôn giả Ảnanda và nói như sau: "Thưa Tôn 
giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của Tỷ- 
kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


"- Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ- 
kheo-ni ấy, đi đến Tôn giả Ànanda; sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Ànanda, rôi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy nói với Tôn giả Ànanda: 


- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ànanda, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn 
giả đi đến trú Xứ của Tý-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni 
ây vì lòng từ mẫn" 
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Tôn giả Ànanda im lặng nhận lời. 


2. Rồi Tôn giả Ànanda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ Tỷ-kheo-ni. Tỷ-kheo-ni ấy thấy Tôn giả Ànanda 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liền trùm đâu và nằm trên 
giường. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tỷ-kheo-ni ấy, 
ngôi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi ngồi, Tôn giả 
Ànanda nói với Tỷ-kheo-ni ấy: 


3.— 


—= Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y 
cứ vào đô ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ 
vào ái; ái cần phải đoạn tận. 

—= Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, 
y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. 

—= Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, 
y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đồ cây cầu 
được Thế Tôn nói đến. 


4. Này chị, thân này do đô ăn được tác thành, y cứ 
vào đồ ăn; đồ ăn cân phải đoạn tận. Như vậy, được 
nói đến, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


-_ Này chị, ở đây, Tỷ-kheo nhữ ý quán sát thọ đụng 
không phải đê vui đùa, không phải đê đam 
mê, không phải đê trang sức, không phải đê tự làm 
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đẹp mình, mà chỉ để thân nảy được sống lâu, và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn". 
Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vảo đồ ăn, 
vẫn không đăm trước đô ăn. Này chị, thân này do 
đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào 
át; ái cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đêến, y 
cứ vào øì được nói đến như vậy? 


-_Ở đây, này chị, 


hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: 


một thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này 
chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái 
cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính 
do duyên nảy được nói đến. 
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6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y 
cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cán phải đoạn tận. Như 
vậy, được nói đên, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 
hoặc ... vô lậu tâm giải thoát, 


tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: "Vậy tại sao ta không như vậy?". 
Vị Ấy, sau một thời gian, dâu y cứ vào kiêu mạn, 
đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn 
được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


1. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, 
sự phá đồ cây câu được Thê Tôn nói đên. 


§. Rồi Tý-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, với đâu đảnh lê chân Tôn 
giả Ananda, và thưa với Tôn giả Ananda: 


- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, 
vì si mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
Ànanda chấp nhận cho tội lỗi này là một tội lỗi đề 
con ngăn ngừa trong tương lai! 


09. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 
đân, vì si mê, vì bât thiện. Chị đã làm như vậy. Này 
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chị, vì Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp 
phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này 
chị, như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng 
khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát 
lộ để ngăn giữ trong tương lai. 
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33 Thân hành niệm đưa đến đoạn tận ngã 
mạn - Kinh PHẨM THIÊN ĐỊNH - 
Tăng L, 88 


PHẨM THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 88 


1-79. 


1. - Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biến mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 
này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
... DỊ đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 
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pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niêm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. SỰ VÔ ngại g1ải của nhiều ĐIỚI. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu ... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thần hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phé thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bát tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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34 Thế nào là Tỷ kheo độc cư - Kinh 
TRÁNH NÉ - Tăng I, 626 


TRÁNH NÉ - Tăng I, 626 


1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự 
thật cá nhân ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các sự thật cá 
nhân phô thông của các Sa-môn, Bà-la-môn nói 
chung, ví như hay thế giới 
là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, 
hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân 
này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, 
Như Lai sau khi chết có tôn tại, hay Như Lai sau 
khi chết không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết 

có tôn tại và không tôn tại, hay Như Lai sau khi 

chết không có tôn tại và không không tôn tại. Tỷ- 
kheo đối với 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu ? 


- _Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo, dục tằm 

được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, 

tầm cầu được khinh an. Như vậy, này 

các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bổ hoàn toàn các 
tâm cầu. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 
được khinh an? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thân hành được khinh an. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo độc cư? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 
, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm 
như thân cây ta-la, được khiến cho không thể hiện 
hữu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương 
la1. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ 


BẢN NGÃ 350 


bỏ hoàn toàn các tầm cầu, hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


3. Dục và hữu tâm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 

AI không thích mọi tham, 
Giải thoát được ái diệt, 
Các tâm câu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thát chánh niệm khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
Vị ấy được danh xưng, 
Bác Giác ngộ độc cư. 
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35 Thế nào là ngã tăng thượng - Kinh 
TĂNG THƯỢNG - Tăng I, 263 


TĂNG THƯỢNG - Tăng I, 263 
1-4 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế 
nào là ba? 


-. Ngã tăng thượng, 
-_ Thế giới tăng thượng, 
-_ Pháp tăng thượng. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ngã tăng thương ? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đi đến 
ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trống, quán sát như sau: "Không phải vì y 
áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Không phải vì món ăn khất thực, không 
phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay 
không có mặt ở đây mà ta xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ 
như sau): ” Nay fa bị rơi vào sanh, giả, chết, 
sâu, bỉ, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ. chỉ 
phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả 
các khổ uẩn này được hiện khởi lên (cho f4). 
Và ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
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gia đình, sau khi đã đoạn tận tất cả các dục 


vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng 
như kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không 
xứng đảng cho ta " 


— VỊ ây lại quán sát như sau: " 


— Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. 

> Như thể nào, này các Tỷ-kheo, là tăn 
thương ? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đi đến 
ngôi rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trồng, rồi thẩm sát như sau: "Không phải 
vì áo... (như trên) có thể làm như vậy, đoạn 
tận của tất cả khổ uấn này được hiện khởi lên 

cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy 
nghĩ về dục tầm, hay có thê suy nghĩ về sân 
tâm, hay có thê suy nghĩ về hại tâm. 
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chúng có thể 


biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta 
như sau: “Hãy xem thiện nam tử này, fuy vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, nhưng sống xen lần với các pháp ác, 
bắt thiện ”. 

— Lại có các chư Thiên có thần thông, có thiên 
nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thê thấy 
từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng 
được, và chúng có thê biết tâm ta với tâm của 
chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: “Các 
Tôn giả, hãy xem thiện nam tứ này, tuy vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác và 
bất thiện " 

— Vị ấy lại quan sát như sau: "Thăng tấn là tinh 
tấn của ta ... được nhứt tâm. 

— Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có 
tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh”. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. 

> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp tăng thương ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo đi đến 
ngôi rừng ”..., ... cÓ thể do làm như vậy, đoạn 
tận tất cả các khổ uẫn này được hiện khởi lên 
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cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có kết quả ngay tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người có trí có thể tự mình tự giác hiểu. Nay ta 
có những người đồng Phạm hạnh, chúng sông 
biết và thấy. 7a đã được xuất gia trong pháp 
và Luật khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có 
thể sống biẾng nhác, phóng dát. Như vậy, thật 
không xứng đảng cho ta”. 

- VỊ ây lại quán sát như sau: "Thắng tấn là sự tỉnh 
tân của ta... được nhứt tâm. Vị ấy làm cho tăng 
thượng pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ 
có tội, tu tập không có tội, g1ữ gìn cho tự ngã 
được thanh tịnh". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
pháp tăng thượng. Này các Tỷ-kheo, có ba 
pháp tăng thượng này. 

4.Trên đời không giấu được, 
Ác nghiệp tự mình làm, 
Ngã của ngươi, ta biết, 

Là thát hay là giả. 

Ngươi thật khinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chứng kiến. 
Muốn che giấu tự ngã, 
Điều ác tự ngã làm. 

Chư Thiên và Như Lai, 

Thấy rõ ở trong đời, 
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Sở hành của kẻ ngu, 
Làm các hạnh tà vạy. 


Vậy vị ngã tăng thượng, 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thế giới tăng thượng, 
Hãy khôn khéo, Thiên tịnh. 
Với vị pháp tăng thượng, 
Hãy sống theo tùy pháp. 


Đại sĩ không thối thất, 
Tỉnh cân theo chân lý. 
Nhiếp phục được ma quân, 
Chiến thăng được tử thần, 
Với tỉnh cần tỉnh tấn 

Sanh đã được đoạn tận. 
Bác đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thế gian diệu trí, 

Đối với tất cả pháp 

Không có gì xúc chạm. 
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36 Tuyên bố chánh trí cần được hỏi về mạn 
tuỳ miên - Kinh SÁU THANH TỊNH -— 
112 Trung HIL, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung III, 161 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại tĩnh 
xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, “Này các Tỷ-kheo”.. — “Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vây: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 

làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa””. 
Này các Tỷ-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ây, không 
nên tán thán cũng không nên bác bỏ. Không tán 
thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, 
có bồn hình thức tuyên bố này được Thể Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
chân chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì được 
thấy được nói lên như là được thấy. Cái gì được 
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nghe được nói lên là được nghe. Cải øì được cảm 
giác được nói lên như là cảm giác. Cái gì được 
nhận thức được nói lên như là được nhận thức. Bồn 
hình thức tuyên bố này, Này Hiên giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác chơn chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, 
thấy cái gì, đối với bốn hình thức tuyên bố này, 

Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả được giải 

thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ?" 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát 

nhờ chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) 
của vị ấy phải như sau: "Này chư Hiên, tôi không 

cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 
với tâm không có hạn chế, đối với những vật 
được thấy... được nghe... được cảm giác... được 
nhận thức. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy 
như vậy, đối với bỗn hình thức tuyên bồ này, tôi có 
thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 

Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 

hỏi nữa cần phải được hỏi.: “Này Hiển giả, nắm 
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thủ uấn này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả 
bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói 
lên. Thể nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, tưởng thủ 
uấn, thọ thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ uẩn. Năm 
thủ uấn này, này Hiền giả, được Thể Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cát gì, 
đối với năm thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm 
của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thú?" 
Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát 
nhờ chánh trí, cầu trả lời tùy pháp của vị ây phải 
như sau: "Này chư Hiền, sau khi biết sắc này là 
vô lực, biến hoại, không an Ổn, đối với những sắc 
là những chấp thú phương tiện (upayupadana), 
là những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối 
với những sắc Ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được 
giải thoát. Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... 
Này chư Hiền, sau khi biết tưởng này.. Này chư 
Hiền, sau khi biết hành này.. Này chư Hiền, sau khi 
biết thức này là vô lực, biễn hoại, không an Ổn, đối 
với thức là những chấp thủ phương tiện, là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những 


BẢN NGÃ 


368 


thức ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư 
Hiển, vì rằng tôi biết như vậy, thây như vậy, đối với 
năm thủ uẫn này, tôi có thể nói tâm tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 
Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một 
câu hỏi nữa cân phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, 
sáu giới này được Thể Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói 
lên. Thể nào là sáu? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới. Sáu giới này, này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái 
øì, thấy cái gì với sáu giới này, Tôn giả có thể nói 
tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thú?" 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát 

nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ây phải 
như sau: "Chư Hiên, tôi đã đi đến địa giới như là 
không phải tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không 
tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những 
chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những 
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tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với những 
pháp ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Này 
chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến thủy giới.. Này chư 
Hiển, sau khi tôi đã đi đến hỏa giới... Này chư 
Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong giới... Này chư 
Hiền, sau khi tôi đã đi đến không giới... Này chư 
Hiền, sau khi tôi đã đi đến thức giới như là không 
phải tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy 
thuộc thức giới. Đôi với những pháp là những chấp 
thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là những tâm 
cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đôi với những pháp 
ẫy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, 
đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư 
Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thây như vậy, đối với 
sáu giới này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tý-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay". 
Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, 
một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền giả, 
sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Trì Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hản, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiển giả, được 
Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
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Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì, thấy cái gì đối với sầu nội ngoqi xứ này, 
Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thu ”. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
đích, đã đoạn trừ hữu kiệt sử, và đã được giải thoát 

nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ây phải 
như sau: “Chư Hiện, đổi với mắt, đổi với sắc, đối 
với nhãn thức, đối với những pháp được nhận thức 
bởi nhấn thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, 
phàm có những pháp chấp thủ phương tiện, những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những 
pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư 
Hiển, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đổi với 
sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
Chư Hiền, đối với tai, đối với tiếng, đối với nhĩ 
thức; chư Hiên, đối với mũi, đối với hương, đối với 
tý thức; chư Hiên, đối với lưỡi, đối với vị, đối với 
thiệt thức; chư Hiên, đối với thân, đối với xúc, đối 
với thân thức; chư Hiền, đối với ÿ, đối với pháp, đối 

với ý thức, đối với các pháp được nhận thức bởi ý 
thức, phàm. có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 

những chấp thủ phương tiện, những tâm cô chấp, 
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thiên chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự 
đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi 
tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì rằng 
tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại 
xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tý-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay", 
một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: “Nzg 
này Hiện giả, do biết gì, thấy g do đối với các thân 
có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là người 
làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tùy niên 
của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn toàn "? 
Chư Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã 
làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ây phải như 
sau: "Chư Hiên, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi 
còn ngu muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai 
thuyết pháp. Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín 
đổi với Như Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, fÔI SHY 
nghĩ: "Đời sống gia đình đầy những triển phược, 
con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
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người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch 
nhự vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 
"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản nhỏ 
hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ 
hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
giới và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và 
các loại hữu tình. Tôi từ bỏ lây của không cho, 
tránh xa lây của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh 
không có trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống tránh xa (phi Phạm 
hạnh), từ bỏ dâm dục tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chơn thật, y chỉ trên 
sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời. 
Tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe 
điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh 
chia rẽ ở những người này; nghe điều này ở chỗ kia, 
không đi nói với những người này, để sinh chia rẽ ở 
những người kia. Tôi sống hòa hợp những kẻ ly 
gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ 
trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan 
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trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Tôi 
từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, tôi nói 
những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, tôi nói 
những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói lời phù phiếm, 
tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những 
lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những 
lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, 
có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ không 
làm hại đến các hột giống và các loại cầy cỏ, dùng 
một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không 
ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, 
các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức bằng 
vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các 
thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sông. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. 
Tôi từ bỏ các sự gian lận băng cân tiền bạc và đo 
lường. Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, 
lừa đảo. Tôi từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, 
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câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Tôi băng 
lòng (tri túc) với tâm y đề che thân, với đỗ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y 
bát). Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh; cũng vậy, tôi bằng lòng với tắm y để 
che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y bát). Tôi thành tựu 
Thánh giới uẫn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, 
không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không năm g1ữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt thiện pháp khởi lên, 
tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực 
hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi 
ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận 
thức các pháp, tôi không năm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bị, 
các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự 
nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 
căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi đi 
tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, khi 
nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiểu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
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đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 

"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uấn này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh văng, tịch 
mịch như rừng, gôc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tầm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tâm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
hồi quá, tôi sông không trạo cử, hồi quá, nội tâm 
trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ 
nghi ngờ, tôi sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện 
pháp. 

"Tôi từ bỏ năm triền cái, các pháp làm cho tâm ô 
uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tâm có tứ. Tôi diệt 
tâm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh 
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nhất tâm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, 
xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 

"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm. hướng tâm 
đến lậu tận trí. Tôi biệt như thật: "Đây là khô", biết 
như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu 
hoặc được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến các lậu hoặc được diệt trừ". 
"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thây như vậy, tâm của 
tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 
"Chư Hiền do biết như vậy, thấy như vậy. đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
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ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 
Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay” vị 
ây cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho 
chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thấy một vỊ sống Phạm hạnh như 
Tôn giả". 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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37 Tàn dư ngã mạn - Kinh Khema — Tương 
II, 230 


Khema — 7ơnøg III, 230 


I) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 
Kosambi, tại vườn GhosIta. 


2) Lúc by giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 


Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi các Tý-kheo Trưởng lão, vào buổi chiêu, tử 
chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi 


- Hãy đến đây, này Hiền giả Dảsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: "Này Hiền giả Khemaka, các Trưởng lão 
nói với Hiển giả như sau: Này Hiển giả, Hiển giả có 
kham nhân được không? Hiển giả có chịu đựng được 
không? Có phải khổ thọ tốn giảm không tăng 
trưởng? Có phải có những dâu hiệu tốn giảm, không 
phải tăng trưởng? 


4) -Thưa vâng, chư Hiền. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi đên Tôn 
giả Khemaka, sau khi đên, nói với Tôn giả Khemaka: 
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- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 
Hiền giả như sau: "Hiền giả có kham nhẫn được 
không? Này Hiền giả Khemaka... không phải tăng 
trưởng?” 


3)- 


6) Rồi Tôn giá Dàsaka đi đến các Tý-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: 
“Fôi không có thê kham nhân, này Hiên giả... có 
những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên 


giảm!" 


7) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc 
Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: 4 Hiền giả, 
Thể Tôn có nói đến năm thử uẩn, tức là sắc tui uân, 
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ 
uấn. Trong năm thủ uẩn này, Tôn giả Khemaka quán 
có cái gì là tự ngã hay ngã sở không 2 `” 


8) -Thưa vâng, chư Hiền. 
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Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka, sau khi đền... 


- Các bậc Trưởng lão, này Hiên giả, nói với Hiền giả 
như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 
uấn này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm 
thủ uấn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự 
ngã hay ngã sở không?" 


9) -Thưa Hiện giả, Thê Tôn có nói đên năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 


10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ 
uấn này, này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 
hay ngã sở cả!” 


11) - Hãy đến đây, Hiển giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả 
Khemaka, nói với Hiền giả như sau: 22Ö/đ: giả 
Khemaka, Thể Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức 
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là sắc thủ uẩn...thức thủ uấn. Trong năm thủ uẩn 
này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự 
ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la- 
hán, các lậu hoặc đã được đoạn tán ". 


12) -Thưa vâng, chư Hiền giả. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Ty-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 


- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tý-kheo Trưởng 
lão nói với Hiển giả như sau: "Thưa Hiền giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uẫn này, tức là sắc thủ uấn... 
thức thủ uấn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ 
uấn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, 
thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 
các lậu hoặc”. 
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14) Rồi Tôn giả Dảsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 
nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uâẫn 
này, tức là sắc thủ uấn... thức thủ uấn. Trong năm thủ 
uấn nảy, thưa Hiển giả, tôi không quán cái gì là ngã 
hay là ngã sở. Tuy vậy, tôi không phải là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 
trong năm thủ uần, dâu cho tôi chứng được: "Tôi là", 
tuy vậy tôi cũng không quán: ” Cái này là tôi ". 


15) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: Thưa Hiền giả Khemaka, các Ty-kheo 
Trưởng lão nói với Hiên giả như sau: “Này Hiên giả 
Khemaka, cái mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì? 
Hiển giả nói: "Tôi là sắc?" Hiển giả nói: "Tôi là 
khác sắc?....; Hiển giả nói: "Tôi là thức?"; Hiễn giả 
nói: "Tôi là khác thức ?". Này Hiện giả Khemaka, cái 
mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì?" 

16) - Thưa vâng. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 
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18) Rồi Tôn giả Khemaka chống sậy đi đến các Tỷ- 
kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngôi xuống một bên. 


19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả 
Khemaka đang ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả nói: “Lôi 
là”, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là”, là cái gì? Hiền giả 

"Tôi là săc?": Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... 
"là thọ... là tưởng... là các hành”... Hiền g1ả nói: “Lôi 
là thức?"; Hiển giả nói: "Tôi là khác thức?"; Này 
Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", cái 
mà Hiên giả nói "Tôi là", là cái gì? 


20) - Thưa chư Hiên, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 
không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là 
các hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức”. Tôi cũng 
không nói: "Tôi là khác thức". Dầu rắng, này các 
Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): "Tôi là", 
nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi”. 
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21) Ví như, này chư Hiện, hương thơm của hoa sen 
a hay hoa sen hông, hay hoa trắng, nếu có người 

ói: "Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc 
về vn hoa”, nói như vậy có nói đúng không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Vậy chư Hiển, trả lời như thể nào là trả lời một 
cách đúng đặn? 


Chư Hiên, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả 
lời một cách đúng đãn. 


22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Lôi là 
sắc”; tôi không nói: “Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ”... 
"Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành".... Tôi không nói: 
"Ƒôi là thức". Tôi không nói: "Tôi là khác thức". 
Nhưng này chư Hiên, dầu rằng đối với năm thủ uâẫn 
của tôi được có này, tôi không có quán: “Cái này là 


^A»tt 


(ØI.. 


23) Dâu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiễn, 

năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy 
côn nghĩ: 

Nấi". Duy tàn kiêu mạn "Tôi là", dự tàn dục "Tôi là”, 
dư tàn tày miên "Tôi là” chưa đirớt vị ấy đoạn trừ. 
Vị ấy sau một thời gian, 
- "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
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đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đáy là các hành... Đáy là thức, đáy là thức tập khởi, 
đáy là thức đoạn diệt” 


24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm 
thủ uấn này, các ÑWÑ ngã mạn (?) Tôi là", các 
dư tàn ngã đục Tô ôi là”, các dự tàn ngã tùy miên ( ?) 
"Tôi là", mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến 


đoạn tận. 


25) Này chư Hiện, ví như một tấm vải nhớp nhúa 
dính bụi, những người chủ giao nó cho mỘt người 
thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong 
nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân 
bò rôi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm 
vải ấy nay được sạch sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn 
còn dự tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi phân 
bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những người 
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 
hòm có ướp hương thơm. Như vậy cái dự tàn mùi 
muối hay mùi tô đã bay mùi phân bò chưa được đoạn 
tận, nay được đoqn trừ. 


26-27) Cũng vậy, này chư Hiên, dâu cho vị Thánh đệ 
tử đã đoạn tận năm hạ phân kiết sử, nhưng với vị 
ấy, cái dự tàn trong năm thủ uẩn, 
“Tôi là”, “Tôi là”, 
miên: "Tối là” chưa được đoạn trừ. VỊ ấy SaU HHỘf 
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thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uấn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đáy là thọ... đây là tưởng... đây là các 
hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt”. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt 
trong năm thủ uân này nên các dư tàn trong năm thủ 
uân này, ngã mạn “Tôi là", ngã dục Tôi là”, ngã tùy 
miên "Tôi là" chưa được đồn tận nay đi đến đoạn 
frừ. 


28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói 
với Tôn giả Khemaka: 


- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ 
răng: "Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn". 


29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 


30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tý- 


kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Khemaka giảng. 
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38 Tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn - 
Kinh CHÁNH GIÁC -— Tăng IV, 64 


CHÁNH GIÁC - 7ăng IV, 64 
1. - Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo," 


- "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn, Thê Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "7a chư Hiên, các pháp chánh giác phân 
lấy gì làm sở y để tu tập?". Được hỏi vậy, này các 
Tý-kheo, các Thấy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế 
Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế 
Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “7:4 chư Hiên, 


“ Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ây như sau: 


"Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo /àm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư 
Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 
giác phần". 


4. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo có giớï, sống được 
bảo vệ với sự bảo vệ của giới bồn Pàtimokkha, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


5. Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo có định, câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng 


BẢN NGÃ 300 


đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận 
về biết đủ, luận VỀ viễn ly, luận về không tụ hội, luận 
VỀ tỉnh tấn tỉnh cần, luận về giới, luận về định, luận 
về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến, 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ ba đề tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần 
tỉnh tắn đề đoạn tận các pháp bất thiện, đề thành tựu 
các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây /à sở 
y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phân. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo có frí fuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thê nhập 
(quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiền... đây là sở y thứ năm để tu tập các 
pháp chánh giác phân. 


8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo /àzn bại: với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi nhự sau: sẽ giữ giới, sẽ sông được bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 
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Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivớ: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 
giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận vỀ í? dục... 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo /vz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ sống tỉnh cần tỉnh tấn để đoạn 
tận các pháp bắt thiện... trong các thiện pháp. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 
chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


1. Cẩn phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận 
tham át. 

2. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. 

3. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để 


cắt đứt tâm. 
4. Cán phải tu tập tướng vô thường đê phá hoại 
ngá mạn. 
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Này các Tỷ-kheo, với TỷỶ-kheo có tưởng vô 
thưởng, trởng vô ngã được an trú. 

—> Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá 
hoại, ngay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 
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39. Tự ngã được ly tham, sân, sỉ, say đắm - 
Kinh HỘ TRÌ — Tăng II, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dât, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"', không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận. tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm. tự ngã được ly đắm say: thời vị ấy 
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40 Với ai không nên kiêu, Với ai nên kính 
trọng - Kinh Mànatthada — Tương I, 
390 


Mànatthada — 7zơng I, 390 
1) Nhân duyên tại SàvatthI. 


2) Lúc bấy giờ, Bà-la-môn tên Mànatthada trú ở 
Sàvatthl. V7 này không cung kính mẹ, không cung 
kính cha, không cung kính Đạo sư, không cung kính 
anh trưởng. 


3) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại 
chúng đoanh vây. 


4) Rồi Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ như sau: "Sa- 
môn Gotama nay đang thuyết pháp có đại chúng 
đoanh vây. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama. Nếu 
Sa-môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói 
chuyện với Sa-môn Gotama. Nếu Sa-môn Gotama 
không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói 
chuyện với Sa-môn Œotama”. 


5) Rồi Bà-la-môn Mànatthada đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, liên đứng một bên và 1m lặng. 
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6) Và Thế Tôn không nói chuyện với Bà-la-môn ấy. 


7) Bà-lamôn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn 
Gotama này không biệt øì hêt", bèn muôn trở vê. 


8) Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm 
tư của Bà-la-môn Mànatthada, liên nói lên bài kệ với 
Bà-la-môn Mànatthada: 


Hồi này Bà-la-môn, 
Kiêu mạn không có tỐI, 
Ở đây không có ai, 
Bà-la-môn nên biết. 
Ông đến, mục đích gì, 
Hãy nói lên cho biết? 


9) Bà-lamôn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn 
Gotama biệt tâm tư của ta”, cúi đâu đảnh lễ chân Thê 
Tôn, lây miệng hôn chân Thê Tôn, lầy tay thoa vuôt 
và nói lên tên của mình: 

- Tôn giả Gotama, con là Mànatthada. Tôn giả 


Gotama, con là Mànatthada. 


10) Rồi đại chúng ây tâm khởi lên kinh dị vi diệu: " 
Thật là vi diệu, thưa Ngài! Thật là hy hữu, thưa Ngàn! 
Bà-la-môn Mànatthada không bao giờ cung kính mẹ, 
không bao giờ cung kính cha, không bao giờ cung 


BẢN NGÃ 307 


kính Đạo sư, không bao giờ cung kính anh trưởng, 
nay lại hạ mình tột cùng như vậy trước Sa-môn 
Gotama. " 


11) Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Mànatthada: 


- Thôi vừa rồi Bà-la-môn. Hãy đứng dậy và ngôi lại 
trên ghế của Ông. Lòng tín thành của Ông đối với Ta 
từ đâu đến? 


12) Rồi Bà-la-môn Mànatthada sau khi ngồi trên ghế 
của mình, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Đổi ai không nên kiêu? 

Đôi ai nên kính trọng? 

Đối ai nên tôn kính ? 

Cung dường ai, tốt lành? 
(Thể Tôn): 


T3) Với mẹ và với cha, 
Với anh nhiễu tuổi hơn, 
Với thầy là thứ tư, 

Không nên sanh kiêu mạn, 
Nên kính trọng vị ấy, 

Nên tôn kính vị ấy, 

Củng dường họ, tốt lành. 


Các bác A-la-hán, 
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Thanh lương, lậu hoặc đoạn, 
Việc nên làm đã làm, 

Hãy nhiếp phục kiêu mạn, 
Bậc Vô thượng tôn ấy, 

Ông thật nên đánh lễ. 


14) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Mànatthada 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 
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41 Đoạn trừ ngã mạn - Kinh TÂM GIẢI 
THOÁT QUÁ 1- Tăng II, 441 


TÂM GIẢI THOÁT QUÁ I1 - 7ăng II, 441 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đền tầm giải thoát quả, 
tuệ giải thoát lợi ích. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú: 


- Tùy quán bắt tịnh trên thân, 

- Với tưởng ghê tởm trong các món ăn, 

-_ Với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 

- _ Tùy quán vô thường đối với tất cả hành, 

- _ Với tưởng về chết, VỊ ấy nội tâm khéo an trú. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát 
lợi ích. 

3. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm giải 
thoát và có tuệ giải thoát, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo 
đã cất đi các vật chướng ngại, đã lấp các thông hào, 
đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các ô khóa, là bậc 
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Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy. 


Và thế nào là Tỷ-kheo đã cát đi các chướng ngại 2 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã ÑfÑffWVØ 
mỉnh, đã cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân cây 
tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sinh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã cất đi các vật chướng ngại. 


Và này các Tyý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã ÑØÑWfffi 
[fSẩffff và sự luân chuyền sanh tử, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không thê hiện 
hữu, không thê tái sanh trong tương lai. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là Tý-kheo đã lắp các thông hào. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷý-kheo đã nhổ 


lên cốt trụ ? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn trừ tham 
ñ, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây tảla, 


đã làm cho không thê hiện hữu, không thê sanh khởi 
trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã nhô lên cột trụ. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vi Tỷ-kheo đã mở 
tung các ô khóa ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm 


đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như 
thân cây tàla, đã làm cho không thê hiện hữu, không 
thể tái sanh tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã mở tung các ô khóa. 


Và này các Tý-kheo, thế nào gọi lyÿ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy 2 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đã ÑữÑfØffffff 
mạn, đã cắt đứt tận sốc rễ, đã làm cho như thân cây 
tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi 
Tý-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không còn øì hệ lụy. 


TÂM GIẢI THOÁT QUÁ 2- 443tc2 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, 
tầm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát lợi ích. 
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2. Thế nào là năm? 


- _ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khổ trong vô thường, 
- _ Pưởng vô ngã trong khô, 

- Pưởng đoạn tận, 

- Tưởng ly tham. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát 
lợi ích. 


3. Khi nào vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát, này các Tỷ-kheo vị ây được 
gọi là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại, đã lập 
các thông hảo, đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các ô 
khóa, là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh 
nặng xuống, không có gì hệ lụy. 


Và thế nào là Tỷ-kheo đã cát đi các vật chướng ngại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô 
mỉnh, đã cắt đứt tận sốc rễ, đã làm cho như thân cây 
tảla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể tái 
sanh trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã cất đi các vật chướng ngại. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp các 
thông hào ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt đứt tận 
sốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho 
không thể hiện hữu, không thê sanh khởi trong tương 
lai. Này các Tỷý-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã nhổ lên 
CÓtf tru 2 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
tham ái, đã cắt đứt tận sốc rễ, đã làm cho như thân 
cây tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đã mở 1ung 
các ô khóa ? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm 
cho như thân cây tảla, đã làm cho không thể hiện 
hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các 
Tý-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các ô khóa. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào gọi Tyÿ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có hệ lụy 2 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân 
cây tảla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tý-kheo bậc Thánh đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy. 
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42 Đoạn tận ngã mạn trong khi tuỳ quán 
sanh diệt của 5 uẫn - Kinh ĐẠI KHÔNG 
— 122 Trung II, 301 


KINH ĐẠI KHÔNG 
(Mahasunnata suttam) 


- Bài kinh số 122 — Trung III, 301 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để 

khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, ăn 
xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi 
đến trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban 
ngày. Lúc bấy g1ờ, tại tu viện của Thích-ca 
Kalakhemaka, có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế 
Tôn thấy rất nhiều sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca 

Kalakhemaka, thấy vậy Thế Tôn suy nghĩ: "Rất 
nhiều sàng tọa được sắp đặt tại tu viện của Thích-ca 

Kalakhemaka. Không biết ở đấy có rất nhiều Tỷ- 

kheo ở không?” 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị 

Tỷ-kheo đang làm y (civarakamma) ở trú xứ của 
Thích-ca Ghataya. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiên tịnh độc cư 

đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau 

khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp đặt 
tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biết 
có nhiều Tý-kheo trú ở đây không. 

— Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp đặt 
ở trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều 
Tý-kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 

Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng nếu 
thích thú trong hội chúng của mình, nếu hân hoan 
trong hội chúng của mình, nếu hoan hỷ trong hội 
chúng của mình, nếu thích thú trong hội chúng của 
người, nếu hân hoan trong hội chúng của người, 
nếu hoan hỷ trong hội chúng của người. 

Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong hội 
chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của 
mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú 
trong hội chúng của người, hân hoan trong hội 
chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của 
người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, 
chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
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nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác 
lạc; sự kiện như vậy không xảy ra. 

Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo nào sông một mình, 
xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy 
theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng 
đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc; sự kiện như vậy có thê xảy ra. 
Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong hội 
chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của 
mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú 
trong hội chúng của người, hân hoan trong hội 
chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của 
người sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có 
hạn kỳ và thoải mái hay không có hạn kỳ và bất 
động: sự kiện như vậy không xảy ra. 
Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo nào sông một mình, 
xa lánh tụ hội, thời vị ây có hy vọng sẽ chứng đắc 
và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoái mái, 
hay không có hạn kỳ và bất động: sự kiện như vậy 
CÓ Xảy Ta. 

Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc pháp 
nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có hoan lạc, 
chịu sự biến dịch, chịu sự đối khác mà không 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được Như 
Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi không tác ý 

với tật cả tướng, chứng đặc và (an) trú nội không. 
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Và nếu, nảy Ananda, trong khi Như Lai an trú trong 
an trú này, nếu có những Tỷ-kheo, Tý-kheo ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ, quôc vương, đại thần, ngoại đạo, 
ngoại đạo đệ tử đến yết kiến, trong khi ây, này 
Ananda, Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, thiên 
về viễn ly, nặng về viễn ly, sông độc cư, hoan hỷ 
trong ly dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa 
trên các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ấy những lời 
thuần túy liên hệ đến khích lệ. 

Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng: 
"Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú'", vị 
Tý-kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, an tọa, 
chuyên nhất và an định nội tâm. 

Và này Ananda, như thế nào Tỷ-kheo an chỉ, an 
tọa, chuyên nhất và an định nội tâm ? 

Ở đây, này Ananda, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm... 
Tam thiên... chứng và trú Tứ thiền. N#ư vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an 
định nội tâm. 

Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không 
an trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: “Irong khi 
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ta tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh 
tín, không an trú, không hướng đến nội không". Ở 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

VỊ ây tác ý ngoại không. VỊ ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 

, không tịnh tín, 
không an trú, không hướng đến bất động". Sự kiện 
là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
"Trong khi ta tác ý bất động, tâm không thích thú, 
không tịnh tín, không an trú, không hướng đến bất 
động". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này 
Ananda, Tỷ-kheo ây cần phải an trú, an tọa, chuyên 
nhất, và an định nội tâm trên định tướng 
(samadhinimitte) đã đề cập về trước ây. 
Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ây 
, tịnh tín, an trú, hướng đến nội 
không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo 
biết như sau: “Trong khi ta tác ý nội không, tầm 
thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

VỊ ấy tác ý ngoại không. VỊ ây tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy 
, tĩnh tín, an trú hướng đến 
bất động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo biết như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm 

thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất động". Ở 

đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 
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Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ấy đang an trú trong an 
trú này, tâm vị ây hướng đên đi kinh hành, vị ây đi 
kinh hành (cankamatI), và nghĩ răng: 


. Ở đây, vị ấy ý thức 

rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nếu Tý-kheo đang an trú trong an trú 
này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại 
và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đứng lại, thời 
tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy 
vào”. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nêu trong khi Tỷ-kheo ây an trú trong 
sự an trú này, tâm vị ây hướng đến ngồi, vị ấy ngôi 
và nghĩ rằng: “Trong khi ta đang ngôi, tham và tu, 
các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö đây, 
VỊ ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nêu trong khi Tỷ-kheo ây an trú trong 
sự an trú này, tâm vị ây hướng đến năm, vị ấy năm 
và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang nằm, thời tham và 
ưu, các ác bất thiện pháp không chảy vào". Ö đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo Ấy an trú trong 
sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy 
nghĩ như sau: “Ta sẽ không nói những câu chuyên 
hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến 
yếm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thăng trí, giác 
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ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bố úy luận, chiến tranh 
luận, thực vật luận, âm liệu luận, y phục luận, ngọa 
cụ luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích 
luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trân luận, đô thị 
luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng 
trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt 
luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu 
luận. Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng 
nảy Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, 
khai tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
thiêu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng 
hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ 
luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy 
nghĩ: "Ta sẽ nói các luận như vậy". Ở đây, vị ấy ý 
thức rõ ràng như vậy. 
Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây trong khi an trú với 
sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), 
VỊ ây suy nghĩ: "Đối với những suy tâm hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ 
các loại suy tầm ấy", Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng 
như vậy. 
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Nhưng này Ananda, đói với những suy tầm này, 
thuộc bậc Thánh, có khả năng cầu tiễn, hướng dẫn 
(người suy nghĩ các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ 
hoàn toàn đau khô, như là ly dục tầm, vô sân tầm, 
bất hại tầm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư các loại suy 
tầm này". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 
Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? 

Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai 
nhận thức; các hương do mũi nhận thức; các vị do 
lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận thức, khả ái, 
khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Từ 
đây Tý-kheo cần phải thường thường quán sát tự 
tâm như sau: 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát như 
vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm ta, có khởi lên tâm 
hành với xứ này hay xứ khác của năm đục trưởng 
dưỡng”. Sự kiện là như vậy, Tÿ-kheo tuệ tri như 
sau: "Dực đi (chandaraga) này đỗi với năm dục 
trưởng dưỡng đối với ta, chưa đoạn diệt được ". Ö 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nếu Tý-kheo trong khi quán sát như 
vậy, tuệ tri răng: "Trong tâm ta, không có khởi lên 
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tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm đục 
trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, Lÿ-kheo tuệ tri 
như sau: “Dực tham này đối với năm đục trưởng 
dưỡng đối với ta, đã được đoạn diệt". Ö đây, vị ây 
ý thức rõ ràng như vậy. 
Này Ananda, có năm thủ uẫn. 
Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi vị ấy 
. Đây là sắc, đây là sự tập khởi 
của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây 
là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. 
Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là sự 
tập khởi của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. 
Trong khi vị Ấy, an trú, tùy quán sự sanh diệt của 
năm thủ uẫn này, nêu có ngã mạn nào 
(asmimmano) (khởi lên) đối với năm thủ uân, ngã 
mạn ây được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm có ngã 
mạn nào đổi với năm thủ uẩn (khởi lên) nơi ta, ta 
đã đoạn tận ngã mạn ấy", Ở đây, vị ây ý thức rõ 
ràng như vậy. Những pháp này, này Ananda, thuần 
nhất liên hệ đến thiện, đều thuộc hiền, Thánh, siêu 
thế, vượt ngoài tầm của ác ma. 

— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì, 
một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp lý) 
để đi theo một Đạo sư đầu cho bị hất hủi? 

— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa 
Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, 
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nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 

lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa 

này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
hành trì. 

— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một đệ tử 
bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe giải 
thích khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong 
một thời gian lâu dài, các pháp đã được các Ông 
nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thâu 
hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với 
những lời nói nào, khắc khổ, khai tâm đưa đến nhất 
hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn như là thiểu dục luận, tri túc 
luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, 
giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải 
thoát tri kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên 
những loại thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho 
một Thanh văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị 
hất hủi. Sự kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự 
phiền lụy (upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như 
vậy, thời có sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như 
vậy, thời có sự phiền lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 
Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy cho vị 
Đạo si? Ö đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một trú 
xứ (senasanam) xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, 
trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống 
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rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, các Bà- 
la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây 
xung quanh. Được các Bà-la-môn, gia chủ. cả thị 
dân và quôc dân bao vây xung quanh, vị ây khởi lên 
nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở 
lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, 
được gọi là sự phiền lụy của Đạo sư. Vì sự phiền 
lụy của Đạo sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, 
dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khô quả dẫn 
đến sanh, . BI, chết trong tương lai, các pháp ấ ây tấn 
công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy 
của Đạo sư. 

Này Ananda, thể nào là sự phiên lụy của đệ tử? 
Này Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời 
sông viễn ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 
văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu 
rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi 
vị ây sông viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, 
cả thị dân với quôc dân bao vây xung quanh. Được 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao 
vây cung quanh, vị ây khởi lên nhiễm tâm, rơi vào 
dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sông sung 
túc. Như vậy. này Ananda, được gọi là sự phiền lụy 
của đệ tử. Vì sự phiên lụy của đệ tử, các ác bất 
thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ 

hãi, đưa đến khô quả, dẫn đến sanh, già, chết trong 
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tương lai; các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này 
Ananda, là sự phiền lụy của đệ tử. 

Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh ? Ở đây, này Ananda, Như Lai 
xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời hay trên một đống rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân 

và quốc dân bao vây xung quanh. 


Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo si chủ 
tâm theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước 
(theo hạnh ây) lựa một trú xứ xa ' vắng, trong rừng, 

dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 

hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, 

trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly 
như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc 
dân bao vây xung quanh. 
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. VÌ Sự phiên lụy của Phạm hạnh, các ác 

bất thiện pháp. tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ 

hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong 

tương lai, các pháp ây tân công vị ấy. Như vậy, này 
Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu Phạm hạnh. 

Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu 

Phạm hạnh là nhiều quả khổ hơn, nhiều quả não 

hơn đối với phiền lụy của Đạo sư này và phiên lụy 

của đệ tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 

Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, không với tâm thù nghịch. và như vậy 
các Ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Và như thế nào là các đệ tử đổi xử vị Đạo sư với 
tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu? Ö đây, 
này Ananda, vị Đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết 
pháp cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì 
lòng từ mẫn nói rằng: “Đây là hạnh phúc cho các 
Ông, đây là an lạc cho các Ông". Nhưng các đệ tử 


của vị ây không chịu nghe theo, không chịu lóng 
tai, chú tâm vào hướng khác (annan), ngược lại, họ 


đi xa lời giảng dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này 


Ananda, là các đệ tử đôi xử với bậc Đạo sư, với tâm 
thù nghịch, không với tâm thân hữu. 
Và như thể nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với 
bác Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù 
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nghịch? Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ 
mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc 
cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng: "Đây là hạnh phúc 
cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử 


của vị ấy chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác. và không ngược lại đi xa lời 
dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các 
đệ tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, 
không phải với tâm thù nghịch. 
Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là 
hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông. Ta không 
sách tấn các Ông như người thợ gốm đôi với các đồ 
gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán 
thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái 
ấy sẽ đứng vững tôn tại. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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43 Đã hạ cây cò xuống - Kinh VÍ DỤ CON 
RÁN - 22 Trung I, 295 


KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alaggadupamasutftam) 


- Bài kinh số 22 — Trưng I, 295 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "7heo như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
tên Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế 
Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì". Rôồi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ 
Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
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nghề huân luyện chim ưng như sau: 


- Này Hiển giả Arittha, có đúng sự thật rằng, 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì"? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
không có chướng ngại gì. 


Rồi những Lý-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến 
ây, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 


- "Hiên giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế 
Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 
Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than 
hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn 
mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật 
dụng cho mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví 
như trải cây... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
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ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiêu, não nhiều và do vậy, 
nguy hiểm càng nhiều hơn". 


Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, dầu được các Tỷý-kheo â ây cật vân, chất vẫn thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấ ây, cứng đầu, chấp chặt, 
nắm chặt tà kiến ây: “Thật sự là vậy, theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng 
ngại gì”. 

Vì các Tý-kheo không thể làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không 
có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo tên Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim 
ưng... không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
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kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: 


"— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật chăng? 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... 
thật sự không có chướng ngại øì. 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy, Hiên giả Arittha, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo 
pháp. Và những aI thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 
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Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, 
cứng đâu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là 
vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... 
không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thể làm cho Tý-kheo Arittha, xưa làm 
nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên 
chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi một Tý-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng 
răng: "Hiên giả Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiên g1ả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, sau khi 
đên, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huân 
luyện chim ưng: 

— Hiển giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim 
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ưng, đáp lời Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghẻ huấn 
luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiên như sau: "Theo như tôi hiệu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu, thật sự không có chướng ngại gì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng chúng 
tự ẩu bị chướng ngại? 


— Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. Ta đã 
thuyết các dục được ví như khúc xương... Ta đã 
thuyết các dục được ví như miếng thịt... được ví 
như bó đuốc cỏ khô... được ví như hồ than 
hừng... được ví như cơn mộng... được ví như vật 
dụng cho mượn... được ví như trái cấy... được 
ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta đã 
thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ 
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nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiêm càng 
nhiêu hơn. 


— Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên 
lạc Ta, tí Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự 
phá hoại Ông và tạo nên nhiều tốn đức. Này kẻ 
ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Ariitha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có 
thể khởi lên tỉa lửa sáng gì trong pháp luật này 
không? 


- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, 1m lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi 
đầu. lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng đang ¡im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng: 


— Này kẻ ngu sĩ kia, người ta sẽ được biết Ông 
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qua ác tà kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các 
Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và gây nên nhiều tổn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo 
pháp; và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn, Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui 
ít, khổ nhiều, não nhiêu và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ- 
kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 
Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ 
bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ 
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nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo 
nên nhiều tôn đức, vỏ 7 vậy sẽ đưa đến bất hạnh, 
đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu sỉ ấy. Thật sự, này các 
Tỷ-kheo, 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu sĩ học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp 
chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những 
pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, 
đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm 
gi sai lạc các pháp. 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn 
nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. 
Người đó thấy một con răn nước lớn, và người đó 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể 
quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay hay ở 
một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì 
sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tý-kheo, vì sự chấp thủ 
các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử 
học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những 
pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở 
thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn 
chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái 
khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, 
nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao 
vậy? Này các Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chư Tý-kheo, ví nhự IHỘt người ta muôn răn 
nước, tìm câu răn nước đi khấp chô đê tìm răn nước. 
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Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có 
thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau 
khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể 
khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuồn thân nó xung quanh tay, hay 
cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến 
sự đau khô gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 

vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư 
Tỷ-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư 
Tý-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa 
lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta 
hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên 
con đường lớn dài, đên một vùng nước rộng, bờ bên 


này nguy hiêm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
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không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Người đó tự suy nghĩ: “Đáy là vùng nước rộng, bở 
bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có câu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay 
ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, 
có thể vượt qua bở bên kia một cách an toàn”. Chư 
Tỷ-kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột 
lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tắn dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rồi, Người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này 
lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn 
dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu 
người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bẻ chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thể nào cho 
đụng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư Tỷ-kheo, 


người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy 
nghĩ: “Chiệc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc 
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bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua bở bên 
kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, L4 nhận chìm xuống nước, và 
đi đến chỗ nào ta muốn “. Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, 
người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để 
vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 


Này các Tý-kheo, có §ÑWKƒẾWƒẨW, Thé nào là 


sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", 
xem cảm thọ: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi", xem tưởng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem các 
hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi", xem cái gì 


“Cái này là của tôi, cát này là tôi, cái 


BẢN NGÃ 432 


này là tự ngã của tôi", và bật cứ kiên xứ nào đều nói 
rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biển 
chuyền, tôi sẽ, trú như thế này cho đến mãi mãi" 
xem như vậy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến 
các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cảm thọ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem các hành: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cái gì 
được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, 
được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, và bất cứ kiến xứ nảo đều 
nói răng: "Đây là thế giới, đầy là tự ngã, sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi", 
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xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài, có thê 
gây lo âu phiên muộn 2 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo, ở đây, có người nghĩ 
như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 
chăn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là 
của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm ngực, đi đến bất 
tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy, có cái không thực có ở 
ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở ngoài, có thê không gây lo âu phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tý-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, 
có người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chăn đã 
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là của tôi, nay chắc chăn không còn là của tôi. Cái gì 
chắc chắn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được 
cái ấy". Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như 
vậy, này lIỷý-kheo, có cái không thực có ở ngoài, 
không gây lo âu phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong có thê gây ra lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tý-kheo, 
có người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây 
là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú không biến chuyên. Tôi sẽ trú như 
thế này cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh 
chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ 
khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người 
đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tỒn tại". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền 
muộn. 
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— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong, không gây ra lo âu, phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người 
không có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ 
tử Như Lai thuyết pháp đề bạt trừ tất cả kiến xứ, cố 
chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chị 
mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát 
ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ây 
không nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tồn tại". VỊ ây không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; 
vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiên muộn. 
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ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyền biên, có thê trú như thê này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm 
giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chuyền biến, có 
thể trú như thế này mãi mãi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã 
luận thủ nào mà Ngã luận thủ ây được chấp thủ như 
vậy lại không khởi lên sâu, bị, khó, u, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ áy được cháp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn không. 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thầy Ngã luận thủ nào mà Ngã 


luận thủ ây được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà 
kiên y ây được y chỉ như vậy lại không khởi lên sáu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thây một kiến y nào, mà kiến V 
ấy được y chỉ như vậy, lại không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thê được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì 
kiến xứ này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyên tôi sẽ trú như thế này cho đến 
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mãi mãi". 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt 
đê chăng ngu s1 được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì 
có hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


BẢN NGÃ 439 


— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có 
hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là 
của tôi... tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô 
thường... 


- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 
— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, khổ. 


— Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi 
chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
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tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, 


Bất cứ cảm thọ nào... 
Bất cứ tưởng nào... Bât cứ hành nào... Bất cứ thức 
nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ. 


Chư Tỷ-kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được 
đã giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại 
đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ ẩi các chướng 
ngại? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, 
cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp đây 
các thông hào ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc TỄ, 

làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thê 

tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 

khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp đầy 
thông hào. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã øhổ lên 
cột trụ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 
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khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở 
tung các lê khóa ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như 

cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong 

tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lễ khóa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 

chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 

không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 

là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì 

chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên giới, 


Sanh chủ giới sẽ 
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kheo ấy, nếu nghĩ răng: "Y ở đây, có thức của Như 
Lai”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 


Chư Tý-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn Ta một cách 
phi chơn, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn 
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các hữu tình". Nhưng này 
các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như 
vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã 
xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đô, hư vọng, không 
thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác 
nhiếc măng, phi báng, làm cho Như Lai tức 
giận, thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai 
không có sân hận, không có bất mãn, tâm không 
phẫn nộ. 


— Chư Tý-kheo, nếu ở đây, những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như 
Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không 
có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. 
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= Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác nhiếc mắng, phi báng, làm cho các Ông tức 
giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hý, sung 
sướng, tầm chớ sanh thích thú. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đáy là 
điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách 
nhiệm ta phải làm ". 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 
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— Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ sắc. Các Ong từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ tưởng. Các Ong từ bỏ tưởng sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các 
hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ thức. Các Ong từ bỏ thức sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 
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— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế 


Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư 
Tỷ-kheo, và cái gì không phải ‹ của các Ông? Chư Tỷ- 
kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các 
Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... Chư 
Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỷ-kheo, hành... 
Chư Tý-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ, nên những vị Tý-kheo, là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý 
tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được 
g1ả1 thoát nhờ chánh trí, 
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tử) của những vị này không thể chí bày. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng... 
được loại trừ các vải quân cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này 
thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không 
còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham 
sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, 
chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết 
định hướng đến chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các 
vải quấn cũ. 
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> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ ,„ chư Tỷ- 
kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, 
được loại trừ các vải quân cũ, nên những vị nào 
chỉ đủ lòng tin nơi Ta. chỉ đủ lòng thương mến 
đỗi với Ta, thì tất cả những vi ấy được 


_ Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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